TÀI LIỆU

LỚP BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ 
PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”
(tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2019)

Phần 1. Những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ thể thường phải đưa ra những quyết định, thực hiện những hành vi theo chức năng nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên các hoạt động ấy không phải lúc nào cũng nhận được sự ưng thuận của những đối tượng chịu sự tác động của các quyết định, hành vi đó. Từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn, tranh chấp.

Pháp chế doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Thời điểm nào PCDN nên bắt đầu tham gia, tham gia như thế nào cho hợp lý, cho hiệu quả. Về thời điểm bắt tay vào việc giải quyết tranh chấp thì đa số mọi người đều nhìn ra, đó là càng sớm càng tốt. Bản thân PCDN là người quản lý việc tuân thủ nội bộ, đề phòng xảy ra tranh chấp mâu thuẫn và trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn đó nên khi xảy ra sự việc mâu thuẫn, thì ngay lập tức các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ gọi PCDN đến hỏi. Tuy nhiên giải quyết thế nào lại là vấn đề khác, để thực hiện được nhiệm vụ này thì đòi hỏi người làm PCDN không những vững về chuyên môn nắm vững mọi quy định trong nội bộ doanh nghiệp mà còn có những kỹ năng xử lý công việc khoa học. 
Ngày 24/11/2015, Bộ luật Dân sự đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.  So với Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới - những sửa đổi, bổ sung cơ bản và toàn diện nội dung của Bộ luật Dân sự năm 2005. Việc sửa đổi, bổ sung lần này là nhằm xây dựng Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế – xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

1. Giao dịch dân sự là gì

 Trong đời sống xã hội, nhiều người hiểu đơn giản giao dịch là sự trao đổi hàng hóa hay tiền để đạt được mục đích của cá nhân hay xuồng xã hơn có thể vắn tắt bằng một câu nói “tiền trao cháo múc” giữa những cá thể với nhau. Tuy nhiên với xã hội ngày càng phát triển, sự trao đổi của cải vật chất là một phần thiết yếu tuy nhiên đối tượng quyền và lợi ích khác cũng được chú trọng hơn. Trong tiếng Việt , Giao dịch là một giao kèo hay giao thiệp do nhiều đối tác hay đối tượng riêng biệt cùng tiến hành và giao dịch được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua về vấn đề ta sẽ tìm hiểu về giao dịch dân sự. Vậy giao dịch dân sự là gì? Theo Điều 116 BLDS năm 2015 có định nghĩa về Giao dịch dân sự như sau :

“Điều 116. Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

2. Khái niệm về hợp đồng

Trong quan hệ xã hội, mỗi cá nhân cũng như tổ chức đều tham gia vào quá trình trao đổi, mua bán, giao lưu dân sự. Để thiết lập được những quan hệ đó, các cá nhân, tổ chức phải thể hiện mong muốn được trao đổi, mua bán, giao lưu dân sự với bên còn lại. Tuy nhiên, để giao dịch đó thực sự trở thành hiện thực, hai bên phải có sự thống nhất ý chí về một số điều khoản như vật trao đổi là gì? Giá trị của vật đó được xác định như thế nào? Địa điểm giao nhận vật đó ở đâu? Thời điểm nào có thể tiến hành giao nhận vật đó?... Quan hệ kể trên được gọi là “Hợp đồng”.

Tại Pháp, những khái niệm đầu tiên về hợp đồng chịu ảnh hưởng bởi các học thuyết của Luật La Mã (Ngày nay, các học thuyết này vẫn được áp dụng tại các quốc gia có theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa)
. Luật Justinian quy định như sau: “Theo luật của thành bang chúng ta, nghĩa vụ phát sinh từ một hợp đồng buộc chúng ta phải trả một thứ gì đó cho ai đó.”
 Ta có thể thấy điều luật này đặt nền móng cho ý tưởng bản chất của hợp đồng là sự đồng thuận thực hiện nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng.

Áp dụng học thuyết kể trên, nhiều luật gia người Pháp đưa ra định nghĩa về hợp đồng như sau:

“Hợp đồng là thỏa thuận tạo ra một hoặc nhiều nghĩa vụ pháp lý. Đó là một cam kết tự nguyện, có thể theo mẫu hoặc không theo mẫu giữa hai hoặc nhiều số bên giao kết và được pháp luật công nhận.”

Ta có thể thấy, theo quan niệm trên của người Pháp, những thành tố sau cấu thành hợp đồng:

- Cam kết tự nguyện, hợp đồng phát sinh từ một để nghị giao kết hợp đồng và đề nghị đó được chấp nhận. Theo BLDS Cộng hòa Pháp, hợp đồng tạo ra nghĩa vụ pháp lý đối với các bên dựa trên sự tự do thỏa thuận, Điều này khác với các nghĩa vụ khác như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,...

- Có thể theo mẫu hoặc không theo mẫu, hợp đồng không nhất thiết phải tuân theo một hợp đồng mẫu bắt buộc, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật Pháp (như hợp đồng mẫu, hợp đồng phải đăng ký,...). Việc tự do lựa chọn này là hệ quả của quyền tự do giao kết hợp đồng giữa các bên.

- Có ít nhất hai bên bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trong hợp đồng, phải có ít nhất hai bên đồng thuận thì hợp đồng mới được giao kết. Khi giao kết hợp đồng xong, cũng chính hai bên này phải chịu ràng buộc bởi nghĩa vụ trong hợp đồng.

- Được pháp luật công nhận, khi các bên đồng thuận giao kết hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được đảm bảo trước pháp luật.

Tại Việt Nam, Điều 1 Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991 (có hiệu lực ngày 01/7/1991, hết hiệu lực ngày 01/7/1996) đã từng định nghĩa như sau:

“Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thoả thuận khác mà trong đó một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng.”

Tuy nhiên, sự liệt kê cụ thể dễ dẫn tới tình trạng không đầy đủ
. Vì vậy, BLDS năm 2005 đã đưa ra định nghĩa khác mang tính khái quát hơn tại Điều 388. Theo đó:

“Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Đến BLDS năm 2015, Điều 385 đưa ra định nghĩa về hợp đồng như sau:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Điểm thay đổi rõ ràng nhất là việc BLDS 2015 đã bỏ cụm từ “dân sự”, chỉ quy định “Hợp đồng” chứ không quy định “Hợp đồng dân sự” như trong BLDS 2005.Việc thay đổi này dù rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn đối với ngành luật dân sự nói riêng và ngành luật hợp đồng nói chung. Quy định này cũng thể hiện vai trò trung tâm của BLDS đối với các ngành luật chuyên ngành khác. Bởi hợp đồng ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Nó bao hàm các loại hợp đồng được điều chỉnh bởi các ngành luật chuyên ngành như: Hợp đồng lao động, hợp đồng kinh doanh, hợp đồng thương mại, hợp đồng tiền hôn nhân,…

3. Đề nghị giao kết hợp đồng

3.1. Khái niệm và điều kiện của đề nghị giao kết hợp đồng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 386 BLDS 2015: “Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị).” Như vậy, đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện ý chí mong muốn giao kết hợp đồng của bên đề nghị và bị ràng buộc khi lời đề nghị được đưa ra. Yếu tố ràng buộc pháp lý của lời đề nghị là yếu tố quan trọng để phân biệt giữa lời đề nghị và lời mời đàm phàn. Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật dân sự 2015 thiếu vắng quy định nội dung của lời đề nghị để phân biệt lời mời đàm phán. 

Theo Bộ nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, Điều 2.1.2 định nghĩa đề nghị giao kết hợp đồng như sau: “Một đề nghị được gọi là đề nghị giao kết hợp đồng nếu nó đủ rõ ràng và thể hiện ý chí của bên đưa ra đề nghị bị ràng buộc khi đề nghị giao kết được chấp nhận”
. Theo điều khoản này, đề nghị gồm hai điều kiện:

- Đề nghị phải đủ cụ thể để cho phép hình thành hợp đồng khi được chấp nhận;

- Thể hiện ý chí của bên đề nghị giao kết muốn được ràng buộc nếu bên kia chấp nhận đề nghị đó.

Tính cụ thể của một đề nghị theo Bộ nguyên tắc này không xác định những nội dung cơ bản, bởi tính cụ thể này phụ thuộc vào bên đề nghị và bên nhận đề nghị mong muốn bị ràng buộc bởi hợp đồng đó hay không, và những điều khoản không được quy định trong đề nghị có thể được giải thích theo các nguồn pháp luật pháp khác . 

Nội dung của một đề nghị giao kết hợp đồng phải bao gồm những điều khoản cơ bản của Hợp đồng mà trong đó thể hiện rõ ý chí mong muốn giao kết hợp đồng của bên đề nghị với bên được đề nghị.

Đề nghị và lời mời đàm phán không có ranh giới thực sự rõ ràng, đòi hỏi sự phân biệt, nhiều khi phải gắn với hoàn cảnh cụ thể. Mong muốn bị ràng buộc thường được dùng để xác định một bên đưa ra đề nghị hay chỉ nhằm khởi xướng việc đàm phán . Trong lời mời đàm phán người mời tuyên bố sự sẵn sàng tiếp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của người được mời; và ời mời đoi khi định ra cách thức để lời đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thiết lập .

Một điểm mới trong sửa đổi BLDS 2015 đó là bổ sung thêm quy định đối tượng được đề nghị là công chúng. Quy định này cho phép có thể có nhiều bên nhận được đề nghị trong giao kết hợp đồng. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn áp dụng ở nước ta hiện nay. 

Thay đổi đặc biệt quan trọng trong định nghĩa đề nghị là việc đưa đối tượng công chúng vào trong định nghĩa. Thay đổi này tác động lớn nhất đến chính các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, cung ứng dịch vụ hàng hóa của mình bởi từ đây câu hỏi cốt lõi đặt ra là các hành vi pháp lý như quảng cáo, tờ rơi, trưng bày hang hóa, thư báo giá vv có được coi là đề nghị giao kết hợp đồng không? Và do đó có giá trị ràng buộc khi được chấp nhận hay không?  Công chúng là một khái niệm khó xác định, đặc biệt là về ngoại diên. Thực tiễn pháp lý thế giới cho thấy các quốc gia có quan điểm rất khác nhau về giá trị của đề nghị đưa ra đối với công chúng.

Một số quốc gia thừa nhận giá trị ràng buộc của đề nghị đưa ra đối với công chúng, ví dụ như nhiều quốc gia thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa thể hiện qua Bộ nguyên tắc hợp đồng của châu Âu (PECL). Điều 2: 201 khoản 2 PECL quy định:

“Đề nghị có thể được đưa ra đối với một, một số người hoặc tới công chúng.”

Tuy nhiên, Khoản 3 PECL ngay lập tức hạn chế phạm vi áp dụng của đề nghị tới công chúng khi quy định:

“Một đề nghị cung ứng dịch vụ hoặc hang hóa với giá cả xác định của một nhà cung cấp chuyên nghiệp (thương nhân) trong một quảng cáo công khai hoặc trong một catalogue hoặc qua việc trưng bày hàng hóa được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng với giá cả xác định cho tới khi hết hàng hoặc không còn khả năng cung ứng dịch vụ.”

Hai khoản 2 và 3 cho thấy mức độ phức tạp trong việc xác định bản chất pháp lý của đề nghị tới công chúng ở ngay trong các nước chấp nhận giá trị ràng buộc của nó. PECL cho thấy rõ dù chấp nhận giá trị của đề nghị tới công chúng thì đề nghị đó cũng bị giới hạn đối với các thương nhân chuyên nghiệp mà thôi. 

Ngược lại, nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước thuộc hệ thống Thông luật như Anh lại không coi các đề nghị giao kết hợp đồng tới công chúng là có giá trị pháp lý ràng buộc. Trong pháp luật Anh, các đề nghị tới công chúng nêu trên chỉ là các lời mời đàm phán hợp đồng, không có giá trị ràng buộc đối với người đưa ra lời mời.

Do đó, nếu áp dụng theo châu Âu lục địa qua PECL thì các tờ rơi quảng cáo hoặc catalogue do Big C phát cho các hộ gia đình trong đó có thông tin về hàng hóa và giá cả sẽ được coi là đề nghị giao kết hợp đồng, và nếu như có khách hàng cầm tờ quảng cáo hoặc catalogue đó đến thì Big C sẽ buộc phải bán hàng cho khách như đã quảng cáo, việc không bán vì bất kỳ lí do gì sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng. Ngược lại, theo pháp luật Anh thì đó chỉ là các lời mời thương thảo không có giá trị buộc Big C phải bán hàng cho khách. Không rõ luật Việt Nam sẽ theo hướng nào?

3.2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự với hình thức là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý nhằm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự do đó cũng giống với các hợp đồng và hành vi pháp lý khác, giao dịch dân sự cần có những điều kiện cơ bản bản để có hiệu lực. Theo Điều 117 BLDS năm 2015 quy định về Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

“Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Theo đó, Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là

Thứ nhất, theo như pháp luật dân sự, để có thể thực hiện được giao dịch dân sự thì bạn phải có những năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp. Vì theo pháp luật quy định, không phải cá nhân nào cũng đầy đủ năng lực pháp luật và hành vi dân sự. Có những cá nhân chưa hình thành, có những cá nhân mất và có những cá nhân hạn chế năng lực pháp luật và hành vi dân sự. Do đó để thực hiện giao dịch dân sự và bản thân nhận thức đầy đủ về giao dịch mình chuẩn bị thực hiện thì cá nhân phải có những năng lực pháp luật và hành vi phù hợp với những giao dịch đó.

Thứ hai, chủ thể phải thực hiện giao dịch tự nguyện. Đây là một biện pháp bảo vệ quyền lợi và lợi ích liên quan của những chủ thể có vai trò trong giao dịch dân sự. Trong thực tế, nhiều trường hợp có những cá nhân không tự nguyện và bị cưỡng ép hay uy hiếp để thực hiện dân sự do đó để tránh những hành vi đó nên pháp luật tôn trọng sự tự nguyện và vô hiệu hóa các giao dịch dân sự không có sự tự nguyện.

Thứ ba, giao dịch dân sự phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật , không được vi phạm pháp luật và trái đạo đực xã hội. Có thể mục đích hoặc phương thức của giao dịch dân sự vi phạm điều này .

 Ví dụ: Mang thai hộ, buôn bán các chất cấm, …

Cuối cùng, trong một số trường hợp pháp luật có quy định thì hình thức cũng là Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Ví dụ: trong một số giao dịch pháp luật yêu cầu phải có văn bản công chứng chứng thực cho giao dịch. Tuy nhiên trong một số trường hợp giao dịch dân sự có thể thỏa thuận bằng miệng hoặc văn bản có chữ kí hai bên. Do đó trong những trường hợp này hình thức trở thành một trong các Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 thì mọi hợp đồng đều là giao dịch dân sự, nhưng không phải mọi giao dịch dân sự sẽ là hợp đồng. Bởi vì nếu giao dịch của hai bên là hợp đồng. còn hành vi pháp lý đơn phương thể hiện ý chí của một chủ thể, do vậy hành vi pháp lý đơn phương không là hợp đồng giả sử như việc cá nhân lập di chúc để lại tài sản cho người được thừa kế theo chỉ định của mình. Hành vi pháp lý đơn phương được coi là giao dịch dân sự khi hành vi pháp lý đơn phương đó được tiến hành nhằm làm phát sinh một quyền hay nghĩa vụ dân sự của chủ thể được xác định.

Điều 17 BLDS quy định về 3 điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

- Chủ thể có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Trong một vài trường hợp cụ thể thì hình thức của giao dịch dân sự cũng là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Làm rõ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

Thứ nhất, chủ thể có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân suwjChur thể của giao dịch là những người tham gia diao dịch là cá hân và pháp nhân và các chủ thể khác. Cá nhân tham gia giao dịch phải là người đã thành niên, người không bị mất năng lực hành vi dân sự, không phải là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, không pahri là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì có quyền xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ quân hệ giao dịch do mình xác lập. Những giao dịch dân sự do những người này xác lập có hiệu lực pháp luật.

Những cá nhân chưa thành niên, cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, cá nhân có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì do người đại diện của người đó xác lập.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 125 BLDS cũng quy định một số trường hợp cá biệt khi xác lập giao dịch dân sự thì giao dịch đó không bị xác định là vô hiệu.

Thứ hai, về ý chí của chủ thể giao dịch: Theo quy định của BLDS thì chủ thể tham gia giao dịch dân sự phải hoàn toàn tự nguyện.

Sự tự nguyện của chủ thể tham gia giao dịch là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Tự nguyện là tự do định đoạt ý chí, không bị ép buộc, dọa nạt, lừa dối và không bị người khác áp đặt ý chí. Chủ thể tham gia giao dịch tự ình lựa chọn chủ thể tham gia khác, đối tượng của giao dịch, lựa chọn giá cả, địa điểm và những vấn đề khác trong việc xác lập giao dịch dân sự.

Thứ ba, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Những giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội sẽ bị xác định là vô hiệu.

Thứ tư, hình thức của giao dịch dân sự.

Giao dịch dân sự sẽ không bị vô hiệu bởi hình thức trừ một số trường hợp yêu cầu hình thức là điều kiện có  hiệu lực của giao dịch dân sự.

Đối với quan hệ dân sự nói chung và quan hệ giao dịch nói riêng, quan trọng nhất là ý chí của chủ thể vào thời điểm xác lập giao dịch có tự nguyện hay không tự nguyện, chủ thể có đáp ứng được yêu cầu về chủ thể trong từng loại giao dịch không và nội dung của giao dịch do các bên thỏa thuận có vi phạm các điều cấm của pháp luật hay không. Những điều kiện về chủ thể, ý chí cảu chủ thể, mục đích và nội dung cần xác định để xác định một giao dịch dân sự có hiệu lực hay không.

Tuy nhiên, quy định ở khoản 2 điều 117 BLDS về hình thức của giao dịch là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. Quy định này đã cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên chủ thể tham gia giao dịch dân sự thực hiện đầy đủ các quyền dân sự của mình. Trên thực tế có những giao dịch hòa ntoafn phản ánh trung thực và khách quan ý chí tự nguyện của các bên, nhưng các bên lại không tuân thủ các quy định về hình thức nào đó mà giao dịch bị tuyên vô hiệu. Quy định về hình thức của giao dịch dân sự không rõ ràng là cơ hội cho những chủ thể không trung thực lạm dụng để hủy một giao dịch dân sự bất lợi cho mình hoặc dựa vào đó để mang lại những lợi ích vật chất có lợi cho mình mà gây thiệt hại cho người khác. Vì vậy, khoản 2 Điều 117 BLDS là một quy định không cứng nhắc và chỉ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể.

3.3. Những vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng
Đối với hệ thống pháp luật mỗi quốc gia, Bộ luật dân sự (BLDS) luôn nằm ở trung tâm và đóng vai trò đạo luật gốc trong hệ thống luật tư. Không nằm ngoài quy luật trên, những quy định trong BLDS 2015 cũng thể hiện vai trò trung tâm trong trong mối quan hệ với các ngành luật chuyên ngành khác như Luật hôn nhân gia đình, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đất đai,… BLDS 2015 được xây dựng dựa trên sự phát huy thành tựu của Bộ luật dân sự 1995, 2005 và kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới
.

Tiền thân của BLDS năm 2015 là BLDS năm 2005 (có hiệu lực ngày 01/01/2006, hết hiệu lực ngày 01/01/2017). Trong 10 năm thi hành, BLDS 2005 đã tạo ra nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tiêu biểu phải kể đến là việc BLDS 2005 đã cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 1992 về tôn trọng và bảo vệ quyền công dân trong lĩnh vực dân sự. Bộ luật cũng ghi nhận sự tồn tại bình đẳng của nhiều chủ thể kinh tế khác nhau.

Đối với chế định hợp đồng nói riêng, BLDS 2005 đã góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển của quan hệ thị trường thông qua việc ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng; hạn chế sự can thiệp quá mức của cơ quan công quyền vào quá trình hình thành, tồn tại và vận động của các quan hệ hàng hóa - tiền tệ; ghi nhận nhiều biện pháp để bảo đảm sự an toàn về mặt pháp lý cho các chủ thể trong các quan hệ dân sự nói chung và kinh doanh nói riêng. Nhờ có các quy định có tính chất nền tảng này mà về cơ bản, các quan hệ thị trường ở nước ta trong thời gian qua đã từng bước hình thành, phát triển. 

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng trên thực tế, BLDS năm 2005 vẫn còn rất nhiều hạn chế. Nếu không nhanh chóng khắc phục, những hạn chế này sẽ trở thành rào cản lớn trong quá trình giao lưu dân sự, thương mại giữa các chủ thể kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam cũng như những quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài. Những hạn chế đó đã được chỉ rõ trong Tờ trình về sự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 31, tháng 9-2014. Trong đó, đoạn 2 phần 1 Sự cần thiết bàn hành BLDS (Sửa đổi) có nêu ra những hạn chế như sau:

Thứ nhất, một trong những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, đặc biệt sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành là Nhà nước phải có cơ chế pháp lý để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân về dân sự. Tuy nhiên, một số quy định của BLDS 2005 chưa đáp ứng được yêu cầu này, cụ thể như: (1) Chưa bảo đảm nguyên tắc quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế bởi luật trong những trường hợp đặc biệt như Hiến pháp năm 2013 (khoản 2 Điều 14) đã ghi nhận; (2) Nhiều quy định về chủ thể, giao dịch, đại diện, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế còn bất hợp lý, thiếu tính khả thi; (3) Chưa tạo được cơ chế pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền, lợi ích của bên thứ ba ngay tình, của bên thiện chí, bên yếu thế trong quan hệ dân sự… Hạn chế này lại càng biểu hiện rõ nét trong bối cảnh hiện nay khi mà Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra nhiều yêu cầu mới trong việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân;

Thứ hai, nhiều quy định của BLDS 2005 còn chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển của nền KTTTĐHXHCN, cụ thể như: (1) BLDS 2005 giành rất nhiều quy định về quyền sở hữu, trong khi đó lại có rất ít quy định về các loại quyền khác đối với tài sản (quyền của người không phải là chủ sở hữu tài sản). Thực trạng này đã dẫn đến hậu quả là, pháp luật dân sự Việt Nam nói chung và BLDS nói riêng chưa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả các tài sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác của đất nước; (2) Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ BLDS nào, trong đó có BLDS nước ta. Tuy nhiên, BLDS 2005 chưa ghi nhận đầy đủ các cơ chế pháp lý để thực hiện nhiệm vụ này, ví dụ như chưa ghi nhận được nguyên tắc quyền của tất cả các chủ sở hữu, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế đều được pháp luật công nhận và bảo vệ như nhau; (3) Một số quy định của BLDS 2005 còn gò bó, không phù hợp với tính năng động của nền kinh tế thị trường, do đó đã ảnh hưởng không tốt đến chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Ví dụ, theo quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch thì các giao dịch dân sự có thể bị tuyên bố vô hiệu do nhiều lý do khác nhau, do đó, không đảm bảo tính ổn định của quan hệ hợp đồng như một yêu cầu tất yếu của nền kinh tế thị trường. Quy định của BLDS 2005 về việc một pháp nhân chỉ có thể có một đại diện theo pháp luật và chưa có quy định về việc pháp nhân có thể là đại diện theo ủy quyền là không phù hợp với nhu cầu rất tự nhiên, chính đáng của các doanh nghiệp về đại diện, chưa bảo đảm tính chuyên nghiệp và tính nhanh nhạy trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhu cầu và khả năng mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động của mình và việc tham gia tố tụng... Những hạn chế này cần phải được khắc phục sớm để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách thuận lợi, hiệu quả, góp phần xây dựng thành công nền KTTTĐHXHCN ở nước ta;

Thứ ba, trong hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, Bộ luật hiện hành còn chưa thể hiện được một cách đầy đủ vị trí, vai trò của mình với tư cách là bộ luật nền, luật chung, nhất là trong việc thực hiện ba chức năng: (1) Quy định những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất có liên quan đến tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống dân sự; (2) Định hướng cho việc xây dựng các văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự đặc thù, và (3) Khi các luật chuyên ngành không có quy định về một quan hệ dân sự thì quy định của BLDS được áp dụng để điều chỉnh. Bất cập này càng được thể hiện rõ hơn khi mà trong điều kiện hiện nay, bên cạnh BLDS, đã và đang tồn tại ngày càng nhiều đạo luật điều chỉnh các lĩnh vực dân sự đặc thù, như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thương mại, Luật hôn nhân và gia đình, Luật sở hữu trí tuệ, Bộ luật lao động… Kết quả là, BLDS nói riêng và hệ thống pháp luật dân sự nói chung còn chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về tính ổn định, tính khái quát, tính hệ thống, tính dự báo và tính minh bạch trong hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền;

Thứ tư, cấu trúc của Bộ luật có điểm chưa hợp lý, chưa bảo đảm tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các phần và chế định của Bộ luật. Nhiều quy định được lặp lại giữa các phần và các chế định; một số quy định không bảo đảm tính rõ ràng, tạo ra các cách hiểu khác nhau, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật dân sự trong thực tiễn.”
 

Như vậy có thể thấy, đối với chế động hợp đồng nói riêng, những hạn chế nổi bật mà BLDS năm 2005 vướng phải là: “Nhiều quy định về chủ thể, giao dịch, đại diện, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế còn bất hợp lý, thiếu tính khả thi” và “...không đảm bảo tính ổn định của quan hệ hợp đồng như một yêu cầu tất yếu của nền kinh tế thị trường”.

Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu cần phải nhanh chóng xây dựng một BLDS vừa kế thừa những điểm tích cực của BLDS năm 2005 nhưng cũng khắc phục được những hạn chế nói chung và hạn chế về chế định hợp đồng nói riêng.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng dự thảo BLDS mới thay thế cho BLDS năm 2005. Trải qua chín bản dự thảo cùng thời gian dài xin ý kiến các cơ quan chức năng liên quan, doanh nghiệp, chuyên gia về luật dân sự, luật sư, quần chúng nhân dân; ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2015 về việc công bố Luật. BLDS năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Việc ban hành BLDS năm 2015 đã thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền con người và đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Nhằm đạt được mục tiêu kể trên, BLDS năm 2015 đã có những thay đổi đáng kể về chế định hợp đồng. Bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích về vấn đề “Giao kết hợp đồng và những điểm cần lưu ý”.

3.4. Hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng
Khoản 2, Điều 386 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.” Việc đưa ra quy định như vậy một lần nữa khẳng định hiệu lực của đề nghị và hậu quả pháp lý của việc vi phạm đề nghị. 

Tại khoản 1 Điều 388 BLDS 2015 có quy định thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định: “a) Do bên đề nghị ấn định; b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.” Đối với BLDS 2005, Khoản 1 Điều 391 quy định về thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực: “a) Do bên đề nghị ấn định; b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.”

Như vậy, BLDS năm 2015 đã bổ sung thêm trường hợp loại trừ tại Điểm b Khoản 1 Điều 388: “Trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác”. Điều này phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Quy định như vậy là để tránh mâu thuẫn giữa các đạo luật khác, đồng thời ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành. 

Đối với chế định chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng, theo Điều 391 BLDS 2015, việc đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: “1. Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; 2.Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; 3. Hết thời hạn trả lời chấp nhận; 4. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; 5. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; 6. Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.” 

Quy định tại Điều 394 BLDS 2005, Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây: “1. Bên nhận được đề nghị trả lời không chấp nhận; 2. Hết thời hạn trả lời chấp nhận; 3. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; 4. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; 5. Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.”
Như vậy, Điều 291 BLDS 2015 đã bổ bổ sung thêm trường hợp: “Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng”. Việc bổ sung quy định này là phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

4. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

4.1. Khái niệm và điều kiện của chấp nhận

Việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là khi bên được đề nghị thể hiện bằng các cách khác nhau chỉ ra sự chấp nhận của mình đối với đề nghị. Việc báo nhận đề nghị giao kết hợp đồng hoặc bảy tỏ sự quan tâm đến đề nghị đó là không đủ. Việc chấp nhận phải vô điều kiện, nghĩa là không phụ thuộc vào các biện pháp khác mà người đưa ra đề nghị phải thực hiện hoặc người được đề nghị phải thực hiện. Chấp nhận không được thay đổi các điều khoản của đề nghị hoặc ít nhất không được làm thay đổi cơ bản các điều khoản đó .

Theo quy định của BLDS 2015, Điều 393 quy định: “Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.” Quy định này của BLDS 2015 không quy định về cách thức hay hình thức của chấp nhận, chấp nhận là “sự trả lời” trong khi đó cụm từ “sự trả lời” không rõ nghĩa. Tuy nhiên, nếu giải thích theo Điều 400 BLDS 2015, thì có thể hiểu hình thức hay cách thức trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng gồm bằng lời nói, bằng văn bản hay sự im lặng cũng được coi là hình thức của chấp nhận giao kết hợp đồng nếu có thỏa thuận trước từ các bên.

“Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng

1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.”
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 400 BLDS 2015, im lặng không được xem là sự trả lời chấp nhận giao kết nếu các bên không có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, Bộ luật này cũng thiếu vắng quy định giải thích sự thỏa thuận giữa các bên được thể hiện ở đâu: (1) Trong nội tại của đề nghị rồi được người được đề nghị thông báo đồng ý riêng về vấn đề đó; hay (2) Trong đề nghị bổ sung rồi được người được đề nghị thông báo chấp nhận vấn đề đó trong đề nghị bổ sung; hay (3) Trong mọi thỏa thuận khác; hay (4) Trong tập quán; hay (5) Trong thói quen quan hệ giữa hai bên. 

Các nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 1994 và 2004 đều định nghĩa: “Một tuyên bố hoặc cách hành xử khác nhau của người được đề nghị cho biết sự đồng ý với đề nghị là chấp nhận. Sự im lặng hoặc không hành động tự bản thân nó không có nghĩa là chấp nhận”
 (Điều 2.6 và Điều 2.1.6 tương ứng). Định nghĩa này của Unidroit đã khai thác bản chất của chấp nhận là sự đồng ý với đề nghị của người khác đối với mình và nói rõ cách thức chấp nhận hay hình thức của chấp nhận, có nghĩa là phương thức bộc lộ sự đồng ý ra bên ngoài . Về nguyên tắc, sự im lặng của bên được đề nghị không cho phép suy luận rằng bên được đề nghị chấp nhận đề nghị giao kết đó. Tuy nhiên, sự im lặng có thể được xem là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng nếu giữa các bên hình thành một thói quen hoặc tập quán như vậy .

Pháp luật dân sự cũng quy định điều kiện để chấp nhận đề nghị giao kết có hiệu lực, các điều kiện của chấp nhận đề nghị bao gồm: (1) Chấp nhận đầy đủ và toàn bộ nội dung của đề nghị, trường hợp bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có nêu ra các điều kiện mới hoặc sửa đổi đề nghị thì không được xem là chấp nhận đề nghị giao kết, trường hợp này bên được đề nghị đưa ra lời đề nghị mới (theo Điều 393 BLDS 2015); (2) Chấp nhận phải được gửi tới bên đề nghị trong thời hạn trả lời chấp nhận do đề nghị đưa ra, nếu chấp nhận được gửi tới ngoài thời hạn nêu trên thì được xem là một lời đề nghị mới của bên chậm trả lời hay bên được đề nghị (Điều 394 BLDS 2015); (3) Trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng phải phù hợp với hình thức theo quy định của pháp luật. Theo đó, đề nghị giao kết hợp đồng bằng lời nói thì chấp nhận đề nghị cũng bằng lời nói khi hai bên thỏa thuận được về nội dung của hợp đồng, đối với đề nghị bằng văn bản thì hình thức chấp nhận là khi hai bên cùng ký vào văn bản thể hiện sự thỏa thuận về nội dung của văn bản đó. Một điểm mới giữa BLDS 2005 và 2015 là quy định thêm trường hợp hình thức đề nghị giao kết bằng lời nói nhưng sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm chấp nhận giao kết hay thời điểm giao kết là khi các bên đạt được thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Văn bản là hình thức ghi lại nội dung mà các bên đã thỏa thuận. Quy định này phù hợp với thực tiễn hiện nay, đáp ứng nhu cầu giao kết hợp đồng của các doanh nghiệp. 

4.2. Hiệu lực của chấp nhận

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 394, BLDS 2015, chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực khi hành vi thể hiện trả lời chấp nhận đến được với bên đề nghị trong thời hạn mà bên đề nghị ấn định. Đối với đề nghị bằng văn bản, nếu đề nghị quy định thời hạn cụ thể cho việc chấp nhận thì chấp nhận có hiệu lực khi được gửi tới bên đề nghị trong thời hạn đó. Còn đối với trường hợp không quy định thời hạn chấp nhận đề nghị thì chấp nhận đề nghị được xem có hiệu lức nếu được gửi tới bên đề nghị trong một thời hạn hợp lý, tùy từng trường hợp cụ thể. Theo Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại 2004, tại Điều 2.1.7 quy định về thời hạn chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng cho rằng “một thời hạn hợp lý tùy từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là tốc độ của phương tiện thông tin mà bên đề nghị sử dụng”. Căn cứ để xác định thời hạn hợp lý ở đây dựa trên tốc độ truyền tin của các phương tiện. Quy định này phần nào giúp các bên lường trước được trường hợp xảy ra tranh chấp khi thiếu vắng quy định thời hạn trả lời chấp nhận. 

Đối với trường hợp giao kết hợp đồng bằng lời nói, giao tiếp trực tiếp với nhau thì thời hạn trả lời là tại ngay thời điểm đó. Bên được đề nghị có thể chấp nhận không chấp nhận đề nghị đó. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về thời hạn trả lời trong trường hợp này. 

Đối với khoản 2, Điều 394, quy định về chấp nhận đề nghị được gửi đến chậm vì lý do khách quan, nếu bên đề nghị biết khoặc có lý do để biết về sự kiện khách quan này thì thông báo chấp nhận đề nghị vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị từ chối, không đồng ý với chấp nhận đó. Quy định này có xu hướng bảo vệ bên đề nghị, bởi bên được đề nghị là bên lựa chọn phương thức truyền đạt thông tin và biết rõ phương thức mình chọn có thể có những rủi ro hoặc chậm trễ, vì vậy bên được đề nghị có khả năng thực hiện các phương thức nhằm đảm bảo thông báo chấp nhận đề nghị được gửi trong thời hạn tới bên đề nghị. 

Tương tự như bên đề nghị có quyền rút lại đề nghị thì theo Điều 397, BLDS 2015, bên được đề nghị cũng có thể rút lại chấp nhận đề nghị nếu chấp nhận đề nghị được rút lại trước hoặc cùng thời bên đề nghị nhận được thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 

4.3. Hình thức, nội dung cơ bản và điều kiện có hiêu lực của hợp đồng

4.3.1. Hình thức của hợp đồng

Mục 7 của BLDS 2015 thiếu vắng điều khoản quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng, mà chỉ có thể hiểu về hình thức hợp đồng theo Điều 400 BLDS 2015 như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng và bao quát thì Điều 119 có quy định về hình thức giao dịch dân sự, mà hợp đồng là một nhánh trong đó, vì vậy hình thức của hợp đồng cũng đáp ứng các điều kiện như đã quy định tại Điều 119. 

 “Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Như đã phân tích ở trên, hình thức của hợp đồng là sự thể hiện ra bên ngoài sự thoả thuận của các bên trong việc làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Hình thức được thể hiện dưới dạng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Hình thức hợp đồng được thực hiện dưới dạng hành vi cụ thể có thể được hiểu khi bên đề nghị đưa ra lời mời đề nghị tới bên nhận đề nghị, trường hợp bên được đề nghị chấp nhận với lời đề nghị đó có thể thực hiện hành vi chấp nhận cụ thể như là hành vi thanh toán hợp đồng, hành vi giao hàng,… Hình thức này có thể được giải thích theo Điều 393 về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Tuy nhiên Điều 400 BLDS 2015 không giải thích trường hợp này. 

Đối với hình thức giao kết hợp đồng bằng văn bản, thông thường hợp đồng có hiệu lực khi hai bên cùng ký vào văn bản đó, tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải được công chứng, chứng thức, đăng ký mới làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ, theo Luật đất đai năm 2013, đối với hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn,… bằng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực. 

4.3.2. Nội dung cơ bản của hợp đồng

Theo Khoản 1 Điều 398 BLDS 2015: “1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng”. Khoản 2 Điều trên cũng quy định về nội dung hợp đồng. Theo đó, hợp đồng có thể có các nội dung sau đây: “a) Đối tượng của hợp đồng; b) Số lượng, chất lượng; c) Giá, phương thức thanh toán; d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên; e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; g) Phương thức giải quyết tranh chấp”. 

Như vậy, so sánh với BLDS 2005, BLDS 2015 đã bổ sung thêm quy định: “Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng”. Điều này cho thấy BLDS 2015 đã thực sự đề cao tự do thỏa thuận của các bên khi tham gia vào quan hệ hợp đồng. Ngoài ra, việc bổ sung điều khoản về “Phương thức giải quyết tranh chấp” khi “gợi ý” cho các bên về nội dung hợp đồng cũng đóng ý nghĩa lớn trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên trong hợp đồng.

Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng, các bên có thể tự do thỏa thuận và đảm bảo tính hợp pháp. Trường hợp nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì những điều khoản này sẽ được dẫn chiếu và áp dụng theo pháp luật quy định. 

4.3.4. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Hiệu lực của hợp đồng được quy định tại Điều 401 BLDS 2015: “1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

Đối với BLDS 2005, quy định tại Điều 405 về hiệu lực của hợp đồng dân sự: “Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Ta có thể nhận thấy, BLDS 2015 đã bổ sung Khoản 2 Điều 401 trên cơ sở Điều 405 BLDS 2005 khi đề cập đến Hiệu lực của hợp đồng. Ý nghĩa của việc bổ sung đó được nhìn nhận trên hai khía cạnh:

- “Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết”. Quy định này ràng buộc các bên trong hợp đồng phải cam kết tận tâm, thiện chí và tự nguyện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng. Đây là một trong những nguyên tắc cổ xưa nhất khi đề cập đến luật hợp đồng (nguyên tắc pacta sunt servanda).

- “Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên”. Quy định này một lần nữa thể hiện sự tôn trọng tự do ý chí các bên trong quan hệ hợp đồng của BLDS 2015. Theo đó, chỉ các bên mới có quyền sửa đổi nội dung hợp đồng. Và ngược lại, muốn sửa đổi nội dung hợp đồng thì cần có sự đồng thuận của các bên.

Thứ nhất, điều kiện về chủ thể 

- Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị.

- Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng sau đó chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên được đề nghị.

Thứ hai, hợp đồng vô hiệu

Căn cứ theo Điều 407 BLDS 2015, hợp đồng sẽ vô hiệu nếu thuộc một trong những trường hợp được quy định từ Điều 123 đến 133 BLDS. Như vậy, hợp đồng sẽ vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

-
Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội: Trường hợp nội dung của hợp đồng vi phạm điều pháp luật không cho phép, hoặc và chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. 

-
Hợp đồng vô hiệu do giả tạo khi các bên xác lập một hợp đồng giả nhằm che dấu một hợp đồng thực tế. Ví dụ: A và B kí kết hợp đồng mua bán nhà có giá trị 1 tỷ đồng nhưng để tránh nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác liên quan thì các bên đã viết một hợp đồng tặng cho giả tạo. Trong trường hợp này thì hợp đồng dân sự giả tạo vô hiệu, còn hợp đồng dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan. Trường hợp xác lập hợp đồng dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì hợp đồng dân sự đó vô hiệu.

-
Vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện: Khi hợp đồng dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì: theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố hợp đồng đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật hợp đồng này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng ý, trừ những trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 125 BLDS 2015. 

-
Vô hiệu do bị nhầm lẫn: Trường hợp hợp đồng dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập hợp đồng thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu, trừ trường hợp hợp đồng dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn không vô hiệu trong trường hợp mục đích xác lập hợp đồng dân sự của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập hợp đồngdân sự vẫn đạt được.

-
Vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép: Lừa dối trong hợp đồng dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng dân sự nên đã xác lập giao dịch đó; Đe dọa, cưỡng ép trong hợp đồng dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện hợp đồng dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình. Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

-
Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình: Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập hợp đồng vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dân sự đó là vô hiệu.

-
Hợp đồng vô hiệu do vi phạm hình thức của hợp đồng như đã phân tích ở trên. Trường hợp này hợp đồng không phát sinh hiệu lực, bị vô hiệu.

-
Vô hiệu từng phần: Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của hợp đồng dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng.

-
Vô hiệu do hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, ví dụ A ký hợp đồng bán cho B một chiếc xe máy đặt cọc trước và hôm sau giao xe. Tuy nhiên, ngay ngày ký hợp đồng với B thì nhà A bị cháy nên chiêc xe là đối tượng trong hợp đồng mua bán với B không còn. Như vậy, hợp đồng mua bán xe giữa A và B sẽ bị vô hiệu do đối tượng của hợp đồng không còn, dẫn đến hợp đồng không thể thực hiện được.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, Bộ luật Dân sự của bất kỳ quốc gia nào theo hệ thống pháp luật thành văn cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia đó. Vì vậy, BLDS 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24-11-2015, được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 8-12-2015 là một sự kiện pháp lý quan trọng của Việt Nam.
  Trải qua hơn một năm rưỡi có hiệu lực, BLDS 2015 đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của nó trong bối cạnh giao lưu dân sự ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của các nhà làm luật khi xây dựng BLDS 2015 là tạo ra môi trường giao lưu dân sự thông thoáng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính bởi vậy, chúng ta có thể nhận thấy tư tưởng chủ đạo của BLDS 2015 là tự do thương lượng, tự do giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, về chế định hợp đồng trong BLDS 2015 vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Tọa đàm : “Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” được tổ chức với mong muốn các doanh nghiệp chia sẽ những khó khăn gặp phải trong quá trình áp dụng chế định hợp đồng trong BLDS 2015 từ đó đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa BLDS 2015. Việc hoàn thiện BLDS 2015 sẽ là tiền đề vững chắc xây dựng môi trường kinh doanh trong sạch, lành mạnh và thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
5. Nhận diện tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại là một trong những hệ quả của hoạt động thương mại. Tranh chấp thương mại là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên diễn ra trong hoạt động của nền kinh tế thị trường. Do tính chất thường xuyên cũng như hậu quả của nó gây ra cho các chủ thể tham gia tranh chấp nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung, pháp luật Việt Nam cũng đã sớm có những quan tâm nhất định đến hoạt động này cũng như các phương thức giải quyết. Tranh chấp thương mại (hay tranh chấp kinh doanh) là thuật ngữ quen thuộc trong đời sống kinh tế - xã hội ở các nước trên thế giới. Khái niệm này mới được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở nước ta trong mấy năm gần đây và ngày càng chiếm giữ vị trí “thống lĩnh” bởi sự nhường bước của khái niệm tranh chấp kinh tế - một khái niệm quen thuộc của cơ chế kế hoạch hóa đã ăn sâu trong tiềm thức và tư duy pháp lý của người Việt Nam.

Ngày nay, có thể nói tranh chấp thương mại là một hiện tượng bình thường trong nền kinh tế thị trường. Tranh chấp có thể biểu hiện ở những dạng sau:

- Tranh chấp trong kinh doanh: Được diễn ra giữa các chủ thể tham gia kinh doanh, đó là những tranh chấp phát sinh trong các khoản đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ trên thị trường hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

- Tranh chấp giữa nhà đầu tư với nước tiếp nhận đầu tư: Loại tranh chấp này nảy sinh trong việc thực hiện các hợp đồng BOT, BTO, BT, thực hiện điều ước quốc tế khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương hoặc đa phương.

- Tranh chấp giữa các quốc gia trong việc thực hiện điều ước quốc tế song phương và đa phương.

- Tranh chấp giữa các quốc gia với các thiết chế kinh tế quốc tế trong việc thực hiện điều ước quốc tế về thương mại đa phương, ví dụ tranh chấp giữa Mỹ và EU về nhập khẩu chuối.

Có thể nói, trong các loại tranh chấp trên thì tranh chấp về thương mại (tranh chấp kinh doanh) là loại hình tranh chấp phổ biến nhất.

Thuật ngữ "tranh chấp" nói chung được hiểu là sự bất đồng, mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh giữa các bên liên quan. Những bất đồng, mâu thuẫn này có thể phát sinh từ những quan hệ xã hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên chúng được gọi theo ngành luật đó. Ví dụ: Tranh chấp về tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động được gọi là tranh chấp lao động. Tương tự như vậy, tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai... đều là những tranh chấp có liên quan đến lợi ích kinh tế của các bên. Do đó chúng có thể được gọi là tranh chấp kinh tế theo nghĩa rộng. Một đặc trưng của các tranh chấp kinh tế theo nghĩa rộng đó là các chủ thể tham gia vào quan hệ này không nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) quan niệm tranh chấp thương mại là tranh chấp ở phạm vi quốc tế, được dùng để chỉ các bất đồng giữa các nước thành viên WTO khi một nước cho rằng quyền lợi của mình theo một hiệp định nào đó của WTO bị triệt tiêu đi hay bị xâm hại do việc một nước thành viên khác áp dụng một biện pháp thương mại hoặc không thực hiện một nghĩa vụ (khiếu kiện vi phạm); hoặc khi việc đạt được mục tiêu của hiệp định bị cản trở, triệt tiêu hoặc suy giảm quyền lợi thương mại do biện pháp thương mại của một thành viên bất kể là biện pháp này có trái với nghĩa vụ thành viên hay không (khiếu kiện không có vi phạm); hoặc khi có bất kỳ tình tiết nào đem lại thiệt hại về quyền lợi hay cản trở đạt mục tiêu hiệp định (khiếu kiện tình huống). Hơn nữa, một bất đồng chỉ trở thành một tranh chấp của WTO khi nó được chính thức thông báo cho Ban thư ký WTO. Như vậy, trong khuôn khổ WTO, tranh chấp thương mại được hiểu là bất đồng giữa các thành viên WTO liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các Hiệp định và thỏa thuận của WTO và bất đồng này được thông báo chính thức cho Ban thư ký WTO. Như vậy, tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO có một số đặc điểm sau: (i) tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO là tranh chấp thương mại quốc tế liên quốc gia, liên Chính phủ; (ii) các bên tranh chấp là thành viên WTO. Các tổ chức quốc tế, các cá nhân, pháp nhân… không thể là một bên của tranh chấp; (iii) khách thể của tranh chấp luôn liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các hiệp định và thỏa thuận của WTO và (iv) tranh chấp phải được giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO (DSM). 

Tại Việt Nam, khái niệm tranh chấp thương mại lần đầu tiên được quy định trong Luật Thương mại năm1997[1]. Tại Điều 238 Luật Thương mại quy định: Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại. Theo đó, nội hàm hoạt động thương mại theo quy định của Luật Thương mại năm 1997 rất hẹp so với quan niệm quốc tế về thương mại. Hoạt động thương mại chỉ bao gồm ba nhóm: Hoạt động mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại[2]. Tranh chấp thương mại và hoạt động thương mại theo quy định của Luật Thương mại năm 1997 đã loại bỏ rất nhiều tranh chấp mà xét về bản chất thì các tranh chấp đó có thể được coi là các tranh chấp thương mại. Vì vậy đã dẫn đến các xung đột pháp luật trong hệ thống pháp luật, giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, trong đó có cả những Công ước quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã là thành viên (Công ước New York năm 1958) gây không ít những trở ngại, rắc rối trong thực tiễn áp dụng và chính sách hội nhập[3].
Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 không trực tiếp đưa ra định nghĩa về tranh chấp thương mại song với sự hiện diện của khái niệm “hoạt động thương mại” theo nghĩa rộng đã tạo ra sự tương đồng trong quan niệm về thương mại và tranh chấp thương mại của pháp luật Việt Nam với chuẩn mực chung của pháp luật và thông lệ quốc tế. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh Trọng tài thương mại thì hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của cá nhân, tổ chức kinh doanh bao gồm: Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lí thương mại; kí gửi, thuê, cho thuê; xây dựng; tư vấn; kỹ thuật; li xăng; đầu tư; tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò; khai thác; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không, biển, đường sắt, đường bộ và các hành vi thương mại khác theo quy định của pháp luật[4].
Như vậy, khái niệm thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam đã được mở rộng, phù hợp với khái niệm thương mại trong Luật mẫu của Liên Hợp Quốc về trọng tài (UNCITRAL Model Law), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và WTO. Vấn đề này không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể hoạt động thương mại tham gia vào việc giải quyết tranh chấp mà còn có ý nghĩa trong vấn đề công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Khái niệm “hoạt động thương mại” quy định tại Pháp lệnh Trọng tài thương mại đã thể hiện sự đột phá trong việc tiếp cận các chuẩn mực chung của thông lệ và pháp luật quốc tế. Vì vậy, khái niệm hoạt động thương mại đã được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại.

Luật Thương mại năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 đã đưa ra một khái niệm về hoạt động thương mại tương đối giản đơn. Tuy nhiên, khái niệm này cũng đã hàm chứa và lột tả được nội hàm của hoạt động thương mại. Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại quy định: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Theo khái niệm này, quan niệm về hoạt động thương mại được mở rộng bao gồm mọi hoạt động có mục đích sinh lợi. Hướng tiếp cận này của Luật Thương mại cho thấy, khái niệm về hoạt động thương mại đã thể hiện sự tương đồng với khái niệm kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng như Luật Doanh nghiệp năm 2014. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 cũng đã liệt kê các tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 không sử dụng thuật ngữ “tranh chấp thương mại” độc lập mà sử dụng chung thuật ngữ “tranh chấp kinh doanh, thương mại” nhưng nội dung của các tranh chấp về kinh doanh thương mại được quy định tại Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự thực chất là các tranh chấp thương mại theo hướng tiếp cận của Luật Thương mại năm 2005. Điều này cho thấy, mặc dù có sự khác nhau về cách thức biểu đạt và ngôn ngữ sử dụng nhưng nhìn chung quan niệm về hoạt động thương mại và tranh chấp thương mại được thể hiện qua các quy định trong các văn bản pháp luật tương đối nhất quán.

Luật Trọng tài thương mại cũng xác định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của trọng tài thương mại, bao gồm: (i) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; (ii) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; (iii) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. 
Từ việc tiếp cận trên, có thể hiểu: Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại. Tranh chấp thương mại có những đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ cụ thể. Mâu thuẫn được hiểu là trạng thái xung đột, đối xứng nhau về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tranh chấp. Quan hệ thương mại và bất đồng giữa các bên trong quan hệ thương mại là điều kiện cần và đủ để tranh chấp phát sinh. Trong hoạt động thương mại, các bên vừa hợp tác đồng thời vừa cạnh tranh nhau để đạt được những mục đích đề ra. Do đó, việc phát sinh những mâu thuẫn, bất đồng trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên là điều tất yếu. 

Các quan hệ thương mại có bản chất là các quan hệ tài sản nên nội dung tranh chấp thường liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của các bên. Thông thường, những mâu thuẫn bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên phát sinh trong các mối quan hệ cụ thể bao gồm:
(i) Mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý; kí gửi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư vấn kĩ thuật; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; đầu tư tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò, khai thác.
(ii) Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
(iii) Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
(vi)Tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.
Thứ hai, những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên phải phát sinh từ hoạt động thương mại.

Căn cứ phát sinh tranh chấp thương mại là hành vi vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật. Trong nhiều trường hợp, tranh chấp thương mại phát sinh do các bên có vi phạm hợp đồng và xâm hại lợi ích của nhau, tuy nhiên cũng có thể có những vi phạm xâm hại lợi ích của các bên nhưng không làm phát sinh tranh chấp. Tranh chấp thương mại phải là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên phát sinh từ những hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
Thứ ba, các tranh chấp thương mại chủ yếu là những tranh chấp phát sinh giữa các thương nhân (cá nhân kinh doanh, pháp nhân) với nhau. Ngoài thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp thương mại, trong những trường hợp nhất định, các cá nhân, tổ chức khác (không phải là thương nhân) cũng có thể là chủ thể của tranh chấp thương mại khi trong các giao dịch bên không có mục đích sinh lợi chọn áp dụng luật thương mại[8]. Khoa học pháp lý gọi giao dịch này là giao dịch hỗn hợp (hành vi hỗn hợp). Về bản chất, hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân không phải là hoạt động thương mại thuần túy, nhưng bên không nhằm mục đích sinh lợi đã chọn áp dụng luật thương mại thì quan hệ này trở thành quan hệ pháp luật thương mại và tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật này phải được quan niệm là tranh chấp thương mại. Một quy tắc được pháp luật của Pháp và nhiều quốc gia áp dụng để giải quyết loại tranh chấp này đó là căn cứ vào bị đơn là thương nhân hay không phải là thương nhân. Nếu bị đơn là thương nhân thì nguyên đơn (bên có hành vi dân sự) có thể chọn Tòa Thương mại hoặc Tòa Dân sự để giải quyết vụ tranh chấp. Trường hợp nguyên đơn chọn Tòa Thương mại thì các quy định khắt khe hơn của luật thương mại được áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp. Ngược lại, bị đơn không phải là thương nhân thì nguyên đơn (bên có hành vi thương mại) chỉ có quyền kiện ra Tòa Dân sự và luật dân sự được áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp mà các quy định của luật thương mại không thể áp dụng cho đối phương không phải là thương nhân[9]. 
Dựa trên những căn cứ pháp lý khác nhau như: Phạm vi lãnh thổ, số lượng các bên tranh chấp, căn cứ vào lĩnh vực tranh chấp, quá trình thực hiện, thời điểm phát sinh tranh chấp, tranh chấp thương mại được chia thành các loại tranh chấp khác nhau.  

Tranh chấp thương mại đã trở thành một hiện tượng tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường. Khi tranh chấp thương mại phát sinh đòi hỏi cần phải được giải quyết một cách minh bạch và hiệu quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể, góp phần ngăn ngừa sự vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, bảo đảm trật tự pháp luật, kỷ cương xã hội.
* Quy định của pháp luật tố tụng dân sự về tranh chấp kinh doanh thương mại và thẩm quyền của Tòa án về tranh chấp kinh doanh thương mại
Khác với việc xác định các quan hệ tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình và lao động chủ yếu dựa vào luật nội dung, sau đó đối chiếu với quy định về thẩm quyền theo vụ việc do BLTTDS quy định để xác định tranh chấp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp về kinh doanh thương mại lại dựa vào quy định của luật tố tụng, cụ thể là BLTTDS và Phần I của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung” của BLTTDS năm 2004 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP).

Theo quy định tại Điều 29 BLTTDS thì tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm 4 nhóm: (1) Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận (được liệt kê từ điểm a đến điểm o khoản 1 Điều 29); (2) Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận (có thể tất cả hoặc một trong các bên có đăng ký kinh doanh hoặc các bên đều không có đăng ký kinh doanh) được quy định tại khoản 2 Điều 29; (3) Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, chấm dứt hoạt động của công ty được quy định tại khoản 3 Điều 29; (4) các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định được quy định tại khoản 4 Điều 29.

Nội dung của Điều 29 BLTTDS được cụ thể hóa tại mục 3 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP. Theo đó, "hoạt động kinh doanh thương là việc thực hiện một hoặc nhiều hành vi thương mại. Hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại”. Đối với mục đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, thương mại được hướng dẫn "là mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không phân biệt có thu được hay không thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại đó”. Đối với việc chủ thể có đăng ký kinh doanh hay không dựa vào quy định của Luật Doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, mục 3 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP còn hướng dẫn bằng hình thức liệt kê các tranh chấp được xác định là tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty, giữa các thành viên công ty với nhau cũng như quy định điểm mở là các tranh chấp khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, chấm dứt hoạt động của công ty được quy định tại khoản 3 Điều 29 BLTTDS. Đối với quy định tại khoản 2 Điều 29 BLTTDS, mục 3 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn rõ là chỉ cần 02 bên có mục đích lợi nhuận mà không cần phải có đăng ký kinh doanh. Nếu chỉ một bên có mục đích lợi nhuận thì đó là tranh chấp dân sự.

Về thẩm quyền theo cấp Tòa án, sau khi xác định được tranh chấp kinh doanh thương mại bên trên đối chiếu với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 và điểm a khoản 1 Điều 34 BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011 để xác định. Theo đó, tất cả các tranh chấp quy định tại khoản 1 Điều 29 đều thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện. Những tranh chấp thuộc các khoản 2, 3 và 4 Điều 29 và trường hợp có đương sự, tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh.

Đối với thẩm quyền của các Tòa chuyên trách thuộc TAND cấp tỉnh, dựa vào quy định của BLTTDS và điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP thì Toà kinh tế có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 của BLTTDS; các tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh, nhưng đều có mục đích lợi nhuận.
6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng
Trong quá trình hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh rất nhiều mối quan hệ: quan hệ phát sinh bởi quyết định lao động, hành vi lao động; quan hệ phát sinh bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính; quan hệ phát sinh từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng góp vốn, hợp đồng thương mại, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng về đầu tư, xây dựng… (gọi chung là hợp đồng dân sự). 

Với chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Pháp chế trong doanh nghiệp: Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế tại các doanh nghiệp trước khi yêu cầu cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp xảy ra thì đã qua quá trình giải quyết tại doanh nghiệp bằng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại. Công tác xác minh nội dung khiếu nại tại các doanh nghiệp là phạm vi trách nhiệm của Ban Thanh tra (nếu có) hoặc bộ phận pháp chế tham gia với tư cách là tư vấn, hướng dẫn về những vấn đề có liên quan đến pháp lý nhằm đảm bảo việc giải quyết đúng pháp luật, khách quan và chính xác. Kết luận giải quyết đơn khiếu nại chính là cơ sở, căn cứ để bộ phận pháp chế bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khi tham gia giải quyết tranh chấp. 

Pháp luật hiện hành công nhận các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh sau: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và Tòa án. Theo đó, khi xảy ra tranh chấp kinh doanh các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng với nhau. Trong trường hợp không thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua phương thức hòa giải, trọng tài hoặc Tòa án. 

Việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh dựa trên nguyên tắc quan trọng là quyền tự định đoạt của các bên. Cơ quan nhà nước và trọng tài thương mại chỉ can thiệp theo yêu cầu của các bên tranh chấp. 

a. Thương lượng 

Là việc hai bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua thương lượng. Đây là phương thức thông thường được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng phương thức này. Nhà nước khuyến khích áp dụng phương thức tự thương lượng để giải quyết tranh chấp trên tinh thần hoàn toàn tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên. 

b. Hòa giải
Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ. Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém. Các bên hòa giải thành thì không gây ra tình trạng đối đầu, vì vậy duy trì được quan hệ đang có giữa các bên, các bên vẫn kiểm soát được bí mật khi cung cấp và sử dụng hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc hòa giải. Hòa giải xuất phát từ sự tự nguyện có điều kiện của các bên, nên khi đạt được phương án hòa giải, các bên thường tự giác thực hiện. Tuy nhiên cần chú ý: Khi một trong các bên của tranh chấp thiếu thiện chí sẽ lợi dụng thủ tục hòa giải để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể đưa đến hậu quả là bên có quyền lợi bị vi phạm hết thời hiệu để khởi kiện.

- Các hình thức hòa giải:

+ Tự hòa giải: Là các bên tranh chấp tự thương lượng và đưa ra các điều kiện cho hòa giải; 

+ Hòa giải qua trung gian: Là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thứ ba (người trung gian hòa giải).

+ Hòa giải trong thủ tục tố tụng: Là việc hòa giải được tiến hành tại Tòa án, trọng tài khi các cơ quan này tiến hành giải quyết tranh chấp theo đơn kiện của một bên; 

- Trường hợp không được hòa giải:

Những vụ án dân sự không được hoà giải: (i),Yêu cầu đòi bồi thường gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.(ii),Những vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, theo Điều 181 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Hình thức hòa giải ưu điểm: Thủ tục hòa giải được tiến hành nhanh gọn, chi phí thấp, các bên có quyền tự định đoạt, lựa chọn bất kỳ người nào làm trung gian hòa giải cũng như địa điểm tiến hành hòa giải. Họ không bị gò bó về mặt thời gian như trong thủ tục tố tụng tại tòa án. Hòa giải mang tính thân thiện nhằm tiếp tục giữ gìn và phát triển các mối quan hệ kinh doanh vì lợi ích của cả hai bên. Hòa giải là mong muốn của các bên dàn xếp vụ việc sao cho không có bên nào bị thua cuộc, không dẫn đến tình trạng đối đầu, thắng thua như quá trình kiện tụng tại Tòa án. 

Hình thức giải quyết này đặc biệt hiệu quả khi giải quyết những tranh chấp kinh doanh, thương mại mang tính chất kỹ thuật (xây dựng, tài chính... ). Vì rằng, các bên trong vụ việc tranh chấp hoàn toàn có quyền chủ động trong việc tìm kiếm một hòa giải viên có đủ hiểu biết để tham gia giải quyết tranh chấp. Nhưng trong thực tiễn kiện tụng tại tòa thì các bên không có quyền lựa chọn cán bộ giải quyết trừ một số trường hợp phải thay đổi hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật. Một điều quan trọng khác mà các nhà kinh doanh cũng rất quan tâm là khi giải quyết bằng con đường này các bên kiểm soát được các tài liệu chứng cứ có liên quan (những bí mật kinh doanh) trong khi giải quyết tại Tòa án thì các yêu cầu này không được đảm bảo do tòa án thực hiện xét xử theo nguyên tắc công khai.

Bên cạnh những ưu điểm trên, giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa giải vẫn còn tồn tại những nhược điểm nhất định: Việc hòa giải có được tiến hành hay không phụ thuộc vào sự nhất trí của các bên, hòa giải viên không có quyền đưa ra một quyết định ràng buộc hay áp đặt bất cứ vấn đề gì đối với các bên tranh chấp thỏa thuận hòa giải không có tính bắt buộc thi hành như phán quyết của trọng tài hay của tòa án. Thủ tục này ít được sử dụng nếu các bên không có sự tin tưởng với nhau.

c. Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là một hình thức giải quyết tranh chấp không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường và ngày càng được các nhà kinh doanh ưa chuộng. Đó là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của Hội đồng trọng tài hoặc trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm giải quyết mâu thuẫn tranh chấp bằng việc đưa ra phán quyết có giá trị bắt buộc các bên phải thi hành.

Ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này là có tính linh hoạt, tạo quyền chủ động cho các bên; Thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian có thể rút ngắn thủ tục tố tụng trọng tài và đảm bảo bí mật. Trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc án, quyết định trọng tài không được công bố công khai, rộng rãi. Theo nguyên tắc này họ có thể giữ được bí quyết kinh doanh cũng như danh dự, uy tín của mình. Quyền chỉ định trọng tài viên giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp. Qua đó, có điều kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng nhanh chóng, chính xác. Giải quyết trọng tài không bị giới hạn về mặt lãnh thổ do các bên có quyền lựa chọn bất kỳ trung tâm trọng tài nào để giải quyết tranh chấp cho mình. Trọng tài không đại diện cho quyền lực nhà nước nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có nhân tố nước ngoài. Phán quyết của trọng tài có tính chung thẩm, đây là ưu thế vượt trội so với hình thức giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải. Sau khi trọng tài đưa ra phán quyết thì các bên không có quyền kháng cáo trước bất kỳ một tổ chức hay Tòa án nào.

Nhược điểm: Giải quyết bằng phương thức trọng tài đòi hỏi chi phí tương đối cao, vụ việc giải quyết càng kéo dài thì phí trọng tài càng cao. Việc thi hành quyết định trọng tài không phải lúc nào cũng trôi chảy, thuận lợi như việc thi hành bản án, quyết định của tòa án do việc thực hiện các quyết định trọng tài hoàn tòan phụ thuộc vào ý thức tự nguyện của các bên.

d. Tòa án
Khi tranh chấp phát sinh, nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại Tòa án. Việc đưa tranh chấp ra xét xử tại Tòa án có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những nhược điểm nhất định. 

Ưu điểm của hình thức giải quyết tranh chấp thông qua tòa án là: Do là cơ quan xét xử của Nhà nước nên phán quyết của Tòa án có tính cưỡng chế cao. Với nguyên tắc hai cấp xét xử, những sai sót trong quá trình giải quyết tranh chấp có khả năng được phát hiện khắc phục. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế, do đó khi đã đưa ra Tòa án thì quyền lợi của người thắng kiện sẽ được đảm bảo nếu như bên thua kiện có tài sản để thi hành án. Án phí thấp hơn chi phí Trọng tài

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương thức này cũng có những nhược điểm nhất định vì thủ tục tại Tòa án thiếu linh hoạt do đã được pháp luật quy định trước đó. Bên cạnh đó, nguyên tắc xét xử công khai của Tòa án tuy là nguyên tắc được xem là tiến bộ, mang tính răn đe nhưng đôi khi lại là cản trở đối với doanh nhân khi những bí mật kinh doanh bị tiết lộ, thời gian giải quyết tranh chấp thường kéo dài.
Chính vì những nhược điểm này mà hình thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án ít khi được các thương nhân lựa chọn và các thương nhân thường xem đây là phương thức lựa chọn cuối cùng của mình khi các phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài không mang lại hiệu quả. 

7. Tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại
7.1. Lựa chọn Tòa án hay Trọng tài để giải quyết khi có tranh chấp
7.1.1. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng Tòa án.
Các giai đoạn tố tụng tại tòa án: Khởi kiện; Hòa giải; Xét xử sơ thẩm; Xét xử phúc thẩm; Thi hành án.

Đặc trưng của giải quyết tranh chấp bằng Tòa án: Phán quyết của Tòa án được bảo đảm thi hành;Việc xét xử phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự; Xét xử công khai; Nhiều cấp xét xử; Xét xử tập thể và theo đa số; Xét xử có hội thẩm nhân dân. 

a. Ưu điểm: 
- Toà án là cơ quan nhân danh Nhà nước để giải quyết tranh chấp, do đó phản quyết của Toà án được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước. Cơ quan thi hành án có đủ sức mạnh để thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là đặc điểm được quan tâm và có ý nghĩa quyết định nhất;

- Giải quyết tranh chấp  qua nhiều cấp xét xử, vì thế nguyên tắc nhiều cấp xét xử bảo đảm cho quyết định của toà án được chính xác, công bằng, khách quan và đúng với pháp luật.

- Thẩm quyền giải quyết của toà án, rộng đến tất cả các ngành kinh tế; Chi phí cho việc giải quyết tranh chấp tại toà án thấp;

b. Khuyết điểm:

- Chính nguyên tắc xét xử nhiều cấp đảm bảo cho quyết định của toà án là chính xác, công bằng, nên khiến cho việc giải quyết bị kéo dài, làm mất thời giờ, tiền bạc của doanh nghiệp. 

- Nguyên tắc xét xử công khai nên, trong một số trường hợp, để giữ bí mật nhà nước hoặc bí mật nghề nghiệp theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Toà án có thể xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Các doanh nghiệp không muốn mang tiếng không hay, phải ra toà để giải quyết tranh chấp, ảnh hưởng đến thương hiệu, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trình tự thử tục xét xử phải chấp hành nghiêm ngặt pháp luật về tố tụng, do vậy yêu cầu về kiến thức pháp luật khi tham gia giải quyết tranh chấp của các đương sự là khá cao; Nên việc tranh tụng của các đương sự thường bị động,  lúng túng về các trình tự thủ tục dẫn đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình kém hiệu quả.

7.1.2. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng Trọng tài
Tố tụng Trọng tài: Thủ tục bắt đầu bằng một đơn kiện do nguyên đơn gửi đến Trung tâm trọng tài: Chọn và chỉ định trọng tài viên; Công tác điều tra trước khi xét xử; Chọn ngày xét xử; Kết thúc xét xử. Quyết định có hiệu lực chung thẩm, các bên phải thi hành, trừ trường hợp tòa án hủy quyết định trọng tài.

a. Ưu điểm:

- Thủ tục trọng tài đơn giản, gọn, các bên có thể chủ động về thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp, phán quyết của trọng tài là sơ, chung thẩm.

- Chỉ định trọng tài được trọng tài giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp để từ đó họ có thể giải quyết tranh chấp nhanh chóng, chính xác.

- Nguyên tắc trọng tài xét xử không công khai, phần nào giúp các bên chủ động để giữ kín việc có tranh chấp xẩy ra. 

- Các bên tranh chấp  chủ động để cung cấp, trình bày quan điểm đến quá trình tố tụng trọng tài, kiểm soát được việc cung cấp chứng cứ của mình và điều này giúp các bên giữ được bí mật trong kinh doanh.

a. Khuyết điểm:

- Do tính chất nhanh chóng của cách thức giải quyết vụ việc, trọng tài tuyên án chỉ sau một cấp xét xử duy nhất, nên đôi khi các quyết định của trọng tài là không chính xác, gây thiệt hại đối với doanh nghiệp.

- Hạn chế về việc thực thi quyết định của trọng tài bằng tính cưỡng chế; Việc thực hiện các quyết định của trọng tài phụ thuộc vào ý thức tự nguyện của các bên; Quyết định có hiệu lực chung thẩm, các bên phải thi hành, trừ trường hợp tòa án hủy quyết định trọng tài.

- Chi phí cho việc giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài quá lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có khả năng chi trả.

7.1.3. Thực trạng lựa chọn chủ thể giải quyết tranh chấp.
Việc giải quyết tranh chấp qua trọng tài tuy có nhiều ưu việt, nhưng cho tới nay ở nước ta, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa coi trọng phương thức này và số vụ giải quyết của trọng tài là quá thấp. Một trong những nguyên nhân cơ bản đó là: Việc thi hành các quyết định của trọng tài, tính thực thi không cao; Trong lúc đó thi hành bản án có hiệu lực của Tòa án lại được thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước. Trong khi bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để Trọng tài phán xét mà thực hiện kết quả phán xét lại mong chờ vào sự tự giác, nên trên thực tế việc lựa chọn Tòa án là cách lựa chọn được các doanh nghiệp cho là tốt nhất.

7.2. Xác định nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ có liên quan của doang nghiệp, trong giải quyết tranh chấp
Cơ cấu tổ chức bộ máy của các Tập đoàn, Tổng công ty (doanh nghiệp), có các chi nhánh, văn phòng đại diện. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tùy theo tính chất và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp mà lãnh đạo các doanh nghiệp đã có những quyết định những phân cấp về đầu tư, phân cấp về tài chính cho giám đốc các chi nhánh được quyền ký quyết định đầu tư, ký hợp đồng  kinh doanh, thương mại đến một giá trị nhất định. Do đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình phát sinh rất nhiều mối quan hệ giữa chi nhánh với đối tác, khi các mối quan hệ này có tranh chấp thì cách xác định tư cách nguyên đơn, bị đơn và người có quyền, nghĩa vụ có liên quan như sau :

- Doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn dân sự khi doanh nghiệp (kể cả chi nhánh) khởi kiện, (Mặc dù mối quan hệ xẩy ra tranh chấp một bên là chi nhánh và một bên là đối tác của chi nhánh) ;

- Doanh nghiệp là bị đơn dân sự trong trường hợp bị nguyên đơn khởi kiện (kể cả chi nhánh bị khởi kiện);

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Toà án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dù trên thực tế các chi nhánh có liên quan đến trực tiếp đến quyền hoặc nghĩa vụ, nhưng khi xác định người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì Tòa vẫn xác định đó là doanh nghiệp chứ không phải là chi nhánh.

Chú ý: Đối với các chi nhánh  khi tham gia quan hệ dân sự, nếu các mối quan hệ này xẩy ra tranh chấp thì các chi nhánh không phải là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
7.3. Người đại diện Doanh nghiệp trong tố tụng dân sự
7.3.1. Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền
Bộ luật Dân sự cũng như luật Tố tụng dân sự đưa ra hai chủ thể về Người đại diện đó là : Đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Tuy nhiên luật Tố tụng dân sự không  quy định một cách chi tiết về quyền, trách nhiệm của người đại diện mà chỉ đưa ra quy phạm mang tính áp dụng. 

Tại các Tập đoàn, Tổng công ty thì người đại diện theo pháp luật đó là Tổng giám đốc; Người được người đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc) ủy quyền, thì người đó gọi là người đại diện theo ủy quyền.

Điều 583 Bộ luật dân sự quy định : “Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu.Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu”. Điều này có nghĩa trong tố tụng dân sự cũng được ủy quyền lại, hay nói cách khác người đại diện trong luật tố tụng dân dự bao gồm: Người đại diện theo pháp luật; Người đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo ủy quyền lại.
7.3.2. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự
- Văn bản ủy quyền. 

Khoản 2 Điều 74 BLTTDS quy định hình thức ủy quyền là bằng văn bản, không đòi hỏi văn bản ủy quyền phải được công chứng chứng thực. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nêu: Việc ủy quyền này phải được làm thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp pháp, trừ trường hợp văn bản uỷ quyền đó được lập tại Toà án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc cán bộ toà án được Chánh án Toà án phân công”;

Điều 586 BLDS có quy định: “Hợp đồng ủy quyền phải lập thành văn bản; nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định, thì hợp đồng ủy quyền phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền”. 

Trong quá trình thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự, các vụ kiện về các quan hệ hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thông thường, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là giám đốc, hoặc tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó đứng ra khởi kiện, ký tên, đóng dấu vào đơn khởi kiện hoặc ủy quyền cho người khác khởi kiện. Khi xác lập văn bản ủy quyền, bên ủy quyền ký tên đóng dấu của doanh nghiệp được Tòa chấp nhận. 

 Trên thực tế khi thực hiện việc ủy quyền để ký kết các hợp đồng dân sự, ủy quyền tham dự các vụ án dân sự, nhiều doanh nghiệp vẫn dùng QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN, bản chất của quyết định là quyền uy, mệnh lệnh và phục tùng. Trong khi đó hành vi ủy quyền quy định trong luật dân sự là một quan hệ dân sự và quan hệ này được dựa trên nguyên tắc: Quyền tự do cam kết, thoả thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật bảo đảm, nếu cam kết, thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào. Cam kết, thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng (Điều4, Bộ luật Dân sự)
Điều 5 Bộ luật Dân sự về Nguyên tắc bình đẳng: Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau. Do vậy, cần chú ý trong việc xây dựng văn bản ủy quyền để tránh những sai sót không đáng có xẩy ra.

- Chấm dứt đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự

BLTTDS quy định những căn cứ  áp dụng theo quy định tại Điều 157 “Chấm dứt đại diện của pháp nhân”, Điều 594 “Chấm dứt hợp đồng ủy quyền” để xác định việc đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong các trường hợp: 

+ Thời hạn ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền đã hết. Về nguyên tắc trong thời hạn ủy quyền, bên được ủy quyền phải thực hiện xong công việc đã được ủy quyền. Tuy nhiên, trên thực tế bên được ủy quyền chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong nội dung được ủy quyền đã hết thời hạn thì hợp đồng ủy quyền vẫn chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

+ Công việc ủy quyền đã hoàn thành; 

+ Người ủy quyền hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc ủy quyền;

Như vậy, pháp luật cho phép chấm dứt tư cách của người đại diện theo ủy quyền căn cứ theo ý chí của một bên trong quan hệ ủy quyền. 

- Đại diện ký đơn khởi kiện.

+ Khoản 3 Điều 164 BLTTDS (Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ luật TTDS) đã có quy định bổ sung, khẳng định rõ “Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm đơn khởi kiện hoặc ủy quyền cho người khác thì người đại diện hợp pháp hoặc người được uỷ quyền làm đơn khởi kiện và những người này phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn khởi kiện.”

Bên cạnh đó Nghị quyết số 05 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn khá chi tiết về vấn đề này: 

+ Đối với cơ quan, tổ chức, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Đồng thời, ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

+ Trường hợp đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khởi kiện vụ án, thì tại Mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó. Tại Mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của cơ quan, tổ chức, ghi chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức; người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ký tên, ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức.

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác thực hiện việc khởi kiện vụ án thì tại Mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức đó, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền. Tại Mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của cơ quan, tổ chức, ghi dòng chữ “Người đại diện theo ủy quyền”; người đại diện theo ủy quyền ký tên, ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của cơ quan, tổ chức.

+ Trường hợp văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân thực hiện việc khởi kiện vụ án phát sinh từ giao dịch do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập thực hiện, thì tại Mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền. Tại Mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân, ghi chức vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân; người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân ký tên; ghi họ, tên của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân. Đóng dấu của pháp nhân hoặc đóng dấu của văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân ».

- Đại diện ký đơn kháng cáo. 

+ Đương sự là cơ quan, tổ chức có quyền kháng cáo. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác đại diện cho cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo uỷ quyền kháng cáo; tên, địa chỉ của đương sự là cơ quan, tổ chức uỷ quyền; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản uỷ quyền. Đồng thời, ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo uỷ quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ (Theo Nghị quyết 06/2012/ NQ-HĐTP) 

Như vậy Người đại diện theo ủy quyền được ký đơn khởi kiện và ký đơn kháng cáo.

7.4. Thời hiệu khởi kiện và thời điểm xảy ra vi phạm
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh nhiều mối quan hệ gắn liến với tài sản, mỗi một quan hệ riêng gắn liền với một hợp đồng cụ thể; Không phải mọi hợp đồng đều được các bên thực hiện một cách nghiêm túc về quyền và nghĩa vụ, nên việc xảy ra tranh chấp là một điều tất yếu. Do vậy việc xác định thời hiệu khởi kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu được bảo vệ khi lợi ích bị xâm phạm.

Thời hiệu khởi kiện và xác định thời điểm xảy ra vi phạm đối với các tranh chấp về hợp đồng tưởng như đơn giản nhưng trên thực tế là những bài học “đắt giá” cho các doanh nghiệp chỉ vì chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của thời hiệu khởi kiện. Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự  đang rất “rườm rà” và bất cập, tạo nên nhiều cách hiểu không giống nhau, đó chính là nguyên nhân gây khó khăn cho việc áp dụng vào thực tế, ảnh hưởng không ít đến quyền lợi của doanh nghiệp, bởi vì khi hết thời hiệu khởi kiện thì mất đi quyền được yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại (Điều 159 BLTTDS).
7.4.1. Thời hiệu khởi kiện.
Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm và được hướng dẫn thực hiện như sau:
- Đối với tranh chấp dân sự mà văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thời hiệu khởi kiện thì áp dụng thời hiệu khởi kiện được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật đó.

- Đối với các tranh chấp dân sự sau đây thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện:

+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản là tranh chấp ai có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó;

+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai là tranh chấp ai có quyền sử dụng đất đó.

- Đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng vay tài sản, hợp đồng gửi giữ tài sản, thuê tài sản, thuê khoán tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất), thì giải quyết như sau:

+ Đối với tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự thì áp dụng thời hiệu quy định trong văn bản quy phạm pháp luật tương ứng đối với loại giao dịch đó.

+ Đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản, đòi lại quyền sử dụng đất do người khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

- Đối với tranh chấp dân sự mà văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện và không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 159 của BLTTDS thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

7.4.2. Thời điểm xảy ra vi phạm được xác định như sau
- Thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm và được xác định như sau:

+ Đối với nghĩa vụ dân sự mà các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định thời hạn thực hiện, nếu hết thời hạn đó mà bên có nghĩa vụ không thực hiện, thì ngày hết hạn thực hiện nghĩa vụ là ngày xảy ra xâm phạm;

+ Đối với nghĩa vụ dân sự mà các bên không thoả thuận hoặc pháp luật không quy định thời hạn thực hiện, nhưng theo quy định của pháp luật các bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho nhau biết trước trong một thời gian hợp lý, nếu hết thời hạn đã được thông báo đó bên có nghĩa vụ không thực hiện, thì ngày hết thời hạn đã được thông báo là ngày xảy ra xâm phạm;

+ Trường hợp khi hết hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự, các bên có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ đó, thì việc xác định ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm căn cứ vào ngày chấm dứt thoả thuận của các bên và được thực hiện như hướng dẫn tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều này;

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà có vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng, thì ngày vi phạm nghĩa vụ là ngày xảy ra xâm phạm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Nếu một bên đơn phương đình chỉ hợp đồng thì ngày đơn phương đình chỉ hợp đồng là ngày bị xâm phạm.

+ Đối với trường hợp đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, tính mạng,..., thì ngày xảy ra hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, tính mạng,... là ngày bị xâm phạm.

+ Trong một quan hệ pháp luật hoặc trong một giao dịch dân sự, nếu hành vi xâm phạm xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau, thì thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể từ thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm cuối cùng.

+ Trong các trường hợp nêu trên này nếu các bên có thoả thuận khác về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện, thì thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được xác định theo thoả thuận của các bên.

- Theo quy định tại Điều 160 của BLTTDS thì các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu được áp dụng trong tố tụng dân sự; do đó, việc không áp dụng thời hiệu khởi kiện, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện, bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện,... được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005.

8. Kinh nghiệm tham gia giải quyết tranh chấp hợp kinh tế, thương mại 
Quyền tự định đoạt của đương sự, xuyên suốt trong quá trình xây dựng, thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp, do vậy khi có tranh chấp từ các hợp đồng dân sự, thì  việc hòa giải tranh chấp hợp đồng được coi trọng và là một thủ tục không thể thiếu.  Khi thương lượng, hòa giải bất thành mới đưa ra Tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại Tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau. 

8.1. Phương thức thương lượng, hòa giải.
- Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ. Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém. Các bên hòa giải thành thì không gây ra tình trạng đối đầu, vì vậy duy trì được quan hệ đang có giữa các bên; các bên vẫn kiểm soát được bí mật khi cung cấp và sử dụng hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc hòa giải. Hòa giải xuất phát từ sự tự nguyện có điều kiện của các bên, nên khi đạt được phương án hòa giải, các bên thường tự giác thực hiện.Tuy nhiên cần chú ý: Khi một trong các bên của tranh chấp thiếu thiện chí sẽ lợi dụng thủ tục hòa giải để trì hoản việc thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể đưa đến hậu quả là bên có quyền lợi bị vi phạm hết thời hiệu để khởi kiện.

- Các hình thức hòa giải:

+ Tự hòa giải: Là các bên tranh chấp tự thương lượng và đưa ra các điều kiện cho hòa giải; 

+ Hòa giải qua trung gian: Là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hổ trợ, giúp đỡ của người thứ ba (người trung gian hòa giải).

+ Hòa giải trong thủ tục tố tụng: Là việc hòa giải được tiến hành tại Tòa án, trọng tài khi các cơ quan này tiến hành giải quyết tranh chấp theo đơn kiện của một bên; 

- Trường hợp không được hòa giải:

Những vụ án dân sự không được hoà giải: (i), Yêu cầu đòi bồi thường gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.(ii), Những vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, theo Điều 181 Bộ luật TTDS.

Khi thực hiện quy định tại Điều 181 của BLTTDS, Nghị quyết số 05 ngày 03/12/2012 của HĐTPTATC hướng dẫn:

« a) Trường hợp tài sản của Nhà nước được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang quản lý, sử dụng hoặc đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước thực hiện quyền sở hữu thông qua cơ quan có thẩm quyền, thì khi có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến loại tài sản này, Toà án không được hoà giải để các bên đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.
b) Trường hợp tài sản của Nhà nước được Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, góp vốn trong các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của các chủ sở hữu khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mà doanh nghiệp được quyền tự chủ chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản và chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với tài sản đó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thì khi có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản đó, Toà án tiến hành hoà giải để các bên đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án theo thủ tục chung.
c) Toà án không được hoà giải vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp luật (giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật) hoặc trái đạo đức xã hội, nếu việc hoà giải nhằm mục đích để các bên tiếp tục thực hiện các giao dịch đó. Trường hợp các bên chỉ có tranh chấp về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu do trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, thì Toà án vẫn phải tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu đó ».
8.2. Kinh nghiệm khi tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại.
Cũng như tranh chấp lao động, trước khi tiến hành hòa giải hay tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại… Doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị và cụ thể là:

- Xác định thời điểm xẩy ra vi phạm dẫn đến tranh chấp xẩy ra, xác định mối quan hệ xẩy ra tranh chấp thuộc nghành luật nào điều chỉnh, xác định thời hiệu khởi kiện là bao nhiêu. Từ cơ sở đó xác định thời điểm cuối cùng của thời hiệu khởi kiện (kể cả nguyên đơn hay bị đơn cũng phải thực hiện nội dung này để xác định lúc nào thì mình hoặc đối tác hết thời hiệu khởi kiện, nhiều trường hợp, thực tế rất nhiều trường hợp đã vận dụng nội dung này để cố tình kéo dài việc hòa giải hay khất, hẹn để qua đi thời hiệu);

- Xác định trước người đại diện theo ủy quyền để đại diện cho doanh nghiệp (nếu đại diện theo pháp luật không thể tham gia) hoặc thuê Luật sư. Trên thực tế các Tập đoàn, Tổng công ty có ủy quyền thường xuyên cho giám đốc các đơn vị trực thuộc quyền tham gia tố tụng cho đến khi thi hành hoàn tất thi hành án; trong nội dung ủy quyền đã đồng ý được ủy quyền lại cho người thứ 3. Cách làm này linh hoạt và phù hợp với mô hình của những doanh nghiệp có quy mô hoạt động rộng lớn. Ngay cả giám đốc đơn vị trực thuộc (chi nhánh) cũng không thể nắm sâu vào chi tiết của việc xẩy ra tranh chấp và cũng không cho phép một giám đốc dành quỹ thời gian hàng năm để phục vụ cho suốt thời gian tố tụng được, nên việc ủy quyền lại cho cán bộ, chuyên viên phụ trách, theo dõi trực tiếp mối quan hệ có tranh chấp đó là hợp lẽ; Cùng với việc ủy quyền lại kết hợp với thuê Luật sư đối với những vụ việc phức tạp là điều cần thiết. 

- Tập hợp các hồ sơ tài liệu có liên quan như: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu (nếu hợp đồng xuất phát từ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp): Các cam kết như cam kết về chất lượng sản phẩm; biên bản đàm phán hợp đồng; tài liệu của quá trình thực hiện hợp đồng…

- Yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ tài liệu (quyền được yêu cầu) mà Nguyên đơn đã cung cấp cho Tòa;

- Nghiên cứu hồ sơ, nội dung hợp đồng: Xác định nội dung tranh chấp; nguyên nhân xẩy ra tranh chấp; những nội dung khác liên quan và ảnh hưởng đến nội dung tranh chấp; xác định trách nhiệm vật chất và biện pháp khắc phục;

- Xác định nội dung phản tố (nếu có); 

Trên cơ sở nghiên cứu xác định rõ các yếu tố có lợi và bất lợi để định ra đề cương xây dựng bản lập luận, hoàn thiện bản lập luận và hồ sơ kèm theo gửi Tòa án.

Hîp ®ång ®­îc giao kÕt hîp ph¸p trë thµnh "luËt" ®èi víi c¸c bªn giao kÕt. C¸c bªn ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ph¸t sinh tõ hîp ®ång. Nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång lu«n tiÒm Èn nguy c¬ vi ph¹m. §ã cã thÓ lµ hµnh vi kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng, kh«ng ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô hîp ®ång. HÖ qu¶ cña nh÷ng vi ph¹m nµy lµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña mét bªn cã thÓ bÞ x©m h¹i vµ v× thÕ mµ dÉn ®Õn tranh chÊp gi÷a c¸c bªn.

Tranh chÊp hîp ®ång lµ sù m©u thuÉn, bÊt ®ång ý kiÕn gi÷a c¸c bªn tham gia quan hÖ hîp ®ång liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn (hoÆc kh«ng thùc hiÖn) c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo hîp ®ång. CÇn ph©n biÖt  vi ph¹m hîp ®ång vµ tranh chÊp hîp ®ång. Vi ph¹m hîp ®ång lµ hµnh vi ®¬n ph­¬ng cña mét bªn ®· xö sù tr¸i víi cam kÕt trong hîp ®ång cßn tranh chÊp hîp ®ång lµ ý kiÕn kh«ng thèng nhÊt cña c¸c bªn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ hµnh vi vi ph¹m hoÆc c¸ch thøc gi¶i quyÕt hËu qu¶ ph¸t sinh tõ sù vi ph¹m ®ã. Tranh chÊp hîp ®ång cã c¸c yÕu tè sau ®©y: a/ Cã mét quan hÖ hîp ®ång tån t¹i gi÷a c¸c bªn tranh chÊp; b/ Cã sù vi ph¹m (hoÆc gi¶ thiÕt lµ vi ph¹m) nghÜa vô cña mét bªn lµm ¶nh h­ëng tíi lîi Ých cña bªn kia; c/ Cã sù bÊt ®ång ý kiÕn cña c¸c bªn vÒ sù vi ph¹m hoÆc xö lý hËu qu¶ ph¸t sinh tõ sù vi ph¹m.  Nh­ vËy, tranh chÊp hîp ®ång b¾t nguån tõ sù vi ph¹m nh­ng kh«ng ph¶i vi ph¹m nµo còng dÉn ®Õn tranh chÊp. 


Tranh chÊp hîp ®ång cã c¸c ®Æc ®iÓm: 

(i) Ph¸t sinh trùc tiÕp tõ quan hÖ hîp ®ång bëi vËy lu«n thuéc quyÒn tù ®Þnh ®o¹t cña c¸c bªn tranh chÊp; 

(ii) Mang yÕu tè tµi s¶n vµ g¾n liÒn víi lîi Ých cña c¸c bªn tranh chÊp; 

(iii) Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp hîp ®ång lµ b×nh ®¼ng, tho¶ thuËn.


Tranh chÊp hîp ®ång ®ßi hái ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng b»ng mét ph­¬ng thøc nµo ®ã nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn; b¶o ®¶m trËt tù ph¸p luËt vµ kû c­¬ng x· héi; gi¸o dôc ý thøc t«n träng ph¸p luËt cña c«ng d©n, gãp phÇn ng¨n ngõa sù vi ph¹m hîp ®ång. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa nh­ vËy mµ viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp hîp ®ång ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau:

· Nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®óng ph¸p luËt; 

· QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt ph¶i cã gi¸ trÞ thi hµnh cao; 

· Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh d©n chñ vµ quyÒn tù ®Þnh ®o¹t cña c¸c bªn; 

· Chi phÝ gi¶i quyÕt thÊp.

 
Tranh chÊp hîp ®ång cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt b»ng c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau: Hoµ gi¶i, Träng tµi, Toµ ¸n. Khi tranh chÊp ph¸t sinh, c¸c bªn cã thÓ lùa chän mét ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång phï hîp hoÆc sö dông phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p. C¸c yÕu tè chi phèi ®Õn viÖc c¸c bªn lùa chän ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp cã thÓ kÓ ®Õn:


- Nh÷ng lîi thÕ mµ ph­¬ng thøc ®ã cã thÓ mang l¹i cho c¸c bªn;


- Møc ®é phï hîp cña ph­¬ng thøc ®ã víi néi dung vµ tÝnh chÊt cña tranh chÊp, víi thiÖn chÝ cña c¸c bªn; 


- Th¸i ®é cña Nhµ n­íc ®èi víi quyÒn lùa chän ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt cña c¸c bªn (vÝ dô, ®èi víi tranh chÊp hîp ®ång gi÷a c¸c c«ng d©n víi nhau kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt t¹i Träng tµi).


Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam th× phÇn lín c¸c tranh chÊp hîp ®ång, nÕu c¸c bªn kh«ng th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i víi nhau th× ®­îc gi¶i quyÕt b»ng Toµ ¸n. 
 


Bªn c¹nh h×nh thøc träng tµi, c¸c tranh chÊp hîp ®ång cßn cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt b»ng Toµ ¸n. Trong c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¸c tranh chÊp hîp ®ång d©n sù ®­îc gi¶i quyÕt b»ng Toµ ¸n cßn tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ ®­îc gi¶i quyÕt t¹i c¬ quan Träng tµi kinh tÕ c¸c cÊp do Nhµ n­íc thµnh lËp. Nh­ng tõ ngµy 01/7/1994 hÖ thèng Träng tµi kinh tÕ ®· chÊm døt ho¹t ®éng. Chøc n¨ng gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ, trong ®ã cã tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ ®­îc chuyÓn sang cho Toµ ¸n. 


§Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu riªng cña viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ, Toµ kinh tÕ, víi tÝnh chÊt lµ mét toµ chuyªn tr¸ch ®· ®­îc thµnh lËp. VÒ mÆt tæ chøc, Toµ kinh tÕ ®­îc thµnh lËp t¹i Toµ ¸n nh©n d©n t«Ý cao vµ Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng. Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh kh«ng cã ph©n toµ kinh tÕ mµ chØ cã c¸c ThÈm ph¸n chuyªn tr¸ch, cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ. Tõ ngµy 1/7/1994 Toµ ¸n kinh tÕ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng.


Nh­ vËy, khi tranh chÊp hîp ®ång ph¸t sinh, nÕu c¸c bªn kh«ng tù th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i ®­îc víi nhau th× cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt t¹i Toµ ¸n. Tr­íc ngµy 01/01/2005, phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña hîp ®ång lµ kinh tÕ hay d©n sù mµ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh cã thÓ ®­îc Toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông kinh tÕ hay thñ tôc tè tông d©n sù. C¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng xÐt xö tranh chÊp hîp ®ång cña Toµ ¸n lµ Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù ngµy 29-11-1989 vµ Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ ngµy 16-3-1994.


Tõ ngµy 01/01/2005, Bé luËt tè tông d©n sù (BLTTDS) b¾t ®Çu cã hiÖu lùc ph¸p luËt ®· thèng nhÊt thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång, kÓ c¶ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ hîp ®ång ®­îc c¸c doanh nghiÖp ký kÕt ®Ó phôc vô môc ®Ých kinh doanh thu lîi nhuËn.


Gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång qua Toµ ¸n cã nhiÒu lîi thÕ. Thø nhÊt, Toµ ¸n lµ c¬ quan ®¹i diÖn cho quyÒn lùc t­ ph¸p cña nhµ n­íc nªn c¸c quyÕt ®Þnh, b¶n ¸n cña Toµ ¸n mang tÝnh c­ìng chÕ thi hµnh ®èi víi c¸c bªn. Thø hai, víi nguyªn t¾c hai cÊp xÐt xö, nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp cã kh¶ n¨ng ®­îc ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc. Thø ba, víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam th× ¸n phÝ Toµ ¸n thÊp h¬n lÖ phÝ Träng tµi. Bªn c¹nh ®ã, viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp qua Toµ ¸n còng béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh mµ ®¸ng kÓ nhÊt lµ thñ tôc tè tông Toµ ¸n qu¸ chÆt chÏ lµm thêi gian gi¶i quyÕt tranh chÊp  th­êng bÞ kÐo dµi; kh¶ n¨ng t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh tè tông cña c¸c bªn lµ rÊt h¹n chÕ. 

ThÈm quyÒn theo vô viÖc lµ ph¹m vi c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ hîp ®ång trong ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc ph¸p luËt x¸c ®Þnh thuéc quyÒn h¹n gi¶i quyÕt cña hÖ thèng Toµ ¸n nh©n d©n. ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång  ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 vµ §iÒu 29 Bé luËt tè tông d©n sù (BLTTDS). 


C¸c tranh chÊp hîp ®ång ®­îc BLTTDS ph©n biÖt thµnh tranh chÊp d©n sù (§iÒu 25) vµ tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i (Kho¶n 1 §iÒu 29). §Ó ph©n biÖt tranh chÊp hîp ®ång nµo lµ tranh chÊp d©n sù, tranh chÊp nµo lµ tranh chÊp th­¬ng m¹i, ng­êi ta th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ: Mét tranh chÊp hîp ®ång, nÕu kh«ng ®­îc coi lµ tranh chÊp vÒ kinh doanh - th­¬ng m¹i th× sÏ ®­îc coi lµ tranh chÊp vÒ d©n sù.


Theo kho¶n 1 §iÒu 29 BLTTDS th× c¸c tranh chÊp trong ho¹t ®éng kinh doanh, th­¬ng m¹i ph¶i ®ång thêi tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn sau:


- §©y lµ c¸c tranh chÊp  ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh, th­¬ng m¹i, bao gåm 14 lÜnh vùc ®­îc liÖt kª t¹i kho¶n 1 §iÒu 29 BLTTDS nh­: mua b¸n hµng ho¸; cung øng dÞch vô; ph©n phèi; ®¹i diÖn, ®¹i lý; ký göi; thuª, cho thuª, thuª mua; x©y dùng; t­ vÊn kü thuËt; vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa; vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®­êng hµng kh«ng, ®­êng biÓn; mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c; ®Çu t­, tµi chÝnh, ng©n hµng; b¶o hiÓm; th¨m dß, khai th¸c. 


- C¸c bªn tranh chÊp ph¶i cã ®¨ng ký kinh doanh. §©y lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®· ®­îc c¸c c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, bao gåm: c¸ nh©n, hé gia ®×nh, tæ hîp t¸c, c«ng ty nhµ n­íc, hîp t¸c x·, c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. 


- C¸c bªn ®Òu cã môc ®Ých lîi nhuËn khi tham gia quan hÖ lµm ph¸t sinh tranh chÊp. Môc ®Ých lîi nhuËn cã thÓ lµ trùc tiÕp (vÝ dô, c«ng ty TNHH kinh doanh th­¬ng m¹i mua hµng vÒ ®Ó b¸n l¹i hµng kiÕm lêi) hoÆc gi¸n tiÕp (vÝ dô, c«ng ty TNHH kinh doanh th­¬ng m¹i ký hîp ®ång mua mét chiÕc m¸y tÝnh, kh«ng ph¶i ®Ó b¸n l¹i mµ chØ ®Ó l­u gi÷ th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i cña m×nh). 


C¸c tranh chÊp vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng kinh doanh cã thÓ ®­îc xÐt xö s¬ thÈm ë Toµ ¸n cÊp huyÖn hoÆc Toµ ¸n cÊp tØnh. Bëi vËy, cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tranh chÊp thuéc thÈm quyÒn xÐt xö s¬ thÈm cña Toµ ¸n cÊp nµo? Lo¹i thÈm quyÒn nµy ®­îc BLTTDS gäi lµ thÈm quyÒn cña Toµ ¸n c¸c cÊp vµ ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm (b) kho¶n 1 §iÒu 29 BLTTDS.  


ThÈm quyÒn xÐt xö s¬ thÈm tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i gi÷a Toµ ¸n cÊp huyÖn vµ Toµ ¸n cÊp tØnh ®­îc ph©n ®Þnh theo c¸c tiªu chÝ vÒ tÝnh chÊt tranh chÊp (lo¹i tranh chÊp nµo, ®¬n gi¶n hay phøc t¹p); yÕu tè n­íc ngoµi trong tranh chÊp vµ sù cÇn thiÕt ph¶i uû th¸c t­ ph¸p cho c¬ quan l·nh sù qu¸n cña ViÖt Nam hoÆc cho Toµ ¸n n­íc ngoµi.


*ThÈm quyÒn cña Toµ ¸n cÊp huyÖn:


Theo §iÒu 33 BLTTDS th× Toµ ¸n cÊp huyÖn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i khi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau:


- Lµ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i gi÷© c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã ®¨ng ký kinh doanh víi nhau vµ ®Òu cã môc ®Ých lîi nhuËn trong c¸c lÜnh vùc: mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô, ph©n phèi, ®¹i diÖn, ®¹i lý, ký göi, thuª, thuª mua, x©y dùng, t­ vÊn kü thuËt, vËn chuyÓn b»ng ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa. 


- Kh«ng cã ®­¬ng sù hoÆc tµi s¶n ë n­íc ngoµi. NghÞ quyÕt sè 01/2005/NQ-H§TP ngµy 31/3/2005 cña Héi ®ång thÈm ph¸n TAND tèi cao h­íng dÉn thi hµnh mét sè quy ®Þnh trong PhÇn thø nhÊt “Nh÷ng quy ®Þnh chung” cña BLTTDS n¨m 2004 gi¶i thÝch ®­¬ng sù ë n­íc ngoµi bao gåm: (i) ®­¬ng sù lµ c¸ nh©n kh«ng ph©n biÖt lµ ng­êi n­íc ngoµi hay ng­êi ViÖt Nam mµ kh«ng cã mÆt t¹i ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm Toµ ¸n thô lý vô viÖc; (ii) ®­¬ng sù lµ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­, lµm ¨n, häc tËp, c«ng t¸c ë n­íc ngoµi hoÆc ng­êi n­íc ngoµi kh«ng ë ViÖt Nam; (iii) ®­¬ng sù lµ c¬ quan, tæ chøc kh«ng ph©n biÖt lµ c¬ quan, tæ chøc n­íc ngoµi hay c¬ quan, tæ chøc ViÖt Nam mµ kh«ng cã trô së, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm Toµ ¸n thô lý vô viÖc.


- Kh«ng liªn quan ®Õn tµi s¶n ë n­íc ngoµi. Tµi s¶n ë n­íc ngoµi lµ nh÷ng tµi s¶n ë ngoµi biªn giíi l·nh thæ cña ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm Toµ ¸n thô lý vô viÖc.


- Kh«ng cã nhu cÇu uû th¸c t­ ph¸p cho c¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, cho Toµ ¸n n­íc ngoµi. 


CÇn l­u ý r»ng gi¸ trÞ tranh chÊp kh«ng ph¶i lµ c¨n cø ®Ó ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xÐt xö s¬ thÈm cña Toµ ¸n cÊp huyÖn vµ Toµ ¸n cÊp tØnh nh­ tr­íc ®©y.


CÇn l­u ý r»ng vµo thêi ®iÓm hiÖn nay, kh«ng ph¶i Tßa ¸n cÊp huyÖn nµo còng ®­îc gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i theo thÈm quyÒn. §Ó x¸c ®Þnh Toµ ¸n cÊp huyÖn nµo ®· ®­îc ph©n cÊp gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i theo ®óng thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i BLTTDS, cÇn tham kh¶o NghÞ quyÕt sè 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 24/12/2004 cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi vÒ viÖc giao thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña BLTTDS cho c¸c Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh.


* ThÈm quyÒn cña Toµ ¸n cÊp tØnh: Theo §iÒu 34 BLTTDS th× Toµ ¸n cÊp tØnh cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt s¬ thÈm tÊt c¶ c¸c tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i, trõ nh÷ng tranh chÊp thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn. Ngoµi ra, Toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh cã thÓ lÊy c¸c vô viÖc thuéc thÈm quyÒn cña Toµ ¸n cÊp huyÖn lªn ®Ó gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm nh÷ng tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n cÊp huyÖn trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. C¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt mµ Tßa ¸n cÊp tØnh cã thÓ lÊy nh÷ng vô ¸n kinh doanh th­¬ng m¹i thuéc thÈm quyÒn cña Tßa ¸n cÊp huyÖn lªn ®Ó gi¶i quyÕt lµ: 

- Khi vô ¸n cã nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p; 


- Khi vô ¸n cã nhiÒu ®­¬ng sù ë trªn ®Þa bµn thuéc c¸c huyÖn kh¸c nhau vµ xa nhau; 


- Tßa ¸n cÊp huyÖn ch­a cã thÈm ph¸n ®Ó cã thÓ ph©n c«ng gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i hoÆc cã ThÈm ph¸n nh­ng ThÈm ph¸n ®ã ph¶i thay ®æi mµ kh«ng cã ng­êi kh¸c ®Ó thay thÕ.


ThÈm quyÒn theo l·nh thæ lµ viÖc x¸c ®Þnh mét tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i cô thÓ thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n ®Þa ph­¬ng cô thÓ nµo. Vµo thêi ®iÓm hiÖn nay, hÖ thèng Toµ ¸n nh©n d©n cña ViÖt Nam ®­îc tæ chøc theo ®Þa giíi hµnh chÝnh, theo ®ã mçi tØnh, mçi huyÖn ®Òu cã Toµ ¸n. Bëi vËy, viÖc x¸c ®Þnh thÈm quyÒn theo l·nh thæ cã ý nghÜa quan träng.


ThÈm quyÒn cña Toµ ¸n theo l·nh thæ ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 BLTTDS, theo ®ã Toµ ¸n cã thÈm quyÒn xÐt xö s¬ thÈm c¸c tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:


a/ Toµ ¸n n¬i bÞ ®¬n c­ tró, lµm viÖc (nÕu bÞ ®¬n lµ c¸ nh©n) hoÆc cã trô së (nÕu bÞ ®¬n lµ c¬ quan, tæ chøc).

b/ NÕu c¸c ®­¬ng sù tho¶ thuËn víi nhau b»ng v¨n b¶n yªu cÇu Toµ ¸n n¬i c­ tró, lµm viÖc cña nguyªn ®¬n hoÆc n¬i nguyªn ®¬n ®Æt trô së th× Toµ ¸n theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn lµ Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp. §©y lµ quy ®Þnh míi cña BLTTDS so víi Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ tr­íc ®©y. Quy ®Þnh nµy ®· th¸o gì c¸c v­íng m¾c ®· ph¸t sinh t­¬ng ®èi phæ biÕn trong thùc tÕ, ®ã lµ khi ký kÕt hîp ®ång, c¸c bªn tho¶ thuËn lùa chän Toµ ¸n n¬i mét trong c¸c bªn gi¶i quyÕt tranh chÊp  nh­ng khi tranh chÊp s¶y ra th× nguyªn ®¬n l¹i khëi kiÖn ®Õn Toµ ¸n kh¸c yªu cÇu gi¶i quyÕt lµm cho Toµ ¸n nµy rÊt lóng tóng trong viÖc quyÕt ®Þnh thô lý hay kh«ng thô lý vô kiÖn.

c/ Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp vÒ bÊt ®éng s¶n. Tr­íc ®©y, Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ quy ®Þnh rÊt râ rµng t¹i §iÒu 14 r»ng: “... trong tr­êng hîp vô ¸n chØ liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n th× Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n gi¶i quyÕt”. Cßn ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 35 BLTTDS chØ quy ®Þnh chung chung lµ: “Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp  vÒ bÊt ®éng s¶n”. Quy ®Þnh ch­a thùc sù râ rµng nµy cã thÓ dÉn tíi nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau nh­ sau: 

- Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n chØ lµ mét trong c¸c Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp  bÊt ®éng s¶n vµ ng­êi khëi kiÖn cã thÓ nép ®¬n kiÖn ®Õn Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n hoÆc Toµ ¸n n¬i cã trô së, n¬i c­ tró cña bÞ ®¬n...

- Tranh chÊp  liªn quan ®Õn nhiÒu néi dung kh¸c nhau, trong ®ã cã néi dung vÒ bÊt ®éng s¶n th× còng chØ Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n míi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt.


MÆc dï quy ®Þnh nµy ch­a ®­îc Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao cÇn cã h­íng dÉn cô thÓ nh­ng cÇn hiÓu lµ ®èi víi c¸c tranh chÊp chØ liªn quan ®Õn bÊt ®äng s¶n (nh­ tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u bÊt ®éng s¶n, vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng) th× chØ cã Toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n míi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt.


§Ó t¹o thuËn lîi cho nguyªn ®¬n thùc hiÖn quyÒn khëi kiÖn cña m×nh, BLTTDS quy ®Þnh trong mét sè tr­êng hîp, nguyªn ®¬n ®­îc quyÒn lùa chän Toµ ¸n ®Ó yªu cÇu gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh doanh, th­¬ng m¹i. So víi Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ tr­íc ®©y th× c¸c quy ®Þnh cña BLTTDS vÒ c¨n cø lùa chän Toµ ¸n gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh doanh, th­¬ng m¹i kh«ng cã c¸c ®iÓm kh¸c biÖt lín. Tuy nhiªn, khi ¸p dông quy ®Þnh cña BLTTDS vÒ thÈm quyÒn theo sù lùa chän cña nguyªn ®¬n còng cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò sau ®©y:


Thø nhÊt, ®iÓm (a) kho¶n 1 §iÒu 36 BLTTDS quy ®Þnh: NÕu nguyªn ®¬n kh«ng biÕt n¬i c­ tró, lµm viÖc, trô së cña bÞ ®¬n th× cã thÓ yªu cÇu Toµ ¸n n¬i bÞ ®¬n c­ tró, lµm viÖc, cã trô së cuèi cïng hoÆc n¬i bÞ ®¬n cã tµi s¶n gi¶i quyÕt. QuyÒn lùa chän Toµ ¸n cña nguyªn ®¬n trong tr­êng hîp nµy chØ ph¸t sinh khi nguyªn ®¬n kh«ng biÕt râ n¬i c­ tró, lµm viÖc, trô së cña bÞ ®¬n. NÕu nguyªn ®¬n biÕt n¬i c­ tró, lµm viÖc, trô së cña bÞ ®¬n th× ph¶i nép ®¬n khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n, n¬i bÞ ®¬n c­ tró, lµm viÖc hoÆc cã trô së chø kh«ng ®­îc quyÒn nép ®¬n ®Õn Toµ ¸n, n¬i bÞ ®¬n c­ tró, lµm viÖc, cã trô së cuèi cïng hoÆc n¬i bÞ ®¬n cã tµi s¶n.


Thø hai, nÕu tranh chÊp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh tæ chøc th× nguyªn ®¬n cã thÓ yªu cÇu Toµ ¸n n¬i tæ chøc cã trô së hoÆc n¬i tæ chøc cã chi nh¸nh gi¶i quyÕt. Trªn thùc tÕ, mét doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu chi nh¸nh ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau. Nh­ng nguyªn ®¬n chØ cã thÓ lùa chän Toµ ¸n, n¬i cã chi nh¸nh nÕu tranh chÊp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. C¸c tranh chÊp vÒ kinh doanh, th­¬ng m¹i cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh doanh nghiÖp th­êng lµ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ nh÷ng giao dÞch do chi nh¸nh ®øng ra x¸c lËp vµ thùc hiÖn trªn danh nghÜa cña doanh nghiÖp.


Thø ba, ®iÓm g kho¶n 1 §iÒu 36 quy ®Þnh: "NÕu tranh chÊp ph¸t sinh tõ quan hÖ hîp ®ång th× nguyªn ®¬n cã thÓ yªu cÇu Toµ ¸n n¬i hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn gi¶i quyÕt". MÆc dï BLTTDS ®· sö dông côm tõ "hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn" thay cho côm tõ "thùc hiÖn hîp ®ång" nh­ng vÉn ch­a râ rµng lµ nÕu trong hîp ®ång c¸c bªn quy ®Þnh mét ®Þa ®iÓm thùc hiÖn hîp ®ång nh­ng trªn thùc tÕ hîp ®ång hoµn toµn kh«ng ®­îc thùc hiÖn vµ gi÷a c¸c bªn cã tranh chÊp th× Toµ ¸n cña ®Þa ph­¬ng, n¬i c¸c bªn tho¶ thuËn thùc hiÖn hîp ®ång cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp hay kh«ng? VÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc h­íng dÉn cô thÓ ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong thùc tÕ.

Mét ®iÒu kiÖn ®Ó Toµ ¸n thô lý vô ¸n lµ ®¬n kiÖn ph¶i ®­îc nép trong thêi h¹n khëi kiÖn. Thêi hiÖu khëi kiÖn lµ thêi h¹n do ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó c¸c ®­¬ng sù thùc hiÖn quyÒn khëi kiÖn yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cho m×nh; khi thêi h¹n nµy kÕt thóc, ®­¬ng sù mÊt quyÒn khëi kiÖn.

Thêi hiÖu khëi kiÖn ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 159, 160 BLTTDS vµ ®­îc h­íng dÉn c¸ch tÝnh t¹i NghÞ quyÕt sè 01/2005/NQ-H§TP ngµy 31/3/2005 cña Héi ®ång ThÈm ph¸n TAND tèi cao h­íng dÉn thi hµnh mét sè quy ®Þnh trong PhÇn thø nhÊt "Nh÷ng quy ®Þnh chung" cña BLTTDS n¨m 2004.

Theo §iÒu 159 BLTTDS th× tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c vÒ thêi hiÖu khëi kiÖn th× ph¶i ¸p dông quy ®Þnh cña ph¸p luËt. VÝ dô, LuËt th­¬ng m¹i quy ®Þnh thêi hiÖu khëi kiÖn ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c hµnh vi th­¬ng m¹i lµ hai n¨m kÓ tõ thêi ®iÓm ph¸t sinh quyÒn khiÕu n¹i, do ®ã nh÷ng tranh chÊp th­¬ng m¹i thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông kinh tÕ sÏ ®­îc ¸p dông thêi hiÖu khëi kiÖn lµ 2 n¨m.

NÕu ph¸p luËt kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c th× thêi hiÖu khëi kiÖn tranh chÊp d©n sù (trong ®ã cã tranh chÊp hîp ®ång) lµ 2 n¨m, kÓ tõ ngµy quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ x©m ph¹m.  


C¸ch tÝnh thêi hiÖu khëi kiÖn ®· ®­îc h­íng dÉn cô thÓ nh­ vËy nh­ng trong thùc tÕ xÐt xö, viÖc tÝnh thêi hiÖu hÕt søc phøc t¹p, kh«ng thèng nhÊt vµ dÔ nhÇm lÉn ®ßi hái ng­êi ¸p dông ph¸p luËt ph¶i vËn dông linh ho¹t quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong tõng tr­êng hîp cô thÓ.


Nh÷ng ng­êi tham gia tè tông bao gåm: 


- Nguyªn ®¬n: Nguyªn ®¬n lµ ng­êi ®­îc gi¶ thiÕt cã quyÒn hoÆc lîi Ých hîp ph¸p bÞ vi ph¹m hay tranh chÊp vµ ®· khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n.

- BÞ ®¬n: BÞ ®¬n lµ ng­êi tham gia tè tông theo yªu cÇu cña nguyªn ®¬n do gi¶ thiÕt ®· vi ph¹m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña nguyªn ®¬n hoÆc tranh chÊp víi nguyªn ®¬n.

- Ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan: Lµ nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn tranh chÊp gi÷a c¸c bªn vµ tham gia vµo vô ¸n d©n sù, vô ¸n kinh tÕ gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh.

Nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ph¶i lµ c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n. C¸c ®¬n vÞ phô thuéc cña ph¸p nh©n nh­ Chi nh¸nh, V¨n phßng ®¹i diÖn, cña hµng, tr¹m, tr¹i, ph©n x­ëng... kh«ng ph¶i lµ ®­¬ng sù trong c¸c vô kiÖn.


Khi tham gia tè tông, ®­¬ng sù cã quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: 


* VÒ quyÒn:


- Nguyªn ®¬n cã quyÒn thay ®æi yªu cÇu cña m×nh. BÞ ®¬n cã quyÒn ph¶n b¸c yªu cÇu cña nguyªn ®¬n hoÆc ®Ò ®¹t yªu cÇu cã liªn quan ®Õn yªu cÇu cña nguyªn ®¬n. Ng­êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan cã thÓ cã yªu cÇu ®éc lËp hoÆc tham gia tè tông víi bªn ®­¬ng sù kh¸c.


- §­a ra c¸c chøng cø, ®­îc biÕt vÒ c¸c chøng cø mµ c¸c ®­¬ng sù kh¸c ®­a ra;


- Yªu cÇu Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 


- Tham gia phiªn toµ;


- Yªu cÇu thay ®æi ThÈm ph¸n, Héi thÈm, kiÓm s¸t viªn, th­ ký phiªn toµ, ng­êi gi¸m ®Þnh, ng­êi phiªn dÞch;


- Hoµ gi¶i víi nhau;


- Tranh luËn t¹i phiªn toµ;

  - Kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n;

  - Yªu cÇu ng­êi cã thÈm quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh theo tr×nh tù gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm.


*VÒ nghÜa vô:


- Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh÷ng chøng cø cÇn thiÕt liªn quan ®Õn yªu cÇu cña m×nh;

- Ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n. BÞ ®¬n ®· ®­îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, th× cã thÓ bÞ Toµ ¸n ph¹t tiÒn tõ n¨m m­¬i ®Õn mét tr¨m ngh×n ®ång;


- §­¬ng sù lµ c¸ nh©n th× tù m×nh hoÆc cã thÓ uû quyÒn cho ng­êi kh¸c thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt  vô ¸n.

§­¬ng sù lµ ph¸p nh©n th× thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô tè tông th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc theo uû quyÒn. Ng­êi ®­îc uû quyÒn kh«ng ®­îc uû quyÒn l¹i cho ng­êi kh¸c tham gia tè tông nÕu kh«ng ®­îc ng­êi uû quyÒn ®ång ý b»ng v¨n b¶n.

Ng­êi ®­îc uû quyÒn chØ ®­îc thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi trong ph¹m vi uû quyÒn. ViÖc uû quyÒn tham gia tè tông ph¶i lµm thµnh v¨n b¶n.

§­¬ng sù cã thÓ nhê luËt s­, bµo ch÷a viªn nh©n d©n hoÆc ng­êi kh¸c b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho m×nh.


*ChuÈn bÞ hå s¬ khëi kiÖn:


§Ó thùc hiÖn quyÒn khëi kiÖn cña m×nh, ®­¬ng sù ph¶i chuÈn bÞ hå s¬ khëi kiÖn vµ nép t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn. Hå s¬ gåm ®¬n khëi kiÖn vµ c¸c giÊy tê nép kÌm ®¬n kiÖn. 
 
§¬n kiÖn lµ mét c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó Toµ ¸n xem xÐt vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña nguyªn ®¬n. Bëi vËy, ®¬n kiÖn ph¶i ®­îc chuÈn bÞ kü l­ìng. §¬n kiÖn ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau ®©y:


VÒ mÆt néi dung: §¬n kiÖn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c néi dung theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ th«ng tin vÒ c¸c bªn ®­¬ng sù, néi dung vô kiÖn, yªu cÇu cô thÓ cña nguyªn ®¬n. PhÇn néi dung cña ®¬n kiÖn ph¶i tr×nh bµy ®Çy ®ñ, ng¾n gän, râ rµng, dÔ hiÓu.


VÒ mÆt h×nh thøc: §¬n kiÖn ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m viÕt ®¬n; Tªn Toµ ¸n yªu cÇu gi¶i quyÕt vµ ng­êi ký tªn ®¬n kiÖn ph¶i ®óng thÈm quyÒn.


Bªn c¹nh ®¬n kiÖn, ng­êi khëi kiÖn (nguyªn ®¬n) cßn ph¶i nép cho Toµ ¸n c¸c tµi liÖu chøng minh cho c¸c yªu cÇu cña m×nh. ViÖc nép c¸c giÊy tê, tµi liÖu cã liªn quan nh»m hai môc ®Ých:


- Gióp Toµ ¸n xem xÐt cã c¬ së ®Ó thô lý vô kiÖn hay kh«ng;


- T¹o nguån chøng cø ban ®Çu.


Trong tè tông d©n sù, kinh tÕ th× nghÜa vô chøng minh thuéc vÒ c¸c ®­¬ng sù. Bëi vËy, ®Ó gióp Toµ ¸n gi¶i quyÕt tranh chÊp nhanh chãng, chÝnh x¸c, ngay tõ khi nép ®¬n kiÖn nguyªn ®¬n ®· ph¶i xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ nh÷ng giÊy tê liªn quan. Nh÷ng giÊy tê nép kÌm ®¬n kiÖn th­êng bao gåm: 
- V¨n b¶n hîp ®ång;

- C¸c phô lôc hîp ®ång (nÕu cã);

- Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång;

- Ho¸ ®¬n, chøng tõ, giÊy biªn nhËn liªn quan ®Õn hµng ho¸, dÞch vô hoÆc thanh to¸n;

- Biªn b¶n cuéc häp cña c¸c bªn ®Ó tiÕn hµnh th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i;

- Nh÷ng giÊy tê, tµi liÖu nh»m x¸c ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý cña nguyªn ®¬n nh­ quyÕt ®Þnh (hoÆc giÊy phÐp) thµnh lËp ph¸p nh©n, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña ph¸p nh©n; 

- Nh÷ng giÊy tê nh»m x¸c ®Þnh t­ c¸ch ph¸p lý cña ng­êi ®¹i diÖn cho nguyªn ®¬n nh­ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm (hoÆc biªn b¶n bÇu) ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, giÊy uû quyÒn, biªn b¶n ph©n c«ng c«ng t¸c gi÷a c¸c chøc danh qu¶n lý ph¸p nh©n...

*Nép hå s¬ khëi kiÖn:

Hå s¬ khëi kiÖn ®­îc nép t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n. Sau khi xem xÐt, nÕu thÊy cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn thô lý vô ¸n th× Toµ ¸n sÏ th«ng b¸o cho ng­êi nép ®¬n kiÖn biÕt møc t¹m øng ¸n phÝ ph¶i nép. Ng­êi nép ®¬n ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn. Sau khi nép t¹m øng ¸n phÝ, ng­êi nép ®¬n xuÊt tr×nh cho Toµ ¸n  biªn lai nép t¹m øng ¸n phÝ; Toµ ¸n sÏ thô lý vô ¸n vµ ghi vµo sæ thô lý. Vô ¸n ®­îc ®­a vµo quy tr×nh gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n.


Trong giai ®o¹n tè tông nµy, Toµ ¸n sÏ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng hå s¬ gi¶i quyÕt vô ¸n. C¸c bªn ®­¬ng sù cã thÓ ®­îc Tµo ¸n yªu cÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y:


(i) Yªu cÇu xuÊt tr×nh thªm c¸c giÊy tê, tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn vô viÖc;


(ii) TriÖu tËp lªn Toµ ¸n ®Ó lÊy lêi khai hoÆc ®Ó ®èi chÊt


(iii) TriÖu tËp ®Õn phiªn hoµ gi¶i. NÕu c¸c bªn tranh chÊp hoµ gi¶i víi nhau th× Toµ ¸n sÏ lËp biªn b¶n hoµ gi¶i thµnh vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn ®­¬ng sù. Tr­êng hîp hoµ gi¶i kh«ng thµnh th× Toµ ¸n lËp Biªn b¶n hoµ gi¶i kh«ng thµnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö s¬ thÈm.

*C«ng t¸c chuÈn bÞ cho viÖc tham gia phiªn toµ:

§Ó viÖc tham gia phiªn toµ ®¹t kÕt qu¶ tèt, nh÷ng ng­êi lµm ®¹i diÖn cho ®­¬ng sù tham gia tè tông cÇn chuÈn bÞ kü l­ìng c¸c néi dung sau ®©y:


- X¸c ®Þnh l¹i lÇn cuèi cïng c¸c yªu cÇu cô thÓ cña ®¬n vÞ m×nh. NÕu cÇn thiÕt ph¶i xin ý kiÕn l·nh ®¹o vÒ nh÷ng néi dung cã thÓ ph¶i nh­îng bé víi ®èi ph­¬ng ®Ó cã thÓ nhanh chãng vµ chñ ®éng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh t¹i phiªn toµ.


- N¾m v÷ng c¸c t×nh tiÕt liªn quan ®Õn vô ¸n ®Ó tr×nh bµy mét c¸ch chÝnh x¸c vµ cã lîi nhÊt cho dd¬n vÞ m×nh khi ®­îc yªu cÇu t¹i phiªn toµ.


- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô ¸n nh­ ho¸ ®¬n, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n... ®Ó kÞp thêi xuÊt tr×nh cho Toµ ¸n khi ®­îc yªu cÇu.


- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò ®ang tranh chÊp ®Ó cã thÓ trÝch dÉn chÝnh x¸c, nhanh chãng


- T×m hiÓu kü l­ìng nh÷ng chøng cø do ®èi ph­¬ng xuÊt tr×nh. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ yªu cÇu Toµ ¸n cho xem nh÷ng chøng cø ®ã.


- KiÓm tra l¹i lÇn cuèi xem cã chøng cø nµo cã gi¸ trÞ cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ch­a ®­îc lµm râ; cã ng­êi lµm chøng nµo ch­a ®­îc triÖu tËp hay kh«ng.


- Xem  xÐt kh¶ n¨ng tham gia phiªn toµ. Tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ yªu cÇu Toµ ¸n ho·n phiªn toµ.


- ChuÈn bÞ b¶n luËn cø b¶o vÖ cho quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬n vÞ m×nh.


*Tham gia phiªn toµ: C¸c ®­¬ng sù tham gia phiªn toµ ph¶i tu©n thñ viÖc ®iÒu khiÓn cña Chñ to¹ phiªn toµ. Phiªn toµ s¬ thÈm ®­îc tiÕn hµnh víi c¸c thñ tôc sau:


- Thñ tôc b¾t ®Çu phiªn toµ:


- Thñ tôc hái t¹i phiªn toµ;


- Thñ tôc tranh luËn; 


- Thñ tôc nghÞ ¸n;


- Thñ tôc tuyªn ¸n.

VÒ nguyªn t¾c, b¶n ¸n, quy ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc thi hµnh th× c¸c bªn ph¶i nghiªm tóc thi hµnh. Nh­ng trªn thùc tÕ th­êng x¶y ra t×nh tr¹ng mét bªn kh«ng tù nguyÖn thi hµnh. Trong nh÷ng tr­êng hîp ®ã, bªn ®­îc thi hµnh ¸n cã thÓ yªu cÇu c¬ quan thi hµnh d©n sù ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ thi hµnh.


Ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n cã thÓ yªu cÇu c¬ quan thi hµnh ¸n d©n sù cÊp tØnh (®èi víi viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh, b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt do Toµ ¸n cÊp tØnh tuyªn hoÆc thi hµnh quyÕt ®Þnh cña träng tµi th­¬ng m¹i) hoÆc cÊp huyÖn (®èi víi viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh, b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt do Toµ ¸n cÊp huyÖn tuyªn). 


Ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n cã thÓ yªu cÇu c¬ quan thi hµnh ¸n d©n sù, n¬i ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n c­ tró (nÕu ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n lµ c¸ nh©n) hay cã trô së hoÆc n¬i cã tµi s¶n thi hµnh ¸n. §iÒu kiÖn vµ thñ tôc thi hµnh ¸n ®­îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Ph¸p lÖnh thi hµnh ¸n d©n sù.    

Kỹ năng tranh tụng
Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, việc bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình là thành công của người đại diện còn việc thông qua kỹ năng tranh tụng “tài giỏi” để đạt được những cái không thuộc về mình và chối từ được những nghĩa vụ thuộc về mình thì đó không phải là kỹ năng tranh tụng giỏi. 

1. Công tác chuẩn bị cho việc giải quyết tranh chấp. 
Công tác chuẩn bị để tham gia phiên Tòa là vấn đề cốt lõi đối với cả người tiến hành tố tụng lẫn người tham gia tố tụng. Công tác chuẩn bị cho việc “buộc” hay “gỡ” cần thực hiện nghiêm túc, khách quan theo 4 bước sau:

1.1. Chứng cứ
Nghiên cứu, đánh giá theo hướng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc thu thập không chỉ dừng lại là giấy tờ, văn bản mà bao gồm cả hình ảnh, hoặc các băng ghi âm hợp pháp, vật chứng

1.2. Tổ chức để chứng cứ  được trình bày và bảo vệ 

Các bên trình bày, đưa ra các câu hỏi chất vấn - trả lời; câu hỏi yêu cầu chứng minh - đưa ra chứng cứ; xác định những vấn đề mâu thuẫn với chính mình, mâu thuẫn với nhau; những vấn đề cần làm rõ; những yếu tố bất lợi của mỗi bên, từ đó tiếp tục thực hiện những công việc để giải quyết mâu thuẫn, làm rõ những nội dung chưa chắc chắn; xây dựng bản lập luận chi tiết và chứng cứ chứng minh có tính thuyết phục nhằm bảo vệ quan điểm của mình cùng với hồ sơ kèm theo gửi Tòa. Trong trường hợp phát hiện yếu tố phù hợp để phản tố thì thực hiện ngay công tác chuẩn bị cho nội dung phản tố để bổ sung gửi Tòa. 

Công việc nêu trên, được thực hiện bởi bộ phận Pháp chế và Thanh tra, (điều tra, thu thập, xác minh và làm rõ) và sự định hướng của nghiệp vụ pháp chế (vạch và định hướng mục tiêu của các nội dung để buộc và gỡ). Những công việc này có thể cần đến Luật sư để trợ giúp vạch và định hướng thu thập, xác minh những vấn đề sát thực.
1.3. Xác định cục diện
Từ ba bước trên xác định kết quả tranh chấp sẽ như thế nào, định hướng giải quyết: Hòa giải tại Tòa hay tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng sơ thẩm.

Khi “đọc trận đấu” phải kết hợp được hai yêu tố đó là giá trị vật chất và phi vật chất (danh dự, uy tín doanh nghiệp). Khi xác định giá trị phải trả hoặc thu được giá trị vật chất là bao nhiêu (kể cả chi phí án phí), nếu mức thu được không lớn, trong lúc đó thời gian cho xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và thi hành bản án là hàng năm, thì nên “mở đường” để tiến tới hòa giải. Trong trường hợp “đọc trận đấu” xác định về lợi ích vật chất phải trả (cả chi phí án phí) thì cũng nên “mở đường” về việc trả để hòa giải, vừa đỡ tốn thời gian, tránh khỏi dư luận không tốt. Tuy nhiên trên thực tế việc “đọc trận đấu” được chính xác đòi hỏi quá trình thực hiện công tác chuẩn bị không bị sai sót, người đọc trận đấu có kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt quan trọng là người đó có niềm tin về đạo đức và nghiệp vụ với lãnh đạo.

Công việc này nên có sự trợ giúp của Luật sư, nếu bộ phận pháp chế, thanh tra của doanh nghiệp không có luật sư giàu kinh nghiệm.
2. Người đại diện doanh nghiệp tham gia tố tụng.
Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp nhất định phải là người tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị (nắm vững, hiễu rõ được bản chất của tranh chấp) và cũng là người có kiến thức về tố tụng Tòa án. Đối với những vụ việc phức tạp hoặc người đại diện có những hạn chế về kinh nghiệm, kiến thức tố tụng Tòa án thì nên có sự hộ trợ của Luật sư. Để thực hiện tốt các nội dung công việc từ thủ tục bắt đầu phiên tòa; thủ tục hỏi tại phiên tòa ; tranh luận tại phiên tòa.

2.1. Giai đoạn bắt đầu phiên Tòa.
Ở giai đoạn này, nếu thời gian dành cho công tác chuẩn bị chưa đủ, kết quả công tác chuẩn bị cần phải bổ sung, thu thập thêm hoặc phát hiện thành phần tham gia hoặc tiến hành tố tụng chưa phù hợp có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính khách quan của phiên tòa thì đề nghị hoãn phiên tòa; không lấy mục tiêu hoãn phiên tòa là kỹ năng của tranh tụng.

2.2. Giai đoạn xét hỏi 
Xét hỏi thực chất là cuộc điều tra chính thức tại phiên tòa để xác định sự thật khách quan của vụ án. Vì vậy, các bên tham gia tố tụng đều có quyền điều tra dưới sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa từ hỏi người khác, xem xét vật chứng, tài liệu. Việc xét hỏi này chỉ kết thúc khi tòa án thấy rằng thông qua xét hỏi sự thật khách quan, đối tượng chứng minh trong vụ án đã được xác định đầy đủ, các tình tiết liên quan đến việc giải quyết đã được làm rõ;

+ Hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không; hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố hay không; hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu độc lập hay không.
Nội dung trả lời phải có sự chuẩn bị trước, thời gian từ khi gửi bản lập luận và hồ sơ kèm theo cho Tòa đến thời điểm này là khá dài, trong thời gian đó nếu phát hiện được những yếu tố mới, tình tiết mới cần thiết phải bổ sung hay cắt bỏ thì phải tính toán kỹ lượng để khi Tòa hỏi có thể trình bày rõ ràng và cụ thể. 
+ Hỏi nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với những lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này.

+ Hội đồng xét xử công bố các tài liệu của vụ án trong các trường hợp: Người tham gia tố tụng không có mặt tại phiên toà mà trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đã có lời khai. Những lời khai của người tham gia tố tụng tại phiên toà mâu thuẫn với những lời khai trước đó. Trong các trường hợp khác mà Hội đồng xét xử thấy cần thiết hoặc có yêu cầu của kiểm sát viên, người tham gia tố tụng. Trong trường hợp theo yêu cầu của kiểm sát viên, người tham gia tố tụng hoặc khi xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử cho nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình tại phiên toà hoặc xem xét vật chứng, ảnh, biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên toà; có thể cùng với các đương sự đến xem xét tại chỗ những vật chứng không thể đưa đến phiên toà được. Nếu trong hồ sơ tài liệu, có cả hình ảnh, băng ghi hình, vật chứng… phục vụ tốt cho công tác chứng minh, phải yêu cầu Tòa công bố tại phiên tòa.
+ Chủ toạ phiên toà hỏi kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác xem họ có yêu cầu hỏi vấn đề gì nữa không. Đây là thời điểm đưa ra các yêu cầu của mình, phải tận dụng tối đa thời điểm này để các vấn đề mình quan tâm mà chưa được làm rõ thì yêu cầu Hội đồng xét xử hỏi để làm rõ, thông qua các câu hỏi và buộc phải trả lời có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá tại tòa.  
2.3. Giai đoan tranh luận.
Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên toà: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phát biểu phát biểu (hoặc chính họ phát biểu). 

Khi phát biểu về đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án, người tham gia tranh luận phải. Từ việc xét hỏi tại tòa và bản lập luận đã được xây dựng, trình bày chậm rãi, rõ ràng, nêu và giải quyết từng nội dung một, kèm theo việc trích dẫn điều luật để chứng minh. Chú ý lắng nghe nội dung phát biểu của những người tham gia tố tụng khác, phát hiện ý kiến kịp thời những vấn đề cần phải đối đáp lại. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác, chủ toạ phiên toà không hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh luận trình bày hết ý kiến.Trong trường hợp kiểm sát viên tham gia phiên toà thì sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, chủ toạ phiên toà đề nghị kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.
Qua tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem xét chưa được đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi; sau khi hỏi xong phải tiếp tục tranh luận; Nghị án; Tuyên án.
Kỹ năng tranh tụng: Tất cả kến thức tố tụng, kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị, đến cách thể hiện bản lập luận, cách trả lời, cách ghi chép tại tòa, cách đề xuất và yêu cầu hội đồng xét xử làm rõ, cách đối đáp, thái độ bình tĩnh, tự tin khi tham gia tố tụng. Toàn bộ kiến thức về tố tụng Tòa án, những hành vi và thái độ tâm lý đó chính là kỹ năng tranh tụng tại tòa.

Xuất phát từ thực tế của vụ tranh chấp có khá nhiều nội dung “nhảy cảm” và phức tạp, mặc dù bị đơn phát hiện được một tình tiết để hoãn được ngay phiên Tòa ở giai đoạn đầu tiên (không có đại diện Viện kiểm sát tham gia). Tuy nhiên phiên Tòa vẫn tiến hành (vì không ai có ý kiến về việc này). Cuối phần tranh luận đến phần nghị án, đại diện bị đơn trình bày: Theo điều 21 bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 10/01/2012) thì phiên Tòa này phải có đại diện của Viện Kiểm sát tham gia, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và thực hiện đúng quy định.
9.  Nhận diện trách nhiệm dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng

9.1. Tổng quan
Từ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, hiện nay chũng ta sẽ thấy được bức tranh chung về thực trạng tranh chấp và từ đó có nhận định và đánh giá xác đáng cho vấn đề này. Hiện nay trong doanh nghiệp Việt Nam đang tồn tại những loại tranh chấp điển hình là tranh chấp giữa các cổ đông (tư cách cổ đông), tranh chấp về quyền quản lý và điều hành công ty. 

Các tranh chấp thường diễn ra như sau:
Thứ nhất: Tranh chấp về tư cách cổ đông. Có thể họ là cổ đông sáng lập nhưng lại không đóng góp tiền cho một cổ phần nào trong số cổ phần đã đăng ký hoặc góp không đủ số cổ phần đã đăng ký nhưng yêu cầu quyền và lợi ích như của một cổ đông đã góp đủ vốn. Ngoài ra, tranh chấp về phương thức góp vốn như định giá tài sản cao hơn thực tế, không chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, không thỏa thuận trước với nhau về việc góp vốn và giá trị vốn góp bằng tài sản, không quy định cụ thể về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần…
Thứ hai: là tranh chấp trong quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp. Các nhóm cổ đông nắm cổ phần chi phối (như HĐQT) thường muốn “người của mình” làm giám đốc; hoặc cổ đông lớn là chủ tịch và đồng thời muốn làm giám đốc điều hành nhằm mục đích không loại họ ra khỏi HĐQT, không bãi miễn khỏi chức danh chủ tịch HĐQT.
Thứ ba: là tranh chấp phát sinh từ các quyết định của ĐHĐCĐ. Sự tranh chấp về tư cách cổ đông dẫn tới hệ quả là tất cả các quyết định cỉa ĐHĐCĐ sẽ trở thành đối tượng của tranh chấp vì lẽ: Quyết định không công bằng; Quyết định không hợp pháp của ĐHĐCĐ dẫn đến quyền lợi của các cổ đông khác không được như mong đợi nên thực tế các tranh chấp có thể diễn tiến khá phức tạp và gay gắt.

 Các bên tranh chấp thường không thương lượng, hòa giải, không sử dụng trọng tài, chỉ ra tòa và khiếu nại hành chính (theo đến hết cấp). Nhiều khi sự can thiệp hành chính làm cho mâu thuẫn gay gắt và mở rộng thêm. Các bên hoặc một số bên tranh chấp không quan tâm đến lợi ích và sự phát triển của doanh nghiệp, mà vì lợi ích của mình một cách thái quá. Hệ quả là đình trệ sản xuất. Các bên đều cố ý can thiệp, ngăn cản hoạt động bình thường của doanh nghiệp dưới các hình thức khác nhau, gây thiệt hại thêm cho chính họ và các bên liên quan.
Tranh chấp trong doanh nghiệp chủ yếu bắt nguồn từ mô hình thành lập, mối quan hệ giữa các thành viên lãnh đạo và các thỏa thuận ban đầu còn thiếu chặt chẽ nên làm nảy sinh tranh chấp là tất yếu.Không ít doanh nghiệp phát triển tốt có xuất phát điểm là doanh nghiệp gia đình, bạn bé, doanh nghiệp nhỏ. Lúc đầu, họ chỉ dựa vào tình cảm thân quen để lập doanh nghiệp, bỏ qua các thủ tục pháp lý cần thiết. Điều lệ hoạt động của các doanh nghiệp này rất sơ sài, đủ để qua được yêu cầu về thủ tục hành chính, thậm chí có trường hợp còn ký hộ cho nhau, thoả thuận bằng miệng không có văn bản. Khi doanh nghiệp phát triển, không ít người tìm cách thu lợi từ doanh nghiệp càng nhiều càng tốt, thậm chí tìm cách loại bỏ lẫn nhau…
Cần xem hạnh chế tranh chấp như là lĩnh vực quản trị rủi ro, nên chủ doanh nghiệp cũng như ban quản lý lãnh đạo công ty cần vạch ra những biện pháp hữu hiệu để hạn chế tranh chấp, có cách giải quyết khi có tranh chấp xảy ra để vừa thỏa mãn quyền lợi của mỗi thành viên công ty lại đảm bảo lợi ích chung.Các cổ đông cần thực hiện quy định của pháp luật một cách chặt chẽ, nghiêm túc và thận trọng. Khi phân bổ cơ cấu sở hữu và góp vốn thành lập doanh nghiệp cần có sự cân nhắc kỹ càng. Khi có tranh chấp phát sinh, các bên cần thiện chí và nỗ lực giải quyết vì lợi ích chung là sự ổn định và phát triển doanh nghiệp. Nên tìm kiếm tư vấn và ưu tiên sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, trước khi khiếu kiện ra tòa.
Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức, hiểu biết và tăng cường vai trò của quản trị doanh nghiệp; thay đổi nhận thức từ trước đến nay là cổ đông lớn phải giữ các vị trí quản lý then chốt; cần chuyển sang quản lý theo khoa học và chuyên nghiệp; nên tìm giám đốc là người ngoài có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, chứ không phải là người có nhiều vốn nhất để nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

9.2. Thực tiễn về tranh chấp trong doanh nghiệp 
Chúng ta xác định đúng các loại tranh chấp phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay sẽ thấy được bức tranh chung về thực trạng tranh chấp. Để từ đó có nhận định và đánh giá xác đáng cho vấn đề này. Hiện nay ở doanh nghiệp Việt Nam tồn tại những loại tranh chấp điển hình là tranh chấp giữa các cổ đông, tranh chấp về quyền quản lý và điều hành công ty.
Thứ nhất là tranh chấp giữa cổ đông và cổ đông, phát sinh từ các quyết định của ĐHCĐ, như tranh chấp về tư cách cổ đông dẫn đến hệ quả là tất cả các quyết định đều trở thành đối tượng tranh chấp. Cũng có thể là do quyết định không công bằng của HĐQT như ưu đãi cho thành viên HĐQT trong việc mua cổ phiếu mới phát hành (về số lượng và giá); quyết định ưu đãi cho cổ đông lớn dưới danh nghĩa là cổ đông chiến lược; quyết định ưu đãi cho người lao động… Một số trường hợp không chấp nhận quyết định của ĐHCĐ vì quyền lợi của mình không như mong đợi hoặc cổ đông Nhà nước không đồng ý với biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước.
Thứ hai là tranh chấp trong quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp. Các nhóm cổ đông nắm cổ phần chi phối (như HĐQT) thường muốn "người của mình" làm giám đốc; hoặc cổ đông lớn là chủ tịch và đồng thời muốn làm giám đốc điều hành nhằm mục đích không loại họ ra khỏi HĐQT, không bãi miễn khỏi chức danh chủ tịch HĐQT.
Thứ ba là tranh chấp quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp Trường hợp này thì giám đốc hoặc chủ tịch HĐQT không chấp nhận quyết định bãi miễn của HĐQT (dù quyết định đó là hợp pháp). Do đó, không ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, không bàn giao quyền quản lý điều hành doanh nghiệp cho người mới được bổ nhiệm, khiếu kiện, khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng vụ tranh chấp chưa nhiều nhưng sẽ gia tăng trong thời gian tới. Qua thực tế, tôi thấy, mức độ và tính chất của các tranh chấp này rất gay gắt. Các bên tranh chấp thường không thương lượng, hòa giải, không sử dụng trọng tài, chỉ ra tòa và khiếu nại hành chính (theo đến hết cấp). Nhiều khi sự can thiệp hành chính làm cho mâu thuẫn gay gắt và mở rộng thêm. Các bên hoặc một số bên tranh chấp không quan tâm đến lợi ích và sự phát triển của doanh nghiệp, mà vì lợi ích của mình một cách thái quá. Hệ quả là đình trệ sản xuất. Các bên đều cố ý can thiệp, ngăn cản hoạt động bình thường của doanh nghiệp dưới các hình thức khác nhau, gây thiệt hại thêm cho chính họ và các bên liên quan.

Nguyên nhân của tranh chấp trong doanh nghiệp
Bất cứ tranh chấp nào cũng tồn tại những nguyên nhân sâu xa của nó. Vì vậy cần xác định đúng nguyên nhân để có hướng giải quyết phù hợp và thích đáng. Tranh chấp trong doanh nghiệp chủ yếu bắt nguồn từ mô hình thành lập, mối quan hệ giữa các thành viên lãnh đạo và các thỏa thuận ban đầu còn thiếu chặt chẽ nên làm nảy sinh tranh chấp là tất yếu.
Không ít doanh nghiệp phát triển tốt có xuất phát điểm là doanh nghiệp gia đình, bạn bè, doanh nghiệp nhỏ. Lúc đầu, họ chỉ dựa vào tình cảm thân quen để lập doanh nghiệp, bỏ qua các thủ tục pháp lý cần thiết. Điều lệ hoạt động của các doanh nghiệp này rất sơ sài, đủ để qua được yêu cầu về thủ tục hành chính, thậm chí có trường hợp còn ký hộ cho nhau, thoả thuận bằng miệng không có văn bản. Khi doanh nghiệp phát triển, không ít người tìm cách thu lợi từ doanh nghiệp càng nhiều càng tốt, thậm chí tìm cách loại bỏ lẫn nhau…
Như trên tôi đã nói, khi có mâu thuẫn, các bên không hoặc có rất ít thiện chí giải quyết trên tinh thần tôn trọng và hài hòa lợi ích mỗi cá nhân với lợi ích chung của doanh nghiệp. Các bên liên quan hoặc không hiểu hoặc cố ý hiểu, giải thích và áp dụng luật theo cách của riêng mình vì lợi ích của mình.
Giải pháp hạn chế nảy sinh tranh chấp
Tranh chấp trong doanh nghiệp là một tất yếu trong kinh doanh, làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của doanh nghiệp cho nên chủ doanh nghiệp cũng như ban quản lý lãnh đạo công ty cần vạch ra những biện pháp hữu hiệu để hạn chế tranh chấp, có cách giải quyết khi có tranh chấp xảy ra để vừa thỏa mãn quyền lợi của mỗi thành viên công ty lại đảm bảo lợi ích chung.
Các cổ đông cần thực hiện quy định của pháp luật một cách chặt chẽ, nghiêm túc và thận trọng. Khi phân bổ cơ cấu sở hữu và góp vốn thành lập doanh nghiệp cần có sự cân nhắc kỹ càng. Khi có tranh chấp phát sinh, các bên cần thiện chí và nỗ lực giải quyết vì lợi ích chung là sự ổn định và phát triển doanh nghiệp. Nên tìm kiếm tư vấn và ưu tiên sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, trước khi khiếu kiện ra tòa.
Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức, hiểu biết và tăng cường vai trò của quản trị doanh nghiệp; thay đổi nhận thức từ trước đến nay là cổ đông lớn phải giữ các vị trí quản lý then chốt; cần chuyển sang quản lý theo khoa học và chuyên nghiệp; nên tìm giám đốc là người ngoài có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, chứ không phải là người có nhiều vốn nhất…

10. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại
10.1. Khái quát chung
Để thụ lý, giải quyết vụ án dân sự nói chung, kinh doanh thương mại nói riêng, Tòa án phải dựa vào yêu cầu cụ thể của người khởi kiện để xác định quan hệ pháp luật mà đương sự tranh chấp. Từ đó, đối chiếu với các quy định về thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) để xác định yêu cầu khởi kiện của đương sự có thuộc thẩm quyền của Tòa án hay không. Việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp còn có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng pháp luật nội dung (điều chỉnh quyền và nghĩa vụ giữa các bên) trong việc giải quyết yêu cầu của đương sự.

Tuy nhiên, thực tiễn xác định quan hệ pháp luật tranh chấp về kinh doanh thương mại không hề dễ dàng bởi các lý do sau: (1) Tùy từng thời kỳ phát triển khác nhau mà cơ quan lập pháp quy định một số quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bằng quy phạm kinh doanh thương mại; một số quan hệ xã hội khác thì chưa nên không phải cứ có tranh chấp sẽ dễ dàng xác định được quan hệ pháp luật tranh chấp về kinh doanh thương mại; (2) Cùng một quan hệ xã hội nhưng lại thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau. Mặc dù, mỗi ngành luật đều có những quy định để phân biệt quan hệ pháp luật nào thuộc ngành luật nào điều chỉnh như về chủ thể tham gia quan hệ, mục đích chủ thể, đối tượng của giao dịch… nhưng việc phân biệt cũng không hề dễ dàng; (3) Một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về kinh doanh thương mại có quy định phạm vi các giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh nhưng lại quy định một cách chung chung, mang tính mở nên khi có tranh chấp xảy ra để xác định chúng có thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật này hay không cũng gây ra những khó khăn, vướng mắc nhất định; (4) Một số trường hợp do văn bản quy phạm pháp luật nội dung về kinh doanh thương mại không xác định rõ giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của mình nên để xác định cần dựa vào luật tố tụng (BLTTDS). Bên cạnh việc quy định thẩm quyền theo vụ việc, BLTTDS còn quy định thẩm quyền theo lãnh thổ để phân chia việc giải quyết án giữa Tòa án các cấp, giữa các Tòa chuyên trách với nhau được tương xướng nhưng trong nội dung hướng dẫn thẩm quyền theo lãnh thổ lại giải thích thêm thẩm quyền theo vụ việc.

Để xác định đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án khi giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, Tòa án phải xác định cho được yêu cầu của đương sự thuộc nhóm quan hệ tranh chấp kinh doanh thương mại trong quan hệ tranh chấp dân sự (theo nghĩa rộng) để từ đó có sự phân định thẩm quyền giữa Tòa án với cơ quan tài phán khác (Trọng tài), với cơ quan hành chính (Ủy ban nhân dân) hay giữa các Tòa án với nhau. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ làm rõ một số vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp kinh doanh thương mại và thẩm quyền của Tòa án đối với loại tranh chấp này, nêu lên một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

10.2. Một số vướng mắc, bất cập 
Mặc dù, quy định của pháp luật tố tụng dân sự về tranh chấp kinh doanh thương mại cũng như thẩm quyền của Tòa án đối với loại tranh chấp này tương cụ thể nhưng qua thực tiễn áp dụng đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập sau:

10.2.1. Về việc xác định tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc khoản 1 Điều 29 BLTTDS
Quy định tại Điều 29 BLTTDS quy định rất rõ việc xác định quan hệ tranh chấp nào là tranh chấp kinh doanh thương mại. Theo đó, khi có một trong các loại tranh chấp quy định tại các khoản từ 1 đến 4 của Điều 29 như phân tích bên trên thì tranh chấp đó thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trong đó, quy định tại khoản 4 Điều 29 là quy định mở. Chỉ khi có một văn bản quy phạm pháp luật xác định quan hệ đó là tranh chấp kinh doanh thương mại thì Tòa án vận dụng khoản 4 Điều 29 để thụ lý, giải quyết. Quy định tại khoản 4 Điều 29 BLTTDS có thể dẫn đến các trường hợp sau: (1) tranh chấp giữa các bên có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận nhưng chưa được quy định tại khoản 1 Điều 29; (2) tranh chấp giữa các bên mà cả hai cùng có mục đích lợi nhuận nhưng chỉ một bên có đăng ký kinh doanh hoặc cả hai đều không có dăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, dù thuộc trường hợp (1) hay (2) thì văn bản đó phải chỉ rõ đó là tranh chấp kinh doanh thương mại. Ngoài các tranh chấp được quy định tại Điều 29 BLTTDS thì có thể khẳng định không còn tranh chấp nào khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Tuy nhiên, khi phân định thẩm quyền cho các Tòa chuyên trách thuộc TAND cấp tỉnh, điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP lại xác định, bên cạnh nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của BLTTDS, Tòa Kinh tế lại có thẩm quyền giải quyết "các tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh, nhưng đều có mục đích lợi nhuận”. Từ quy định này có thể hiểu, ngoài các tranh chấp quy định tại Điều 29 BLTTDS thì còn có các tranh chấp về kinh doanh thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh nhưng đều có mục đích lợi nhuận. Chúng tôi cho rằng, hướng dẫn này đã vượt quá phạm vi quy định tại Điều 29 BLTTDS và không phù hợp. Bởi các lý do:

Thứ nhất, nếu có các loại tranh chấp khác được xác định là tranh chấp kinh doanh thương mại nhưng không được liệt kê tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 29 BLTTDS thì sẽ vận dụng khoản 4 Điều 29 để áp dụng.

Thứ hai, trường hợp một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh nhưng đều có mục đích lợi nhuận được xác định là tranh chấp kinh doanh thương mại khi chúng thuộc một trong các tranh chấp thuộc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 29 cho nên không thể có tranh chấp nào là tranh chấp kinh doanh thương mại mà chỉ có một trong các bên không có đăng ký kinh doanh lại không thuộc Điều 29 BLTTDS.

Chính sự hướng dẫn không rõ ràng này mà trong thực tiễn việc vận dụng quy định của pháp luật để xác định thẩm quyền của Tòa án có những quan điểm khác nhau. Chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên 02 ví dụ về vụ án tranh chấp hợp đồng vận chuyển và vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng để chứng minh.

Ví dụ thứ nhất: Ngày 05/10/2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn MH (viết tắt là Công ty MH, trụ sở tại khóm VT1, phường NS, thị xã C, tỉnh A) có thỏa thuận với Nguyễn Văn A (cá nhân, không đăng ký kinh doanh, cư trú tại khóm 1, phường A, thị xã C, tỉnh A) để A vận chuyển hàng cho Công ty MH từ bến phà C thuộc khóm 1, phường A thị xã C bằng xe ô tô thuộc sở hữu của A. Hai bên có lập hợp đồng thể hiện với nội dung: A vận chuyển hàng cho Công ty MH theo chuyến. Khi Công ty MH yêu cầu, tiền thuê vận chuyển mỗi chuyến là 2.500.000 đồng. Vào ngày 15/03/2012, khi A vận chuyển 15 tivi LCD 32 inches theo yêu cầu của Công ty MH đến cầu số 3 thì hàng bị rớt vì A không chằng hàng tốt. Khi A giao hàng đến Công ty TNHH B (đối tác của Công ty MH) thì xác định 06 tivi bị hư hỏng với thiệt hại là 36.000.000 đồng. Sau khi hai bên thương lượng bồi thường không xong, Công ty MH kiện A đến TAND thị xã C, tỉnh A. Việc Công ty A kiện C hiện có 02 quan điểm khác nhau trong việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ý kiến thứ nhất cho rằng, quan hệ pháp luật tranh chấp giữa Công ty MH với A là tranh chấp về hợp đồng dân sự vận chuyển tài sản theo quy định tại Điều 535 Bộ luật Dân sự bởi vì chỉ có Công ty MH có đăng ký kinh doanh, còn A không có đăng ký kinh doanh. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 25, điểm a khoản 1 Điều 33 và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã C. Ý kiến khác lại cho rằng, quan hệ tranh chấp giữa Công ty MH với A là tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại vận chuyển hàng hóa theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 29 BLTTDS. Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP thì vụ án này thuộc thẩm quyền của Tòa Kinh tế TAND tỉnh A vì mặc dù A không có đang ký kinh doanh nhưng cả hai cùng có mục đích lợi nhuận.

Dựa vào các quy định phân tích bên trên, chúng tôi thống nhất với quan điểm thứ nhất. Bởi vì, hợp đồng mà A và Công ty MH ký kết là Hợp đồng vận chuyển thuộc điểm i khoản 1 Điều 29 BLTTDS. Mục đích lợi nhuận trong vụ án này đã rõ. Đối với tư cách chủ thể, theo như phân tích bên trên, nếu cả hai cùng có đăng ký kinh doanh thì khi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này xảy ra thì tranh chấp giữa các bên mới là tranh chấp kinh doanh thương mại. Trong khi đó, A chưa đáp ứng về mặt chủ thể nên quan hệ pháp luật tranh chấp giữa hai bên là tranh chấp về dân sự và thuộc thẩm quyền của TAND thị xã C.

Bên cạnh đó, việc xác định thẩm quyền trong vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng tại các tổ chức tín dụng khi một bên là cá nhân không có đăng ký kinh doanh nhưng có mục đích lợi nhuận cũng gặp khó khăn tương tự.

Ví dụ thứ hai: Theo đơn khởi kiện ngày 26/4/2012 của Ngân hàng B, Chi nhánh Ngân hàng B tại huyện A có cho ông N.T.B (không đăng ký kinh doanh) vay số tiền ba trăm triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng (từ ngày 16/6/2011 đến 18/6/2012), lãi suất 21%/năm; mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh để mua bán đồ may sẵn (theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐ/2011 ngày 16/6/2011). Khi vay, ông B có thế chấp quyền sử dụng đất (đã được cấp quyền sử dụng cho ông B). Sau khi vay, ông B trả lãi đến ngày 16/12/2011 rồi ngưng. Vì vậy, Ngân hàng B khởi kiện yêu cầu ông B trả nợ và duy trì hợp đồng thế chấp để đảm bảo cho việc thi hành án. TAND huyện A đã thụ lý giải quyết vụ án với quan hệ tranh chấp là tranh chấp kinh doanh thương mại. Việc thụ lý, giải quyết của TAND huyện A có 2 quan điểm khác nhau.

Quan điểm thứ nhất cho rằng, nếu bên vay trong hợp đồng tín dụng có mục đích lợi nhuận thì khi các bên có tranh chấp đó là tranh chấp kinh doanh thương mại mà không bắt buộc bên vay phải có đăng ký kinh doanh. Nếu bên vay không có đăng ký kinh doanh và mục đích vay là để tiêu dùng thì đó là tranh chấp dân sự nên việc TAND huyện A thụ lý giải quyết là đúng. Ý kiến khác lại cho rằng, theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 29 của BLTTDS thì tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận là tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyêt của Tòa án. Do đó, tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa cá nhân không có đăng ký kinh doanh với ngân hàng là tranh chấp dân sự mà không phân biệt tranh chấp giữa cá nhân và ngân hàng đó có mục đích lợi nhuận hay không có mục đích lợi nhuận. Hiện nay, trên thực tiễn các Tòa án giải quyết các vụ án từ hợp đồng tín dụng vẫn áp dụng như quan điểm thứ nhất.

Chúng tôi cho rằng, tranh chấp hợp đồng tín dụng được quy định tại điểm m khoản 1 Điều 29 cho nên tranh chấp hợp đồng phải đảm bảo tiêu chí mà nội dung của khoản này quy định là các bên phải có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận. Thêm vào đó, nghiên cứu quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2011 cũng như Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 được sửa đổi, bổ sung năm 2004, không có quy định nào quy định về loại quan hệ tranh chấp từ hợp đồng tín dụng như tranh chấp trên là tranh chấp kinh doanh thương mại để áp dụng khoản 4 Điều 29 BLTTDS thụ lý, giải quyết. Vì vậy, hiểu theo quan điểm thứ nhất là phù hợp với quy định của pháp luật.

10.2.2. Việc xác định tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty liên quan đến hoạt động của công ty
Mặc dù, khoản 3 Điều 29 BLTTDS đã quy định "tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty” là tranh chấp kinh doanh thương mại và tiểu mục 3.5. mục 3 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP có hướng dẫn rõ qua việc liêt kê các tranh chấp được xác định là "tranh chấp giữa công y với thành viên công ty” và "tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau”. Tuy nhiên, cuối mỗi hướng dẫn liệt kê đều quy định thêm "về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty”. Việc không giải thích rõ thế nào là các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty trong khi hoạt động của công ty rất đa dạng dẫn đến khó khăn trong thực tiễn áp dụng. Vướng mắc này được thể hiện qua nội dung vụ án sau:

Theo Đơn khởi kiện ngày 25/10/2010, người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại H (viết tắt là Công ty H) ông N cho rằng, vào năm 2009, ông N cùng với ông M thành lập Công ty H với 2 thành viên sáng lập, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh B. cấp Giấy phép hoạt động vào ngày 10/7/2009; trụ sở Công ty được đặt tại số 22, đường T, khóm C, phường C, thị xã T, tỉnh B. Ông N được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty; ông M giữ chức Phó Giám đốc Công ty. Đến tháng 10/2009, Công ty mở chi nhánh ở tỉnh L. (viết tắt là Chi nhánh tỉnh L); địa chỉ: số 13, đường N, phường A, thành phố G, tỉnh L (cũng là nơi cư trú của ông M). Ông M. được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh. Trong quá trình hoạt động, từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2010, Công ty H có chuyển cho Chi nhánh tỉnh L. tổng số tiền 1,5 tỉ đồng bao gồm: chuyển qua tài khoản cá nhân của ông M. năm trăm triệu đồng; chuyển nhận hàng 02 lần với số tiền 1 tỉ đồng. Sau đó, ông M có chuyển về Công ty với số tiền 350 triệu đồng (tính đến tháng 4/2010), còn lại 1,15 tỉ đồng, ông M không chuyển về Công ty mà giữ lại để nhận hàng. Nhưng đến tháng 3/2010, ông M. báo lại là không còn tiền để hoạt động. Trong thời gian Chi nhánh tỉnh L. hoạt động, ông N. đã nhiều lần yêu cầu ông M. báo cáo hoạt động của Chi nhánh về Công ty nhưng ông M. không thực hiện. Đến ngày 01/6/2010, ông N. có gửi thông báo yêu cầu ông M. trả lời nhưng ông M. vẫn không thực hiện. Vì vậy, ông N. đại diện cho Công ty yêu cầu ông M. giải trình về số tiền 1,15 tỉ đồng mà Công ty đã đầu tư cho Chi nhánh tỉnh L. hoạt động. Nếu không giải trình được thì ông M. phải trả lại số tiền 1,15 tỉ đồng cho Công ty.

Vào ngày 10/8/2010, TAND tỉnh B thụ lý đơn khởi kiện của Công ty H và xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là "tranh chấp công ty với thành viên công ty, đòi tài sản”. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông M. thừa nhận có nhận tiền từ Công ty H. như ông N. trình bày nhưng không chấp nhận yêu cầu kiện của Công ty vì số tiền đó ông M. đã dùng vào hoạt động của Chi nhánh tỉnh L. Ngày 21/02/2011, TAND tỉnh B ban hành Quyết định chuyển vụ án số 201 chuyển vụ án đến TAND thị xã T. giải quyết theo thẩm quyền với nhận định: (1) Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa Công ty H. với ông M. là tranh chấp dân sự "đòi tài sản” theo khoản 3 Điều 25 BLTTDS nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND tỉnh B; (2) Ngày 10/10/2011, đại diện Công ty H. có đơn yêu cầu chọn TAND thị xã T. giải quyết tranh chấp. Do đó, vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã T.

Từ quyết định chuyển vụ án của TAND tỉnh B, có ba quan điểm về thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Quan điểm nhất cho rằng, quan hệ pháp luật tranh chấp là "tranh chấp công ty với thành viên công ty, đòi tài sản” nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND tỉnh A. Bởi vì, số tiền mà Công ty H. chuyển cho Chi nhánh tỉnh L. hoạt động là phục vụ hoạt động của Công ty nói chung. Do đó, quan hệ đòi tài sản của Công ty H. liên quan hoạt động của Công ty. Cho nên, căn cứ vào khoản 3 Điều 29, điểm a khoản 1 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 33 BLTTDS thì tranh chấp này thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh B. Ngược lại, quan điểm thứ hai cho rằng, yêu cầu kiện của Công ty liên quan đến hoạt động nội bộ của Công ty nên không phải là "tranh chấp giữa Công ty với thành viên Công ty” mà là "tranh chấp dân sự đòi tài sản” nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã T. do nguyên đơn có đơn chọn TAND thị xã T. giải quyết theo quy định tại theo khoản 2 Điều 25, điểm a khoản 1 Điều 33 và điểm b khoản 1 Điều 36 BLTTDS. Quan điểm thứ ba thống nhất với quan điểm thứ hai về quan hệ pháp luật tranh chấp và vụ án thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện. Tuy nhiên, thay vì áp dụng điểm b khoản 1 Điều 36 BLTTDS để áp dụng thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn thì phải áp dụng điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS để xác định thẩm quyền theo nơi cư trú, làm việc của bị đơn. Bởi vì, vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã T. bất kể ông M. tham gia tố tụng trong vụ kiện với tư cách cá nhân hay tư cách thành viên Công ty (Giám đốc Chi nhánh). Trường hợp ông M. tham gia với tư cách cá nhân thì Công ty chỉ có thể khởi kiện tại Tòa án nơi ông M. cư trú, làm việc theo điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS. Thực tế, ông M. có nơi cư trú và làm việc tại thành phố G., tỉnh L nên thẩm quyền trong trường hợp này thuộc thẩm quyền của TAND thành phố G., tỉnh L.

Trường hợp ông M. tham gia với tư cách thành viên Công ty (Giám đốc Chi nhánh) thì việc TAND tỉnh B căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 BLTTDS để xác định nguyên đơn được chọn TAND thị xã G. để giải quyết cũng không phù hợp. Bởi vì, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 BLTTDS chỉ áp dụng khi tổ chức và chi nhánh của tổ chức cùng là bên bị kiện chứ không bao hàm trường hợp bên khởi kiện là tổ chức và bên bị kiện là chi nhánh của tổ chức như TAND tỉnh B. xác định. Cho nên, trong trường hợp này thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn không được chấp nhận. Do đó, việc TAND tỉnh B. chuyển vụ án cho TAND thị xã T. giải quyết là không đúng thẩm quyền mà phải chuyển cho TAND thành phố G., tỉnh L.

Qua nghiên cứu nội dung vụ án cùng các quan điểm nêu trên, chúng tôi cho rằng ý kiến thứ nhất là phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi vì, đại diện của Công ty H xác định, số tiền mà Công ty H kiện đòi ông M phải hoàn trả nằm trong số tiền mà Công ty H chuyển cho Chi nhánh tỉnh L (do ông M giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh) hoạt động và ông M chỉ phải hoàn trả nếu không giải trình được số tiền được dùng vào hoạt động của Chi nhánh. Như vậy, số tiền mà ông M. nhận từ Công ty được dùng phục vụ hoạt động của Chi nhánh, không phải dùng cho hoạt động của cá nhân của ông M. Nếu có cơ sở xác định ông M. chiếm dụng số tiền này để dùng vào mục đích cá nhân, không phải là mục đích hoạt động của Chi nhánh dẫn đến thất thoát thì việc buộc ông M. hoàn lại cho Công ty là xét nội dung của vụ án chứ không phải là căn cứ để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp. Bên cạnh đó, mặc dù quan hệ tranh chấp này chưa được liệt kê tại điểm a tiểu mục 3.5. mục 3 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP nhưng bên cạnh việc liệt kê các loại tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty là tranh chấp kinh doanh thương mại thì cuối các nội dung liệt kê, điểm a tiểu mục 3.5. mục 3 Phần I còn quy định "… về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty”. Vì vậy, trong trường hợp này, quan hệ pháp luật tranh chấp phải xác định là "tranh chấp giữa Công ty với thành viên Công ty liên quan đến hoạt động của Công ty”. Cho nên, căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 29, điểm a khoản 1 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 33 BLTTDS thì đây là tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh B. Việc TAND tỉnh B chuyển cho TAND thị xã T giải quyết là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

10.2.3. Việc giải thích thuật ngữ tranh chấp kinh doanh thương mại
Dựa vào quy định của BLTTDS và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chúng ta dễ dàng nhận biết thuật ngữ "kinh doanh thương mại” trong tranh chấp kinh doanh thương mại thực chất là sự kết hợp giữa thuật ngữ "kinh doanh” và thuật ngữ "thương mại”. Cho nên, để xác định tranh chấp nào là tranh chấp kinh doanh thương mại thì cần xác định tranh chấp đó phải xuất phát từ hoạt động kinh doanh thương mại.

Tuy nhiên, việc giải thích thuật ngữ "hoạt động kinh doanh thương mại” trong Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP cũng chưa tương tích với quy định của luật chuyên ngành. Sự khác nhau này được thể hiện qua bản so sánh sau:

	Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005:

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác
	Theo khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005:

"Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.”

	Theo khoản 2 Điều 5 Luật Thương mại năm 1997:

Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân, bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội
	Theo khoản 3 Điều 3 Luật Doanh nghiệp năm 1999:

Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

	Theo tiểu mục 3.3 mục 3 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP:

Hoạt động kinh doanh thương là việc thực hiện một hoặc nhiều hành vi thương mại. Hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại


Qua bảng so sánh trên, chúng ta thấy, khái niệm "hoạt động kinh doanh thương mại” trong Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP tương thích với khái niệm hoạt động thương mại được quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 45 (liệt kê 14 hành vi thương mại)[1] Luật Thương mại năm 1997 bởi vì khi đó Luật Thương mại năm 1997 đang có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, khái niệm "hoạt động kinh doanh thương mại” trong Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP chưa bao hàm khái niệm kinh doanh như quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp năm 1999 vì thời điểm đó Luật Doanh nghiệp năm 1999 cũng đang có hiệu lực. Nếu cho rằng, nội dung "… Hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại” bên cạnh "hành vi thương mại” trong khái niệm "hoạt động kinh doanh thương mại” của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP tương xứng với khái niệm "kinh doanh” trong Luật Doanh nghiệp năm 1999 cũng chưa thật sự đúng bởi vì nội dung này chỉ để giải nội dung "việc thực hiện một hoặc nhiều hành vi thương mại”.

Không những thế, hiện nay, khái niệm về "hoạt động thương mại” quy định trong Luật Thương mại năm 2005 đã có sự thay đổi khi không còn đề cập đến hành vi thương mại như Luật Thương mại năm 1997. Trong khi đó, khái niệm kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 hầu như không thay đổi so với khái niện được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 1999. Vì vậy, cần có sự sự sửa đổi, bổ sung thuật ngữ "hoạt động kinh doanh thương mại” trong Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP sao cho bao quát hết khái niệm "hoạt động thương mại” và "kinh doanh” theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hiện hành hoặc chỉ cần hướng dẫn theo phương pháp dẫn chiếu đến các nội dung đó.

10.2.4. Về hình thức quy định các hoạt động kinh doanh thương mại tại khoản 1 Điều 29 BLTTDS 
Thứ nhất, điểm i khoản 1 Điều 29 BLTTDS quy định thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động "Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa” và điểm k khoản 1 Điều 29 BLTTDS quy định thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động "Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển”. Chúng ta thấy, quy định tại 02 nội dung này là tương tự nhau, chỉ khác nhau là phương tiện vận chuyển. Hơn nữa, để giải quyết tranh chấp trong từng điểm, Tòa án không chỉ áp dụng một luật nội dung mà tùy theo mỗi loai tranh chấp mà áp dụng luật nội dung khác nhau. Chẳng hạn, đối với quy định tại điểm i, Tòa án phải dùng đến luật đường sắt, luật đường thủy nội địa, luật giai thông đường bộ và tại điểm k phải dùng đến luật hàng không dân dụng, luật giao thông đường biển. Ngoài ra, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLTTDS năm 2011 thì thẩm quyền của Tòa án đối với quy định tại điểm i và điểm k đã được giao cho TAND cấp huyện. Vì vậy, để đơn giản nội dung điều luật, cần gộp điểm i và điểm k vào một điểm với nội dung bao quát.

Thứ hai, điểm b khoản 1 Điều 29 BLTTDS quy định về "cung ứng dịch vụ là rất rộng. Nội dung này bao trùm các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i, k, n và o khoản 1 Điều 29 BLTTDS. Nghiên cứu quy định của luật chuyên ngành về "cung ứng dịch vụ” chúng tôi thấy rằng, trong 14 hành vi thương mại được quy định trong Luật Thương mại năm 1997 trước đây, hành vi cung ứng dịch vụ được giới hạn trong phạm vị dễ áp dụng như: dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa (được quy định tại các khoản 9 và 10 Điều 45). Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 quy định về các hoạt động thương mại cũng chỉ ra "Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác” và tại khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 giải thích rõ "Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận”. Như vậy, nội dung của hoạt động "cung ứng dịch vụ” không chồng lần lên các hoạt động khác nên cần quy định loại trừ tại điểm b khoản 1 Điều 29 BLTTDS đối với những hoạt động được quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i, k, n và o khoản 1 Điều 29 BLTTDS.

Tranh  chấp thương mại có yếu tố nước ngoài là các hoạt động  bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác trong đó có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể này được giải quyết bằng tòa án hoặc trọng tài thương mại, nếu chúng không giải quyết được bằng thương lượng.

Giải quyết tranh chấp bằng tòa án là quyền đương nhiên, các bên tranh chấp không cần phải thỏa thuận. Bên có quyền lợi bị xâm phạm có thể khởi kiện tại tòa án nước mình, tòa án của bên vi phạm hoặc thậm chí tại tòa án của một nước thứ ba, tùy thuộc tòa án của các nước này có thẩm quyền giải quyết loại tranh chấp cụ thể đó không. Thẩm quyền của tòa án cũng có thể được xác lập bởi thỏa thuận của các bên, nếu pháp luật tố tụng của nước đó chấp nhận thỏa thuận này. Tuy nhiên, quyết định của tòa án nước này muốn được thi hành tại một nước khác thì phải được nước khác đó công nhận. Bởi vậy, thuận tiện nhất là lựa chọn khởi kiện ở nơi mà bản án cũng cần được thi hành. Tòa án công nhận xem xét việc đáp ứng các điều kiện công nhận, nhưng không bao gồm xem xét lại sự việc.

Bên cạnh giải quyết tranh chấp bằng tòa án, hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đặc biệt được ưa chuộng trong hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trọng tài chỉ có thẩm quyền nếu được các bên thỏa thuận. Thỏa thuận trọng tài có thể là thỏa thuận trong hợp đồng hoặc trong một văn bản riêng biệt, trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp. Thỏa thuận phải chỉ định một trung tâm trọng tài cụ thể hoặc một hội đồng trọng tài do các bên thành lập. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có nhiều ưu điểm, như được các bên tín nhiệm, thủ tục đơn giản, có thể thỏa thuận nơi tiến hành xét xử, nhất là giữ được bí mật và uy tín của các bên do phiên xét xử không công khai. Phán quyết trọng tài là chung thẩm, các bên phải thi hành, trừ trường hợp bị tòa án hủy theo thủ tục hủy quyết định trọng tài, trong đó tòa án không xem xét lại sự việc mà chỉ xem xét việc tuân thủ các điều kiện và thủ tục tố tụng. Phán quyết của trọng tài quốc tế hoặc nước ngoài muốn được thi hành tại một nước khác cũng phải được nước khác đó công nhận. Trong thủ tục công nhận này tòa án cũng không xem xét lại sự việc.

10.3. Khái niệm tranh chấp doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
Tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài được hiểu là những mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền và lợi ích kinh tế giữa các bên tranh chấp khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài.

10.3.1. Khái niệm
1. Có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài được hiểu là những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

   Cơ quan, tổ chức nước ngoài là các tổ chức nước ngoài, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ có tư cách pháp nhân trong quan hệ quốc tế.

2. Căn cứ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài. Do đó, cho dù các doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp Việt Nam nhưng nếu sự kiện pháp lý là căn cứ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài thì các quan hệ kinh tế, thương mại mà họ tham gia được coi là có yếu tố nước ngoài.

3. Tài sản liên quan đến tranh chấp đó ở nước ngoài. Trong trường hợp này chủ thể tham gia vẫn có thể là người Việt Nam nhưng tài sản là đối tượng của tranh chấp đang ở nước ngoài.

4. Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài bao gồm: Điều ước quốc tế, pháp luật các quốc gia, án lệ, tập quán thương mại.

10.3.2.  Những yêu cầù giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài
      - Thứ nhất, việc giải quyết các tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài phải phù hợp với thông lệ quốc tế.

      - Thứ hai, việc giải quyết tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài phải tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên.

      - Thứ ba, việc giải quyết tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài phải nhanh chóng, chính xác và công bằng.

      - Thứ tư, việc giải quyết tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài phải bảo đảm bí mật kinh doanh của các bên đồng thời duy trì quan hệ hợp tác vốn có giữa các bên.

11. Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Thương lượng
Là hình thức giải quyết tranh chấp thường không cần đến vai trò tác động của bên thứ 3.

Đặc điểm cơ bản của hình thức giải quyết tranh chấp này là các bên cùng nhau bàn bạc, thoả thuận để tự giải quyết các bất đồng.

Hoà giải
Là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ 3 đóng vai trò làm trung gian để hỗ trợ hoặc thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm chấm dứt xung đột hoặc bất hoà. Cũng như thương lượng hoà giải là giải pháp tự nguyện tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của các bên tham gia tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài
Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài với tư cách là bên thứ 3 độc lập nhằm chấm dứt xumg đột bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên tham gia tranh chấp phải thực hiện

Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án
Là hình thức giải quyết tranh chấp do cơ quan toà án của nhà nước thực hiện.

Thông thường thì hình thức giải quyết tranh chấp thông qua toà án được tiến hành khi mà việc áp dụng biện pháp thương lượng hoặc hoà giải không có hiệu quả và các bên tranh chấp cũng không thoả thuận đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài.

Tại Việt Nam, nếu các bên lựa chọn giải quyếttranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài bằng Trọng tài là phù hợp nhất, vì phương thức này sẽ đáp ứng được yêu cầu của các bên tranh chấp như:

      + Thứ nhất, giải quyết tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài tạo điều kiện tối đa để phát huy khảnăng tự định đoạt của các bên tranh chấp.

      + Thứ hai, Trọng tài giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc xét xử không công khai. Bảo đảm giữ bí mật trong kinh doanh và không ảnh hưởng đến uy tín trong kinh doanh của doanh nghiệp và đây là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh.

      + Thứ ba, phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cũng tạo ra cho các bên đương sự cơ hội để tự chọn Trọng tài viên là những chuyên gia trong lĩnh vực đang có tranh chấp, có khả năng nắmbắt và giải quyết nhanh nhất những vấn đề mà các bên đương sự yêu cầu.

      + Thứ tư, thủ tục trọng tài thường linh hoạt, thông thoáng, các bên còn có thể tự thoả thuận xây dựng quy tắc tố tụng riêng để giải quyết vụ tranh chấp.

11. Tình huống thực tiễn


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. Án phí khi giải quyết tranh chấp được quy định như thế nào?
Công ty chúng tôi có thực hiện mua hàng hàng hóa với 1 đối tác Thái Lan – trị giá lô hàng khoảng 5700 USD. Nhưng cho đến nay, người bán đã không giao hàng như thỏa thuận và có dấu hiệu lừa đảo sau khi công ty chúng tôi hoàn tất chuyển tiền hàng. Công ty chúng tôi có đầy đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Công ty của chúng tôi có trụ sở tại Quãng Ngãi, nhưng hàng hóa đựơc nhập khẩu về Cảng Cát Lái, Tp.HCM và do 1 nhân viên tại Tp.HCM phụ trách. Trong trường hợp này, công ty chúng tôi nên gửi đơn kiện đến Tòa Án Tỉnh Quãng Ngãi hay Tòa án Tp.HCM sẽ tốt hơn? Và quy trình thủ tục, chi phí khi thực hiện việc khởi kiện này là như thế nào? Để công ty chúng tôi có thể sớm nhận lại số tiền hàng cũng như nhằm giúp 1 số doanh nghiệp khác không bị lừa đảo nữa. 

TRẢ LỜI: Công ty bạn và đối tác Thái Lan có ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với giá trị lô hàng khoảng 5700 USD. Công ty bạn đã thực hiện các nghĩa vụ như trong hợp đồng đã thỏa thuận, tuy nhiên đối tác Thái Lan không thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa cho bạn. Và công ty bạn cho rằng có dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này. Với trường hợp này, đây được xác định là tranh chấp trong thương mại. Do thông tin, bạn cung cấp chưa đầy đủ, khi tranh chấp trong hợp đồng xảy ra, thì hình thức giải quyết tranh chấp như thế nào, cơ quan nào là cơ quan giải quyết tranh chấp. Sẽ có các trường hợp sau xảy ra:

Trường hợp 1: Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận, khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp. Khi đó, bạn có thể làm đơn khởi kiện đến trọng tài thương mại để yêu cầu giải quyết.

Trường hợp 2: Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận, khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Tòa án giải quyết. Khi đó, bạn có thể làm đơn khỏi kiện đến Tòa án nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. “Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 33 của Bộ luật này mà Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết”.

Do trong trường hợp này, có đương sự là người nước ngoài, vì vậy bạn làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp Tỉnh đó là Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nơi công ty bạn có trụ sở. “Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết”).

Trường hợp 3: Các bên không thỏa thuận về cơ quan nào giải quyết tranh chấp.

Theo Điều 2 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài:

“1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài”.

Với quy định này, tuy các bên không thỏa thuận cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, Trọng tài thương mại sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Với trường hợp này, bạn làm đơn khởi kiện đến Trọng tài thương mại để được giải quyết.

Về án phí khi giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền?
Trường hợp 1: Trọng tài giải quyết tranh chấp.

Theo Điều 34 Luật trọng tài thương mại năm 2010 quy định:

“1. Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Phí trọng tài gồm:
a) Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí khác cho Trọng tài viên;

b) Phí tham vấn chuyên gia và các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài;
c) Phí hành chính;
d) Phí chỉ định Trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp;
đ) Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp bởi Trung tâm trọng tài.
2. Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định.
3. Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác”.

Như vậy, Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định. Với trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc thì phí sẽ do Hội đồng trọng tài ấn định. Pháp luật chưa quy định mức phí cụ thể đối với phí trọng tài thương mại.

Trường hợp 2: Do Tòa án giải quyết tranh chấp

Theo Danh mục mức án phí, lệ án phí được quy định tại Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH quy định: Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch

	Giá trị tranh chấp
	Mức án phí

	a) từ 40.000.000 đồng trở xuống
	2.000.000 đồng

	b) Từ trên 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng
	5% của giá trị tranh chấp

	c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng
	20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp

	d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng
	36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

	đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng
	72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

	e) Từ trên 4.000.000.000 đồng
	112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.


Căn cứ vào giá trị tranh chấp hợp đồng, sẽ tính ra được mức án phí cụ thể cho bạn dựa vào khung án phí nêu trên.

Phần 2. Những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động

1. Các điểm mới nổi bật trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019

1. Làm thêm giờ
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì:

Về thời giờ làm thêm, so với Bộ luật Lao động 2012 thì số giờ làm thêm của người lao động không được quá 30 giờ/tháng thì nay, tại Bộ luật Lao động 2019, số giờ làm thêm đã được tăng lên, không quá 40 giờ/tháng.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

-  Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước do hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Mời xem thêm tại các bài viết:

- Tiền lương làm thêm giờ có tính đóng BHXH và tính thuế TNCN không?
- 06 lỗi thường gặp khi doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ.

1.2. Tuổi nghỉ hưu
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì:

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

- Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên.

- Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường của người lao động (nam từ đủ 60 tuổi và nữ từ đủ 55 tuổi) đã được điều chỉnh tăng lên.

1.3. Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do
Theo quy định hiện hành thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi rơi vào những trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012.

Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không cần lý do, chỉ cần thông báo trước cho người sử dụng lao động theo đúng thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng.

1.4. Tăng ngày nghỉ Quốc khánh
Theo quy định của Điểm d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì ngày Quốc khánh người lao động được nghỉ 01 ngày vào ngày 02 tháng 9 dương lịch.

Theo Bộ luật Lao động 2019 thì bổ sung 01 ngày nghỉ vào lễ Quốc khánh. Như vậy, vào lễ Quốc khánh (02/9 năm Dương lịch), người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày, có thể trước hoặc sau ngày 02/09 Dương lịch.

Mời xem thêm tại các bài viết và công việc sau:

- Các chế độ ngày nghỉ cho người lao động;

- 25 trường hợp NLĐ không làm việc vẫn được hưởng nguyên lương.

1.5. Điều chỉnh về phạm vi đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động 2019
Theo quy định hiện hành thì đối tượng điều chỉnh bao gồm:

- Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này;

- Người sử dụng lao động;

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 quy định đối tượng điều chỉnh bao gồm cả người làm việc không có quan hệ lao động. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh này nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả những người lao động có hay không có phát sinh quan hệ lao động.

1.6. Bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm
So sánh với Khoản 6 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 thì Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi Khoản 6 này như sau: “Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật”.

Theo đó, ngoài các hành vi đã được quy định hiện hành cấm trong quan hệ lao động như cấm phân biệt đối xử, cấm ngược đãi, cưỡng bức, quấy rối tình dục v.v thì các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động cũng bị nghiêm cấm.

1.7. Bổ sung thêm hình thức của hợp đồng lao động
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản hoặc có thể giao kết bằng lời nói đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.

Theo quy định mới từ Bộ luật Lao động 2019 thì hình thức của hợp đồng lao động được bổ sung thêm hình thức giao kết thông qua phương tiện điện tử. Theo đó, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Tranh chấp lao động và cơ quan tổ chức có chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

2.1. Khái niệm và các đặc điểm của tranh chấp lao động

a. Khái niệm tranh chấp lao động

Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động, quan hệ giữa người ao động với người sử dụng lao động không phải lúc nào cũng diễn biến một cách ổn định bình thường theo đúng những thỏa thuận. Giữa họ có thể sẽ xuất hiện những bất đồng về quyền và lợi ích trong lao động. Có những bất đồng được các bên thỏa thuận và giải quyết được song cũng có thể có những bất đồng mà sự thương lượng của hai bên không thể giải quyết được. Những bất đồng, xung đột nếu được giải quyết tốt thì sẽ không trở thành mâu thuẫn, ngược lại, nếu không được giải quyết thì dễ trở thành những mâu thuẫn gay gắt. Lúc này, họ phải cần đến một trung gian (người thứ thứ ba hoặc một cơ quan có thẩm quyền được pháp luật quy định) để giải quyết.

Pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới đều định ra một cơ chế giải quyết những bất đồng, xung đột của hai bên chủ thể trong mối quan hệ lao động.

Do điều kiện cụ thể của mỗi nước mà quan niệm về tranh chấp lao động ở các nước có sự khác biệt. Từ đó, mỗi nước định ra cơ chế giải quyết tranh chấp lao động khác nhau.

Pháp luật Indonesia định nghĩa tranh chấp lao động là sự tranh chấp giữa công đoàn với ban quản lý hoặc người sử dụng lao động. Pháp luật Malaisia trong đạo luật về quan hệ công nghiệp 1967 thì định nghĩa tranh chấp lao động là bất kỳ một sự tranh chấp nào giữa người sử dụng lao động với công nhân của người đó mà có liên quan đến việc sử dụng lao động hay những điều kiện làm việc của bất kỳ công nhân nào kể trên.

Từ quan niệm như vậy, Malaisia phân biệt tranh chấp lao động về hai loại vấn đề : tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích. Tranh chấp về quyền là những tranh chấp liên quan đến việc công nhận các công đoàn hoặc quyền của một công đoàn nào đó được đại diện cho một lớp hay một loại công nhân riêng biệt nào đó; những tranh chấp về việc không chấp hành đúng thỏa ước lao động tập thể và những tranh chấp nảy sinh từ những vi phạm luật lệ bảo hộ lao động. Tranh chấp về lợi ích được quan niệm là những tranh chấp nảy sinh từ những bất đồng, bế tắc trong khi thương lượng về ký kết thỏa ước lao động tập thể và cả những khiếu nại hằng ngày của người lao động.

Ở nước ta, vấn đề tranh chấp lao động đã được pháp luật lao động đề cập đến từ những văn bản đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng các thuật ngữ như “việc kiện tụng”, “việc xích mích” (Sắc lệnh số 29/SL ngày 12-03-1947). Một thời gian dài sau đó, do quan niệm về bản chất quan hệ lao động trong chủ nghĩa xã hội và chủ trương xây dựng nền kinh tế tập trung bao cấp nên phần lớn các tranh chấp lao động chỉ được xem như những bất đồng có tính chất khiếu nại hành chính của công nhân viên chức với cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

Từ năm 1986, cùng với quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhận thức về quan hệ lao động và tranh chấp lao động cũng thay đổi : Pháp lệnh Hợp đồng lao động (ngày 30-08-199) đánh dấu sự thừa nhận tranh chấp lao động cá nhân và Nghị định 18/CP ngày 23-06-1992 của Chính phủ là văn bản đầu tiên ghi nhận có tranh chấp lao động tập thể. Tuy nhiên, chỉ đến khi Bộ luật lao động 1994 được ban hành thì định nghĩa chính thức về tranh chấp lao động mới được quy định như sau :

Tranh chấp lao động 

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề 

Đây là một định nghĩa hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay trong pháp luật lao động Việt Nam vì nó không những chỉ ra được nội dung tranh chấp mà còn phân biệt được đối tượng tranh chấp.

Như vậy, ta chỉ coi những tranh chấp có nguồn gốc phát sinh từ những mâu thuẫn phải giải quyết trong phạm vi quan hệ lao động là tranh chấp lao động. Nếu những bất đồng của hai bên không xuất phát từ quá trình sử dụng thuê mướn lao động thì không gọi là tranh chấp lao động.

Cần lưu ý là không phải mọi bất đồng giữa các bên chủ thể quan hệ lao động đều coi là tranh chấp lao động. Mà chỉ có những bất đồng chưa được giải quyết mới phát sinh tranh chấp

b. Đặc điểm của tranh chấp lao động

· Tranh chấp lao động luôn là những tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động (trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa của các bên trong quan hệ lao động).

· Tranh chấp lao động không chỉ bao gồm các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên mà còn gồm cả những tranh chấp về lợi ích giữa hai bên chủ thể. Tranh chấp lao động có thể phát sinh mà không có vi phạm pháp luật.

· Tranh chấp lao động là loại tranh chấp mà quy mô và mức độ tham gia của các chủ thể có thể làm thay đổi cơ bản tính chất và mức độ của tranh chấp. (tranh chấp lao động tập thể khác tranh chấp cá nhân)

· Tranh chấp lao động là loại tranh chấp có tác động trực tiếp và rất lớn đến bản thân và gia đình người lao động. Thậm chí còn có thể tác động đến an ninh và trật tự công cộng cũng như đời sống kinh tế chính trị toàn xã hội.

c. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động

Những năm qua, cùng với sự phát triển của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, tranh chấp lao động phát sinh và ngày càng gia tăng .Quy mô và những ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế xã hội ngày càng lớn. Một số cuộc tranh chấp do không được giải quyết thỏa đáng đã dẫn đến những cuộc đình công, kéo dài ngày và thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp lao động dưới góc độ pháp lý có thể chia thành hai loại nguyên nhân : chủ quan và khách quan.

· Nguyên nhân chủ quanđó sự hiểu biết về pháp luật lao động của người lao động, người sử dụng lao động còn hạn chế. 

Về phía người sử dụng lao động : Do không nắm vững các văn bản pháp luật lao động, nên giải quyết chế độ cho người lao động thấp hơn quy định hoặc không phù hợp với các văn bản pháp luật lao động hiện hành. Hoặc, vì quá theo đuổi mục tiêu lợi nhuận bằng cách giảm tối đa các phí tổn thương mại, trong đó có phí tổn về nhân công, nên có thể vi phạm đến các quy định của pháp luật lao động, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đây là một nguyên nhân chủ yếu. Trong thực tế, các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh thường gặp phải những vấn đề như : lương thấp, chậm trả lương, không đảm bảo việc làm cho người lao động, còn có những biểu hiện thiếu dân chủ, công khai trong phân phối thu nhập, phúc lợi, trong việc xây dựng đơn giá sản phẩm... Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì cố tình tránh né thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Những vi phạm doanh nghiệp ngoài quốc doanh mắc phải thường tập trung vào một số trường hợp như : không ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kéo dài thời gian học việc, thời gian tập sự thử việc, bắt người lao động làm việc quá thời gian luật cho phép hay làm thêm giờ mà không trả lương. 

Để giải quyết vấn đề này, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật lao động tới các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất... đó là trách nhiệm của người lao động cũng như cán bộ công đoàn cơ sở.

Ngoài những vi phạm nói trên, có doanh nghiệp còn có thái độ đối xử thô bạo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người lao động, trường hợp này xảy ra khá nghiêm trọng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dù trong cơ chế thị trường hiện nay, người lao động là người làm công ăn lương; vì mưu sinh nên chấp nhận bán sức lao động cho giới chủ, song không phải vì thế mà có thể xâm phạm đến các quyền con người của họ. Hiến pháp 1992 quy định “công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”. Điều đó có nghĩa là người lao động được tôn trọng về, tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người. Nó không chỉ là luật định mà còn phù hợp với truyền thống đạo lý của người Việt Nam. Người sử dụng lao động, bất kể là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, phải tuân thủ triệt để các quy định trên. Chính vì đối xử thô bạo, xúc phạm danh dự nhân phẩm người lao động, lối quản lý cửa quyền hách dịch đã gây nên căm phẫn trong tập thể người lao động và tất yếu sẽ phát sinh tranh chấp lao động. 

Về phía người lao động : qua thực tế các cuộc tranh chấp trong thời gian qua cho thấy những yêu cầu do phía người lao động đưa ra trong các cuộc tranh chấp hầu hết là chính đáng. Tuy nhiên, về phương tiện cũng như hình thức đấu tranh còn thiếu tính tổ chức và hầu hết là mang tính tự phát. Mặt khác, trình độ của người lao động còn thấp, lại không am hiểu pháp luật nên họ còn lúng túng trong việc thương thảo với phía người sử dụng lao động để tìm ra hướng giải quyết hợp lý khi có tranh chấp xảy ra, dẫn đến các cuộc đình công không cần thiết. Cũng có những trường hợp do không hiểu biết về pháp luật lao động nên có những đòi hỏi không chính đáng, vượt quá các quy định của pháp luật và cũng là một trong số những nguyên nhân gây ra tranh chấp lao động. 

Về phía tổ chức công đoàn : hoaüt động của công đoàn cơ sở chưa hiệu quả, thậm chí có một số cán bộ công đoàn, vì lợi ích cá nhân, đứng hẳn về phía người sử dụng lao động chống lại quyền lợi của tập thể người lao động. Không những thế, cho đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở, làm chỗ dựa cho người lao động và liên kết với cơ quan công đoàn cấp trên.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền : vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý, không thực hiện thanh tra lao động thường xuyên nên không kịp thời phát hiện ra những sai phạm và giải quyết triệt để các vi phạm của doanh nghiệp. Đặc biệt, tình trạng này tồn tại chủ yếu ởì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy không ít các cuộc đình công đã diễn ra, thậm chí đã kết thúc rồi thì các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương mới biết. Trong một số trường hợp còn tỏ ra lúng túng bị động khi xử lý. Có nơi phải nhờ đến công an can thiệp mà vẫn không giải quyết triệt để các tranh chấp. 

· Nguyên nhân khách quan 

Một trong những nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp lao động là hệ thống pháp luật về lao động chưa được đầy đủ, đồng bộ và kịp thời.

Nước ta có những đặc điểm riêng về kinh tế chính trị và xã hội nên không thể có ngay một hệ thống pháp luật lao động đầy đủ trong khi các quan hệ xã hội nảy sinh và có chiều hướng phức tạp hơn. Mặc dù Bộ luật Lao động đã được ban hành một thời gian khá dài nhưng nhiều quan hệ mới cũng phát sinh nên cần có sự sửa đổi bổ sung kịp thời. 

3. Phân loại tranh chấp lao động

· Căn cứ vào quy mô của tranh chấp 

Tương ứng với hai loại quan hệ lao động: quan hệ lao động giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động và quan hệ giữa tập thể người lao động với đại diện người sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động mà có hai loại tranh chấp lao động là: tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể . Cách phân chia này dựa trên bản chất pháp lý của hai mối quan hệ lao động cá nhân và tập thể. 

Tranh chấp lao động nếu chỉ phát sinh giữa một người lao động và người sử dụng lao động, hoặc đối tượng tranh chấp chỉ liên quan đến một người - cá nhân người lao động, thì đó là tranh chấp lao động cá nhân. Sự ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chỉ ở mức độ hạn chế.

Tuy nhiên, nếu tranh chấp xảy ra giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động trong phạm vi toàn doanh nghiệp thì lúc đó tranh chấp sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đến sản xuất và nhiều khi còn ảnh hưởng đến cả an ninh trật tự công cộng. Vì thế hậu quả pháp lý cũng có những biểu hiện khác nhau và vì tính chất ấy các quy định áp dụng để giải quyết, các cơ chế giải quyết cũng có sự khác nhau. 

· Căn cứ vào tính chất của tranh chấp 

Tùy vào tính chất của tranh chấp mà tranh chấp lao động có thể được chia thành 2 loại: tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích .

Tranh chấp về quyền là những tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong luật lao động, thỏa ước lao động tập thể hay hợp đồng lao động. 

Tranh chấp về lợi ích là những tranh chấp về các quyền lợi chưa được pháp luật quy định hoặc để ngõ, chưa được các bên ghi nhận trong thỏa ước tập thể hoặc đã thỏa thuận trong thỏa ước nhưng không còn phù hợp do các yếu tố phát sinh vào thời điểm tranh chấp.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân gồm:
· Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) đối với những nơi không có Hội đồng hoà giải lao động cơ sở;

· Toà án nhân dân.

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể gồm:
· Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện nơi không có Hội đồng hoà giải lao động cơ sở;

· Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh; 

· Toà án nhân dân. 

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động cấp huyện:

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở phải được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm số đại diện ngang nhau của bên người lao động và bên người sử dụng lao động. Số lượng thành viên của Hội đồng do hai bên thoả thuận. 

Nhiệm kỳ của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở là hai năm. Đại diện của mỗi bên luân phiên làm Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thoả thuận và nhất trí. 

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai theo giấy triệu tập hợp lệ mà không có lý do chính đáng, thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở lập biên bản hoà giải không thành. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hoà giải không thành. Mỗi bên tranh chấp đều có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết tranh chấp. Hồ sơ gửi Toà án nhân dân phải kèm theo biên bản hoà giải không thành. 

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là tổ chức có tính chất xã hội trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ làm cân bằng mối quan hệ lao động giữa hai bên khi xảy ra tranh chấp. Do vậy, cả hai bên người lao động và người sử dụng lao động đều phải thừa nhận sự tồn tại khách quan của hội đồng hòa giải. Pháp luật quy định người sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoạt động được tốt.

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở có trách nhiệm giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể trong phạm vi doanh nghiệp. 

Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. 

Hòa giải viên lao động:
Hoà giải viên lao động tiến hành việc hoà giải đối với các tranh chấp lao động cá nhân xảy ra ở nơi chưa thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề

Hòa giải viên do cơ quan lao động cấp huyện cử ra.

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể đã được Hội đồng hòa giải lao động cơ sở giải quyết nhưng không đạt được kết quả. 

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh gồm các thành viên chuyên trách và kiêm chức là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước lao động, đại diện của công đoàn, đại diện của những người sử dụng lao động và một số luật gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội có uy tín ở địa phương. Thành phần Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh được hình thành theo số lẻ, tối đa không được quá chín người, do đại diện cơ quan lao động cấp tỉnh làm Chủ tịch. 

Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là ba năm. 

Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo nguyên tắc đa số, bằng cách bỏ phiếu kín.

Cơ quan lao động cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. 

Tòa án nhân dân:

Toà án nhân dân giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động hoà giải không thành hoặc Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động không giải quyết trong thời hạn quy định. 

Tuy nhiên có những tranh chấp lao động cá nhân Toà án nhân dân giải quyết mà không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở gồm:

1. Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

2. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

3. Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;.

4. Tranh chấp về bảo hiểm xã hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 của Bộ luật này;

5. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Tòa lao động thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể sau khi vụ tranh chấp đã qua thủ tục giải quyết tại hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh mà tập thể lao động không tiến hành đình công. Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động là tòa nơi làm việc hoặc nơi cư trú của bị đơn15. Nếu bị đơn là một pháp nhân thì tòa có thẩm quyền là tòa nơi pháp nhân có trụ sở chính. Các đương sự có quyền thỏa thuận việc yêu cầu tòa án nơi làm việc hoặc nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết vụ án lao động. Nguyên đơn có quyền lựa chọn tòa án để yêu cầu giải quyết vụ án lao động trong các trường hợp sau: 

· Nếu không biết rõ trụ sở hoặc nơi cư trú của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi có tài sản, nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú cuối cùng của bị đơn để giải quyết vụ án. 

· Nếu vụ án phát sinh từ hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có chi nhánh doanh nghiệp giải quyết.

· Nếu vụ án phát sinh từ hoạt động của người sử dụng lao động là người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính có trụ sở hoặc cư trú, hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú.VD : A cư trú tại TP. Cần thơ là cai thầu xây dựng, chịu trách nhiệm khoan móng cho công trình. Chủ thi công là Công ty xây dựng 46 đóng trụ sở tại quận Bình Thạnh - TP.HCM. B là người làm công cho A. Khi có tranh chấThạnhđộng cá nhân giữa B và A phát sinh, B có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh hoặc Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ giải quyết tranh chấp 

· Nếu vụ án phát sinh do vi phạm hợp đồng, tranh chấp lao động tập thể, hợp đồng học nghề thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án nơi thực hiện hợp đồng lao động, tranh chấp lao động tập thể hoặc hợp đồng học nghề giải quyết.

· Đối với các vụ án về đòi bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khỏe, chi phí y tế do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đòi trả tiền lương, cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và khoản tiền trả cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động không thuộc loại hình bảo hiểm bắt buộc thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án nơi cư trú của mình, nơi bị đơn có trụ sở hoặc cư trú giải quyết. 

· Đối với vụ án về đòi người lao động bồi thường thiệt hại tài sản, phí dạy nghề, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án nơi người đó làm việc hoặc cư trú giải quyết. Trong trường hợp có nhiều bị đơn có nơi làm việc hoặc nơi cư trú khác nhau thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án nơi một trong các bị đơn làm việc hoặc cư trú giải quyết.

· Nếu trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà các bên đã thỏa thuận trước về tòa án giải quyết việc tranh chấp thì nguyên đơn chỉ có thể được khởi kiện tại tòa án đó.

4. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động

4.1 Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Quá trình giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại hội đồng hòa giải cơ sở hoặc hòa giải viên lao động cấp huyện

· Tranh chấp lao động cá nhân được đưa ra giải quyết tại hội đồng hòa giải cơ sở. Trong thời gian chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, hội đồng hòa giải lao động cơ sở phải tiến hành hòa giải. Tại buổi hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được ủy quyền của họ.

· Hội đồng hòa giải cơ sở đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Nếu hai bên chấp thuận phương án thì lập biên bản hòa giải thành. Hai bên có nhiệm vụ chấp hành các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành. Nếu hòa giải không thành thì ghi ý kiến của các bên tranh chấp.

· Những tranh chấp lao động cá nhân tại các doanh nghiệp ở nơi chưa thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề.thì do hòa giải viên lao động tiến hành việc hòa giải chậm nhất là 7 ngày, tính từ ngày nhận được đơn của một trong các bên tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại tòa án

Đối với những tranh chấp lao động cá nhân, khi hội đồng hòa giải hoặc hòa giải viên lao động đã tiến hành hòa giải nhưng không thành, các bên có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân thuộc tòa án nhân dân cấp huyện, chỉ trong trường hợp có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thuộc thẩm quyền của Toà Lao động Toà án nhân dân cấp tỉnh.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được tính từ ngày mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích của mình bị bên kia xâm phạm. Căn cứ vào tính chất của từng nhóm vấn đề tranh chấp, pháp luật hiện hành nước ta quy định thời hiệu là 6 tháng, 1 năm, hoặc 3 năm16.

4.2. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Thủ tục hòa giải

Khi xảy ra tranh chấp giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động thì hội đồng hòa giải cơ sở hoặc hòa giải viên lao động (ở những nơi không có hội đồng hòa giải) phải tiến hành các thủ tục và phải tiến hành phiên hòa giải trong thời gian chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày hội đồng hòa giải hoặc hòa giải viên nhận được đơn yêu cầu hòa giải của một trong hai bên tranh chấp. Tại phiên họp để hòa giải về nguyên tắc là phải có mặt hai bên hoặc đại diện được ủy quyền của họ.

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét.

Nếu hai bên chấp nhận hòa giải thì lập biên bản hòa giải thành. Hai bên có nghĩa vụ tuân thủ các thỏa thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.

Nếu hòa giải không thành thì hội đồng hòa giải cơ sở hoặc hòa giải viên lao động tiến hành lập biên bản hòa giải không thành, ghi ý kiến của hai bên tranh chấp, của hội đồng hòa giải hoặc hòa giải viên lao động. trong biên bản phải có chữ ký của các bên. Mỗi bên hoặc cả hai bên đều có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết. 

Thủ tục giải quyết thông qua trọng tài

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh tiến hành hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể chậm nhất là 10 ngày kể từ nhận được yêu cầu. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp phải có mặt các đại diện được ủy quyền của hai bên tranh chấp. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng có thể mời đại diện công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện của cơ quan nhà nước hữu quan tham dự phiên họp.

Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra phương án hòa giải để hai bên xem xét.

· Trong trường hợp hai bên nhất trí thì lập biên bản hòa giải thành. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thỏa thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.

· Trường hợp hòa giải không thành thì hội đồng trọng tài lao động giải quyết vụ tranh chấp, ra quyết định giải quyết và thông báo ngay cho hai bên tranh chấp. Nếu hai bên không có ý kiến thì quyết định đó đương nhiên có hiệu lực thi hành.

Trường hợp tập thể người lao động không đồng ý với quyết định của trong tài thì có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết và xem xét lại quyết định của trọng tài hoặc tiến hành đình công.

Trường hợp người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của trong tài thì có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết và xem xét lại quyết định của trọng tài. Việc người sử dụng lao động yêu cầu tòa án nhân dân xem xét lại quyết định của hội đồng trọng tài không cản trở quyền đình công của tập thể người sử dụng lao động.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động ở thủ tục hòa giải cơ sở và trọng tài, các bên phải giữ nguyên trạng quan hệ lao động, không bên nào có hành vi đơn phương để chống lại bên kia17 . Những hành vi này cũng bị cấm trong quá trình tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc trong quá trình tập thể người lao động đình công.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại tòa án

Khi tập thể người lao động không đồng ý với quyết định của hội đồng trong tài lao động cấp tỉnh, họ có quyền yêu cầu tòa lao động thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết vụ án. Tại phiên tòa giải quyết tranh chấp lao động tập thể thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở đại diện tập thể người lao động tham gia tố tụng tại phiên tòa. Các thủ tục tố tụng tại toà án tương tự như thủ tục tố tụng trong tranh chấp lao động cá nhân.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể là 1 năm, kể từ ngày mà mỗi bên cho rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm.

5. Đình công

Trong trường hợp tập thể lao động không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, thì có quyền yêu cầu toà án nhân dân giải quyết hoặc đình công.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài lao động, thì có quyền yêu cầu toà án nhân dân xét lại quyết định của hội đồng trọng tài. Việc người sử dụng lao động yêu cầu toà án nhân dân xét lại quyết định của hội đồng trọng tài không cản trở quyền đình công của tập thể lao động.

5.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản của đình công

a. Khái niệm đình công

Ở nước ta, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ Tịch cũng đã ký sắc lệnh số 29/ SL năm 1947 cũng đã ghi nhận quyền tự do kết hợp và bãi công. Tuy hiên, trong một thời gian dài, do đặc thù của cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, quyền đình công của người lao động đã không được sử dụng và trên thực tế họ cũng chưa lần nào sử dụng tới quyền này.

Cùng với công cuộc chuyển đổi cơ chế kinh tế, trong điều kiện kinh tế thị trường, các quan hệ lao động không còn mang tính chất hành chính như trước nữa mà nó là các quan hệ kinh tế. Do vậy, tranh chấp lao động xuất hiện ngày càng nhiều và không ít trường hợp người lao động đã sử dụng đến phương thức đình công để giải quyết các tranh chấp. Song cho đến thời điểm bấy giờ pháp luật vẫn chưa điều tiết nên các cuộc đình công này hầu như là thiếu tính tổ chức và mang tính tự phát. Một số cuộc đình công phải có sự can thiệp của chính quyền và công an mới có thể giải quyết được.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nói trên, Bộ luật lao động 1994 đã chính thức đưa chế định đình công vào và dành 9 điều để quy định những vấn đề có tính chung nhất về đình công và giải quyết các cuộc đình công.

Pháp luật lao động Việt Nam không đưa ra định nghĩa cụ thể về đình công. Tuy nhiên dựa vào các quy định của pháp luật ta có thể đưa ra định nghĩa khái quát về đình công như sau :

Đình công 

Đình công là đấu tranh có tổ chức của tập thể lao động trong doanh nghiệp hay một bộ phận cơ cấu của doanh nghiệp bằng cách cùng nhau nghỉ việc nhằm yêu cầu người sử dụng lao động đáp ứng những quyền và lợi ích hợp pháp phát sinh trong quan hệ lao động. 

Có thể nói đình công là biện pháp trực tiếp, mạnh mẽ nhất của người lao động để đòi thực hiện đúng các nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo pháp luật, nhất là đòi thỏa mãn những yêu sách của người lao động về tiền lương, điều kiện làm việc và những đảm bảo xã hội, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Tuy nhiên, do phạm vi ảnh hưởng rất lớn của đình công đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như với xã hội mà quyền đình công này phải được giới hạn trong một khuôn khổ pháp luật cho phép và phải tuân theo những trình tự thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật.

b. Đặc điểm của đình công

Đình công có các đặc điểm sau đây:

· Đình công là sự ngừng việc của tập thể lao động. Ngừng việc nói ở đây là sự đơn phương ngừng hẳn công việc đang làm bình thường theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động.

· Đình công là hình thức đấu tranh có tổ chức. Tính tổ chức trong đình công thể hiện ở chỗ: việc quyết định đình công, thủ tục chuẩn bị đình công, tiến hành đình công, giải quyết đình công đều do đại diện của tập thể lao động và công đoàn tiến hành. Ngoài tổ chức công đoàn, không ai có quyền đứng ra tổ chức đình công.

· Việc đình công chỉ tiến hành trong phạm vi doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp. 
Giới hạn phạm vi đình công trong một doanh nghiệp hoặc một bộ phận cơ cấu của doanh nghiệp xuất phát từ phạm vi và nội dung của tranh chấp lao động tập thể. Nếu trong vụ tranh chấp mà một bên là tập thể lao động của cả doanh nghiệp thì có thể tất cả người lao động trong doanh nghiệp ngừng việc để đình công. 

Nếu là tranh chấp giữa tập thể lao động thuộc bộ phận của doanh nghiệp thì đình công chỉ được tiến hành trong phạm vi bộ phận đó.

Sự tham gia hưởng ứng của những người khác không có liên quan đến tranh chấp lao động tập thể, không thuộc tập thể lao động có tranh chấp thì đều là bất hợp pháp.

c. Phân loại đình công

Việc phân loại đình công giúp cho quá trình giải quyết đình công được nhanh chóng và hiệu quả, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của nó tới sản xuất và đời sống của người lao động cũng như đối với nền kinh tế xã hội nói chung.

Căn cứ vào tính hợp pháp của đình công ta có đình công hợp pháp và đình công bất hợp pháp.. Đình công hợp pháp là những cuộc đình công được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. đình công bất hợp pháp là những cuộc đình công thiếu một trong số các điều kiện luật định. như vậy, tính hợp pháp của đình công chỉ được xét chủ yếu dưới góc độ thủ tục tiến hành đình công mà không xét về nội dung của các yêu sách trong đình công.

Căn cứ vào phạm vi đình công có thể phân thành đình công doanh nghiệp, đình công bộ phận, đình công toàn ngành. Đình công doanh nghiệp là những cuộc đình công do tập thể người lao động trong phạm vi một doanh nghiệp tiến hành. Đình công bộ phận là những cuộc đình công do tập thể lao động trong phạm vi một bộ phận cơ cấu của doanh nghiệp tiến hành. Đình công toàn ngành là những cuộc đình công của những người lao động trong phạm vi một ngành trên toàn quốc tiến hành.

Pháp luật nước ta chỉ thừa nhận những cuộc đình công trong phạm vi doanh nghiệp (đình công doanh nghiệp và đình công bộ phận) là hợp pháp.

d. Trình tự, thủ tục tiến hành đình công

Sau khi hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể mà tập thể người lao động không nhất trí với quyết định của trọng tài thì họ có quyền đình công18.

Về nguyên tắc, đình công được thừa nhận là quyền của những người lao động. Tuy nhiên, trong thực tế có những nhóm người lao động lại không được thực hiện quyền này. Việc giới hạn phạm vi quyền đình công phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của mỗi nước.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đình công bị cấm trong những doanh nghiệp phục vụ công cộng và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh quốc phòng. Bởi vì, nếu cho phép những doanh nghiệp này đình công sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, để có thể bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền lợi chính đáng của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp không được đình công nói trên, pháp luật quy định các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan phải có chế độ định kỳ làm việc với doanh nghiệp này, thường xuyên nắm tình hình và lắng nghe ý kiến của hai bên tập thể người lao động và người sử dụng lao động. trong trường hợp cá biệt, nếu xảy ra tranh chấp lao động tập thể thì vẫn theo các thủ tục hòa giải và trọng tài. Trong trường hợp một trong hai bên không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài lao động thì vụ việc sẽ do tòa án nhân dân giải quyết.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp không thuộc diện cấm đình công thì trong trường hợp xét thấy đình công có nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân hoặc ảnh hưởng đến an ninh công cộng, Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.

Theo quy định hiện hành pháp luật nước ta, việc đình công phải tuân theo các bước sau đây:

· Đề nghị việc đình công: việc đình công được đề nghị bởi thập thể người lao động hoặc theo quyết định của ban chấp hành công doàn cơ sở. 

Nếu việc đình công do tập thể người lao động đề nghị chỉ đặt ra vấn đề đình công khi có 1/3 số người lao động trong tập thể người lao động (nếu việc đình công được tiến hành trong doanh nghiệp) hoặc quá nửa số lao động trong một bộ phận cơ cấu doanh nghiệp (nếu đình công được tiến hành trong bộ phận đó). Khi có đề nghị đình công thì ban chấp hành công đoàn cơ sở phải tiến hành lấy ý kiến của tập thể người lao động bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký để xác định số lượng người tiến hành đình công. 

Nếu việc đình công do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định thì cũng phải lấy ý kiến của người lao động theo số lượng và cách thức như trên.

Việc quy định phải có quá nửa số người trong tập thể người lao động đồng ý mới được đình công vừa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp luật vừa đảm bảo cho cuộc đình công của tập thể lao động do ban chấp hành công đoàn quyết định tạo được uy thế.

· Thông báo việc đình công: khi đã xác định được số lượng người tham gia đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải cử đại diện (nhiều nhất là 3 người) để trao bản yêu cầu cho người sử dụng lao động; đồng thời phải gởi một bản thông báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh, một bản thông báo cho Liên đoàn lao động cấp tỉnh. Trong bản yêu cầu gởi người sử dụng lao động và trong thông báo gởi cho cơ quan lao động và liên đoàn lao động cấp tỉnh phải ghi rõ những bất đồng, nội dung yêu cầu cần giải quyết, kết quả bỏ phiếu hoặc lấy chữ ký tán thành đình công và thời điểm bắt đầu đình công. Các bản thông báo và yêu cầu phải gởi trước thời điểm bắt đầu đình công ít nhất là ba ngày để các nơi nhận kịp thời tỏ thái độ. 

Cần lưu ý rằng trước, trong và sau khi kết thúc đình công, người lao động không được có hành vi như cản trở hoặc ép buộc người khác đình công, dùng bạo lực làm tổn hại máy móc thiết bị tài sản của doanh nghiệp; và người sử dụng lao động cũng không được sa thải hoặc điều động người lao động đi làm việc ở nơi khác vì lý do đình công; trù dập, trả thù người tham gia đình công hoặc người lãnh đạo đình công.

Ở một khía cạnh nào đó, có thể thấy các quy định này không đảm bảo bí mật cho các cuộc đình công. Tuy nhiên, có thể nói đình công xảy ra là không có lợi cho cả hai phía: người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, pháp luật lao động nước ta đã có những quy định khá gắt gao nhằm có thể hạn chế thấp nhất các cuộc đình công xảy ra. Các quy định này cũng chứng tỏ đình công thực sự là biện cuối cùng của tập thể người lao động khi việc giải quyết các tranh chấp lao động bằng biện pháp hòa giải và trọng tài bất thành. 

5.2. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các cuộc đình công

Việc giải quyết các cuộc đình công thuộc thẩm quyền của Tòa lao động thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có tập thể lao động đình công. Trường hợp ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người lao động không đồng ý với quyết định của tòa án nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khiếu nại lên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao. Trong quá trình giải quyết vụ đình công thì toà án có quyền quyết định tính hợp pháp hay bất hợp pháp của cuộc đình công.

Những căn cứ để tòa án công nhận cuộc đình công là hợp pháp

· Cuộc đình công phải do tập thể người lao động trong doanh nghiệp tiến hành và diễn ra trong phạm vi một doanh nghiệp.

· Cuộc đình công phải phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể, trong quan hệ lao động.

· Tranh chấp lao động tập thể này phải đã được giải quyết qua các bước hòa giải và trọng tài và phải đủ quá nửa số lượng người lao động tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký và đảm bảo các thủ tục khác theo quy định của pháp luật (gởi bản yêu cầu cho người sử dụng lao động và bản thông báo cho Cơ quan lao động cấp tỉnh và Liên đoàn lao động cấp tỉnh với nội dung và trong thời hạn luật định).

· Không thuộc các doanh nghiệp cấm đình công theo quy định của Chính phủ hoặc thuộc phạm vi của Thủ tướng Chính phủ quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.

Các căn cứ xác định cuộc đình công là bất hợp pháp

· Cuộc đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể và vượt ra ngoài phạm vi quan hệ lao động.

· Cuộc đình công vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp hoặc thuộc doanh nghiệp cấm đình công.

· Cuộc đình công xảy ra khi các cơ quan tổ chức có thẩm quyền đang tiến hành hòa giải và xem xét theo thủ tục trọng tài; không theo đúng những thủ tục đã được quy định của pháp luật.

· Cuộc đình công vẫn tiếp diễn khi đã có lệnh tạm hoãn hoặc ngừng đình công theo quyết định của thủ tướng chính phủ.

Tóm lại, việc đình công về bản chất pháp lý không phải là chấm dứt quan hệ lao động mà chỉ là tạm dừng quan hệ lao động, do đó việc giải quyết các hậu quả của cuộc đình công là hết sức phức tạp. Đình công dù là hợp pháp thì về mặt kinh tế xã hội đều không có lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động cũng như lợi ích của nhà nước và toàn xã hội, vì vậy đình công chỉ có thể là biện pháp bất đắc dĩ khi không còn biện pháp nào khác.

15 Nguyên đơn trong vụ án lao động là người được giả thiết có quyền hoặc lợi ích bị vi phạm hay tranh chấp nên khởi kiện (hoặc được người khác khởi kiện, khởi tố theo quy định của pháp luật) nhằm bảo vệ những quyền và lợi ích đó.

Bị đơn trong vụ án lao động là người được tham gia tố tụng theo yêu cầu của nguyên đơn do giả thiết đã vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hoặc tranh chấp với nguyên đơn. Xem thêm khoản 1 Điều 167 Bộ Luật lao động

18Điều 172 BLLĐ cho phép tập thể người lao động được lựa chọn một trong hai biện pháp: Đình công hoặc yêu cầu toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

17Người sử dụng lao động không được đóng xưởng, không được thuyên chuyển những người lao động đang có tranh chấp đi nơi khác, không được sa thải người lao động nếu họ không phạm lỗi nặng như quy định tại điều 85 BLLĐ đến mức phải bị sa thải. Người lao động không được có hành vi phá hoại máy móc thiết bị, dụng cụ hoặc chiếm dụng nhà xưởng, không được có hành động bạo lực đối với người lao động

� André Castaldo và Jean-Philippe Lévy, Histoire du droit civil, NXB Dalloz, Paris, trang 1619 p.


� Xem thêm: Luật Justinan (III, 13). Nguyên văn tiếng Pháp: “l'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes tenus nécessairement de payer quelque chose à quelqu'un selon le droit de notre cité”. Nguyên văn tiếng Latinh: obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura


� Grégoire Forest, Essai sur la notion d'obligation en droit privé, NXB Dalloz, Paris, 2012, trang 549 


� Xem thêm: Điều 1370 BLDS Cộng hòa Pháp.  Nguyên văn Tiếng Pháp: “Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé”.


� TS Phạm Văn Tuyết, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập 2, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2007, trang 93.


� Nguyên văn tiếng Anh: “The proposal must (i) be sufficiently definite to permit the conclusion of the contract by mere acceptance and (ii) indicate the intention of the offeror to be bound in case of acceptance.”


� Nguyên văn tiếng Anh: “An offer may be made to one or more specific persons or to the public.”


� Nguyên văn tiếng Anh: “A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional supplier in a public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed to be an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier's capacity to supply the service, is exhausted.”


� TS Đinh Trung Tụng (chủ biên), Nội dung cơ bản của bộ luật dân sự năm 2015 (Tài liệu tuyên truyền pháp luật), Hà Nội, 2016, trang 8.


� Tờ trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án sửa đổi Bộ Luật dân sự. Xem thêm: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=588&TabIndex=2&TaiLieuID=1616


� Nguyên văn tiếng Anh: “A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.”


� Xem thêm: Điều 395 BLDS 2015


� Xem thêm: Điều 396 BLDS 2015


� Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ luật Dân sự năm 2015 hướng tới sự phát triển nhanh, bền vững theo thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Báo Nhân dân điện tử, Truy cập trang web: � HYPERLINK "http://www.nhandan.com.vn" �http://www.nhandan.com.vn�. Ngày truy cập: 9/7/2018.


(�) Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chín phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 
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